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LỜI GIỚI THIỆU 


Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
được Quốc hội thông qua năm 1994 đã cụ thể hoá nội dung 
của Hiến pháp 1992, góp phần quan trọng vào việc kiện 
toàn, củng cố tổ chức và hoạt động của chính quyền địa 
phương, nâng cao chất lượng dân chủ đại diện, từng bước 
mở rộng dân chủ trực tiếp của nhân dân. 

Tuy nhiên, qua thực tiễn hoạt động của Hội đồng nhân 
dân và Uỷ ban nhân dân các cấp những năm qua và trước 
yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới mà Đảng ta đã đề ra 
là tiếp tục xây dựng và từng bước hoàn thiện Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cho thấy Luật tổ 
chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 1994 đã 
bộc lộ hạn chế cần được sửa đổi, bổ sung. 

Nhằm đổi mới một bước tổ chức, hoạt động của Hội đồng 
nhân dân, Uỷ ban nhân dần, tăng thẩm quyển của Hội đồng 
nhân dân và năng lực điều hành của Uỷ ban nhân dân; từng 
bước thực hiện phân cấp quản lý, làm rõ thẩm quyền, trách 
nhiệm của các cấp chính quyển địa phương, thực hiện tốt 
yêu câu quản lý nhà nước theo ngành và theo lãnh thổ; cũng 
cố bộ máy và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị eơ 
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sở, tại kỳ họp thứ tư tháng 11-2003, Quốc hội nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI đã thông qua Luật tổ 
chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân đân năm 2003, 

Với mong muốn góp phần vào việc phổ biến, tuyên 
truyền Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân 
đân năm 2003 đến các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân 
để mọi người hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định 
của Luật, Nhà xuất bản Tư pháp kết hợp với Vụ công tác 
lập pháp - Văn phòng Quốc hội xuất bản cuốn sách 
"Những nội dung cơ bản của Luật tổ chức Hội đồng 
nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2008", để có thêm 
tài liệu giúp bạn đọc nghiên cứu những vấn đề mình quan 
tâm. 


Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. 
Hà Nội, tháng 12/2003 
Nhà xuất bản Tư pháp 


PHẦN THỨ NHẤT 


KHÁI QUÁT NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TỔ CHỨC 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN 
NĂM 2903 


1. Quan điểm chỉ đạo trong việc sửa đổi Luật tổ chức 
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đẳng cộng 
san Việt Nam, công cuộc đổi mới của đất nước đã đạt được 
nhiều thành tựu quan trọng: kinh tế tiếp tục tăng trưởng, 
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta ngày càng 
được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 
glữ vững; quan hệ hợp tác quốc tế được mở rộng, tăng cường, 
vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được 
nâng cao. Những thành tựu to lớn đó đã góp phần tạo đà cho 
đất nước tiếp tục ổn định và phát triển, giữ vững định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Có được kết quả, thành tựu đó là 
do sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân ta, trong đó có phần đóng góp quan trọng của Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp. 

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 
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được Quốc hội thông qua năm 1994 đã cụ thể hoá nội dung 
Hiến pháp năm 1992, góp phần quan trọng vào việc kiện 
toàn, củng cố tổ chức và hoạt động của chính quyền địa 
phương, nâng cao chất lượng dân chủ đại điện, từng bước 
mở rộng dân chủ trực tiếp của nhân dân trên toàn lãnh thổ; 
chất lượng đại biểu Hội đồng nhân đân đã được nâng lên so 
với nhiệm kỳ trước. 

Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động của Hội đồng nhân dân 
và Uỷ ban nhân dân trong những năm qua và trước yêu 
cầu của tình hình, nhiệm vụ mới cho thấy Luật tổ chức Hội 
đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 1994 đã bộc lộ bất 
cập: 

- Cơ cấu, tổ chức và nhiệm vụ, thẩm quyển của Hội 
đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân chưa quy định rõ vai 
trò của mỗi cấp chính quyền; chưa cụ thể hoá được chủ 
trương, quan điểm các nghị quyết của Đảng về phân cấp 
giữa trung ương và địa phương; giữa các cấp chính quyền 
địa phương theo hướng “Việc nào do cấp nào quản lý 0ò 
giải quyết sát thực tiễn hơn thì giao nhiệm uụ 0à thẩm 
quyền cho cấp đó”; 

- Thẩm quyền, trách nhiệm giữa cá nhân và tập thể còn 
một số nội dung chưa được làm rõ, các quy định của Luật 
chưa tạo cơ sở pháp lý để thực hiện việc luân chuyển cán bộ 
theo tỉnh thần của các nghị quyết trung ương. 

- Mô hình tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động 
của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được áp 
dụng chung cho tất cả các cấp hành chính, các đơn vị 
hành chính như quy định hiện hành là chưa hợp lý, làm 
hạn chế hiệu quả hoạt động của chính quyền đô thị. 
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Đất nước ta đang tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá, thực hiện mục tiêu đân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đòi hỏi chính quyền 
các cấp phải được củng cố và hoàn thiện. Trước tình hình 
đó cần có sự phấn đấu để nâng cao hơn nữa chất lượng và 
hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân 
dân các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực 
hiện tốt hơn nữa quy chế đân chủ ở cơ sở. Đồng thời cần 
quán triệt sâu sắc Nghị quyết trung ương 3, khoá VIII là 
“Phải tiếp tục kiện toàn uà củng cố Hội đông nhân dân, Uỷ 
ban nhân dân các cấp để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm uụ 
0à thẩm quyên để thực hiện đây đủ oai trò là cơ quan đại 
điện của nhân dân, cơ quan quyên lực nhà nước ở địa 
phương, thực hiện quyên làm chủ của nhân dân ở từng cấp. 
Đồng thời phải xây dựng đội ngũ cún bộ, công chúc có phẩm 
chất, năng lực, gắn bó mật thiết uới nhân dân, chịu sự giám 
sốt của nhân dân, hiểu rõ tâm tư, nguyện Uọng của nhân 
dân, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm uụ của mình theo 
quy định của phúp luật. 

Để khắc phục những hạn chế của Luật hiện hành, cụ 
thể hoá các quan điểm đổi mới của Đảng và đáp ứng những 
đòi hỏi khách quan từ thực tiễn tổ chức, hoạt động của Hội 
đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp, Luật tổ chức 
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 đã được 
xây dựng trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những nội dung 
của Luật năm 1994, bổ sung một số nội dung mới phù hợp 
với thực tiễn và nội dung sửa đổi của Hiến pháp 1999, 
Luật tổ chức Chính phủ và các luật chuyên ngành khác. 
Việc sửa đổi Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uÿ ban 
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nhân dân năm 1994 nhằm mục đích: 

- Tiếp tục củng cố và tăng cường vai trò của Hội đồng 
nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp, xây dựng chính quyền 
địa phương trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, 
hiệu quả; 

- Từng bước khắc phục những hạn chế trong nội dung 
của Luật hiện hành, cụ thể hoá những nội dung mới phù 
hợp với thực tiễn tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân 
và Uỷ ban nhân dân; 

- Đổi mới một bước tổ chức, hoạt động của Hội đồng 
nhân dân, tăng thẩm quyền của Hội đồng nhân dân để 
thực hiện tốt hơn vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, 
nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; 

- Từng bước thực hiện việc phân cấp quản lý, làm rõ 
thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp chính quyền địa 
phương, thực hiện tốt yêu cầu quản lý nhà nước theo ngành 
và theo lãnh thổ, củng cố bộ máy và nâng cao chất lượng 
của hệ thống chính trị cơ sở. 


II. Những điểm mới của Luật tổ chức Hội đồng 
nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 


Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 
năm 1994 gồm ð chương, 63 điều. 

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 
năm 2003 gồm 6 chương, 140 điều, tăng 1 chương và 77 
điều so với Luật năm 1994. Cụ thể: 

Chương I: Những quy định chung 

Chương II: Hội đồng nhân dân 

Mục 1: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh; 
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Mục 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân 
'ấp huyện; 

Mục 3: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp xã; 

Mục 4: Đại biểu Hội đồng nhân dân; 

Mục ð: Kỳ họp Hội đồng nhân dân; 

Mục 6: Thường trực Hội đồng nhân đân và các Ban của 
Hội đồng nhân dân. 

Chương II: Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, 
Phường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng 
nhân dân và đại biểu Hội đổng nhân dân 

Mục 1: Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; 

Mục 2: Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân; 

Mục 3: Hoạt động giám sát của các Ban của Hội đồng 
nhân dân. 

Chương IV: Uỷ ban nhân dân 

Mục 1: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân 
sấp tỉnh; 

Mục 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân 
ấp huyện; 

Mục 3: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

Mục 4: Tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân; 

Mục õ: Các cd quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân. 

Chương V: Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân 
đân trong trường hợp thay đổi cấp hoặc địa giới của đơn vị 
hành chính và trong trường hợp đặc biệt. 

Chương VI: Điều khoản thi hành. 


1. Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 
nhân dân và Uỷ ban nhân dân 
Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 
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năm 1994 quy định chung nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 
đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp theo từng lĩnh 
vực. Quy định này đã phân định rõ nhiệm vụ của Hội đồng 
nhân dân và Ủÿ ban nhân dân trong từng lĩnh vực cụ thể. 
Tuy nhiên, sự phân định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 
đồng nhân dân các cấp khác nhau thể hiện trong từng lĩnh 
vực cụ thể chưa được quy định trong Luật. Đồng thời các 
quy định của Luật cũ chưa phân biệt được nhiệm vụ, quyền 
hạn giữa thành phố trực thuộc trung ương với tỉnh, giữa 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh với huyện, giữa phường 
với xã, thị trấn có điểm gì khác biệt. 

Để làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân 
và Uỷ ban nhân dân ở từng cấp, có tính đến đặc thù của 
đơn vị hành chính đô thị, tạo điều kiện cho các cấp chính 
quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức, công dân trong việc 
thực hiện Luật và giảm bớt các văn bản dưới luật, Luật tổ 
chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 đã 
quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp chính quyền 
địa phương theo hướng: 

- Xây dựng các điều luật quy định về nhiệm vụ, quyền 
hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 
theo tinh thần phân cấp, có tính đến đặc thù của đơn vị 
hành chính đô thị, tập trung vào các lĩnh vực: kinh tế; giáo 
dục, y tế, xã hội, văn hóa, thông tỉn, thể dục thể thao; khoa 
học, công nghệ, tài nguyên và môi trường; quốc phòng, an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện chính sách dân tộc 
và chính sách tôn giáo; thi hành pháp luật; xây dựng chính 
quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính. Đồng 
thời, trong mỗi mục quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của 
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từng cấp có những điều khoản riêng quy định về điểm đặc 
thù của đơn vị hành chính đô thị, tạo cơ sở cho chính quyền 
đô thị triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ, quyền hạn 
luật định, phát huy vai trò trung tâm kinh tế - xã hội của 
đô thị lớn trong mối liên hệ với các địa phương trong vùng, 
khu vực và cả nước theo phân .cấp của Chính phủ. 

Qua nghiên cứu và tổng kết thực tiễn tổ chức và hoạt 
động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cho thấy 
có những nhiệm vụ, quyền hạn mà Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân ở cả ba cấp đều phải thực hiện nhưng ở 
những mức độ khác nhau, tuỳ thuộc vào phạm vì quản lý ở 
mỗi cấp. Do đó, việc quy định về một số nhiệm vụ, quyền 
hạn của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở các cấp 
giống nhau là không thể tránh khỏi, Mặt khác, về nguyên 
tác, đô thị là loại hình đơn vị hành chính với kết cấu hạ 
tầng kỹ thuật, thành phần dân cư khác với nông thôn, vì 
vậy chức năng, nhiệm vụ cũng phải có một số điểm khác. 
Thực tiễn xây dựng và phát triển đô thị hiện nay ở nước ta 
cho thấy hầu hết các thành phố trực thuộc trung ương, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh vẫn còn một vùng nông thôn rộng 
lớn với số dân ở khu vực nông thôn đông hơn số dân ở khu 
vực đô thị. Do đó, Luật quy định nhiệm vụ, quyển hạn 
chung trong nhiều lĩnh vực cho chính quyền cả ở đô thị và 
nông thôn, trừ những nhiệm vụ mang tính đặc thù của đô 
thị là phù hợp. 

Theo tinh thần đó, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 
nhân dân và Ủỷ ban nhân dân được quy định tại Chương 
II và Chương IV của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và 
Uỷ ban nhân dân với bố cục như sau: 
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Chương II: Hội đồng nhân dân gồm 6 mục, trong đó: 

Mục 1: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh; 

Mục 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân 
cấp huyện; 

Mục 3: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân 
cấp xã. : 

Chương IV: Uỷ ban nhân dân gồm 5ð mục, trong đó: 

Mục 1: Nhiệm vụ, quyền bạn của Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh; 

Mục 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp 
huyện; 

Mục 3: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

Cụ thể là: 

- Từ Điều 11 đến Điều 35 quy định về nhiệm vụ, quyền 
hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân từng cấp theo từng lĩnh 
vực: kinh tế; giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tín, thể 
dục thể thao; khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi 
trường; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thực 
hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo; thị hành 
pháp luật; xây dựng chính quyền địa phương và quản lý 
địa giới hành chính. Trong đó, có các điều luật quy định 
nhiệm vụ, quyền hạn đặc thù của Hội đồng nhân dân ở đô 
thị và huyện thuộc địa bàn hải đảo; 

- Từ Điều 82 đến Điều 118 quy định nhiệm vụ, quyền 
hạn của Uy ban nhân dân từng cấp và theo từng lĩnh vực: 
kinh tế; nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và 
đất đai; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; giao thông vận 
tải; xây dựng, quản lý và phát triển đô thị; thương mại, 
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dịch vụ và du lịch; giáo dục và đào tạo; văn hoá, thông tin, 
thể dục, thể thao; xã hội và đời sống; khoa học, công nghệ, 
tài nguyên và môi trường; quốc phòng, an ninh và trật tự, 
an toàn xã hội; thực hiện chính sách dân tộc và chính sách 
tôn giáo; thi hành pháp luật; xây dựng chính quyển và 
quản lý địa giới hành chính. Trong đó, có các điều luật quy 
định nhiệm vụ, quyền hạn đặc thù của Uỷ ban nhân dân ở 
đô thị và huyện thuộc địa bàn hải đảo. 

Những nhiệm vụ, quyền hạn này được xây dựng trên cơ 
sở lựa chọn từ những nội dung quy định về nhiệm vụ, 
quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các 
cấp được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành. 

Tuy nhiên, do nhiệm vụ, quyển hạn cụ thể của Hội đồng 
nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp trong lĩnh vực 
chuyên ngành đã được các luật, pháp lệnh và các văn bản 
pháp luật chuyên ngành quy định chỉ tiết, cụ thể nên trong 
Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 
2003 chỉ quy định những nội dung chủ yếu thuộc thẩm 
quyền của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. 

Do thành phố Hà Nội có vị trí đặc thù trong tổ chức 
chính quyền địa phương, vừa là thành phố trực thuộc trung 
ương, vừa là Thủ đô của cả nước, nên trong Luật tổ chức 
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 đã bể 
sung quy định mang tính nguyên tắc để làm cơ sở xác định 
nhiệm vụ, quyền hạn đặc thù đối với Hội đồng nhân dân và 
Uỷ ban nhân dân thành phế Hà Nội - Thủ đô của nước ta, 
thể hiện tại Điều 138 của Chương Điều khoản thi hành: 
“Hội đồng nhân dân uè Uỷ ban nhân dân thành phố Hà 
Nội ngoài uiệc thực hiện nhiệm uụ, quyên hạn theo quy 
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định của Luật này còn thực hiện các nhiệm uụ, quyền hạn 
khác do Ủỷ ban Thường uụ Quốc hội quy định”. 


2. Quy định về vị trí, chức năng của Hội đồng 
nhân dân và Uỷ ban nhân dân 


Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 
năm 1994 quy định rất.ngắn gọn về vị trí, chức năng của 
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tại Điều 1 và Điều 
2 như sau: 

- Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở 
địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm 
chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu 
trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà 
nước cấp trên. 

Hội đồng nhân dân thực hiện những nhiệm vụ, quyền 
hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, bảo đầm sự 
lãnh đạo thống nhất của trung ương, đồng thời phát huy 
quyền chủ động, sáng tạo của địa phương (Điều 1 Luật tổ 
chức Hội đồng nhân dân uà Uỷ ban nhân dân năm 1994). 

- Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu là cơ quan 
chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính 
nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm chấp hành Hiến 
pháp, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp (Điều 2 Luật tổ chức 
Hội đông nhân dân uà Uỷ ban nhân dân năm 1994). 

Những quy định này chưa thể hiện được đầy đủ, cụ 
thể chức năng, nhiệm vụ của Hội đổng nhân dân cũng 
như vai trò quản lý, điều hành và tính chịu trách nhiệm 
trước Hội đồng nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên 
của Ủy ban nhân dân. 
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Nhằm cụ thể hơn vị trí, chức năng của Hội đồng nhân 
dân các cấp và tạo cơ sở pháp lý cho Hội đồng nhân dân, Uỷ 
ban nhân dân thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình trên thực tế, Luật tổ chức Hội đồng 
nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 đã bổ sung một 
số nội dung mới so với Luật năm 1994 vào Điều 1 và Điều 
2 như sau: 

- Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện 
pháp quan trọng để phát huy tiểm năng của địa phương, 
xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, cùng 
cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật 
chất và tỉnh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa 
vụ của địa phương đối với cả nước; 

- Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với 
hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 
nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng 
cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan 
nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang 
nhân dân và của công dân ở địa phương (Điều 1 Luật tổ 
chức Hội đồng nhân dân uà Uỷ bạn nhân đân năm 2003). 

- Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu là cơ quan 
chấp hành của Hội đồng nhân đân, cơ quan hành chính nhà 
nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân 
dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên trong VIỆC: 

+ Chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan 
nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp 
phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và 
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thực hiện các chính sách khác trên địa bàn; 

+ Thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp 
phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy 
hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở (Điều 2 Luật tổ 
chức Hội đồng nhân dân uà Ủỷ bạn nhân đân năm 2003). 


3. Quy định về Thường trực Hội đồng nhân dân 


3.1 Thường trực Hội đồng nhân dân có ở ba cấp 
Hội dồng nhân dân. 

Theo quy định của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và 
Uỷ ban nhân dân năm 1994: “Thường trực Hội đồng nhân 
dân cấp tình, cấp huyện gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân”. 

Như vậy, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân năm 1994 không quy định Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân cấp xã là Thường trực Hội đồng 
nhân đân, nhưng những quy định của Luật về chức năng, 
nhiệm vụ và thẩm quyền của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân xã tương tự như quy định đối với Thường 
trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Đồng thời 
trong thực tế hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp 
cũng cho thấy chức năng của Thường trực Hội đồng nhân 
dân cấp xã cũng do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân đảm nhiệm. Do vậy, để trực tiếp góp phần tăng cường 
năng lực hoạt động của Hội đềng nhân dân cấp cơ sở thì 
việc quy định Hội đồng nhân dân cấp xã có Thưởng trực 
Hội đồng nhân dân là cần thiết. 

Trên cơ sở đó, Điều 5 của Luật tổ chức Hội đồng nhân 
đân và Uỷ ban nhân dân năm 2008 quy định: “Hội đồng 
nhân đân các cấp có Thường trực Hội đồng nhân dân. 
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3.2 Tăng số thành uiên của Thường trực Hội đồng 
nhán dân 

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 
1994 quy định Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp 
huyện gầm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. 

Thực tiễn hoạt động của Hội đồng nhân dân trong 
những năm qua cho thấy: Thường trực Hội đồng nhân dân 
tỉnh, huyện chỉ gồm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân nên đã ảnh hưởng đến hoạt động của Thường 
trực Hội đồng nhân dân, nhất là trong trường hợp có ý 
kiến khác nhau khi giải quyết công việc theo thẩm quyền 
được giao. Hơn nữa, Thường trực Hội đồng nhân dân chỉ có 
2 người, nhưng hầu hết số Chủ tịch lại hoạt động kiêm 
nhiệm nên mọi công việc của Thường trực Hội đồng nhân 
dân chủ yếu giao cho Phó Chủ tịch, vì vậy trong hoạt động 
Thưởng trực Hội đồng nhân dân gặp không ít khó khăn, 
ảnh hưởng đến nguyên tắc làm việc tập thể. Do đó, đòi hỏi 
tăng số thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh, huyện để bảo đảm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt 
động của Thường trực Hội đồng nhân dân. Đối với Hội 
đồng nhân dân cấp xã, do tính chất, phạm vi hoạt động 
trên thực tế hẹp hơn nên việc quy định Thường trực Hội 
đồng nhân dân cấp xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân là phù hợp. 

Theo tỉnh thần đó, Điều 52 của Luật tổ chức Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 quy định: 
“Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tình, cấp huyện gồm 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch uà Ủý uiên thường trực. Thường 
trực Hội đồng nhân dân cấp xẽ gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân.” 
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3.3 Nhiệm uụ, quyền hạn của Thường trực Hội 
đồng nhân dân 

Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Thường trực 
Hội đồng nhân dân đồng thời tăng cường hiệu quả hoạt 
động của Hội đồng nhân dân trên thực tế, Luật tổ chức 
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 đã bổ 
sung ba nhiệm vụ, quyền hạn mới của Thường trực Hội 
đồng nhân dân cho phù hợp với tỉnh thần của toàn bộ 
Luật mới như sau: 

- Giám sát việc thì hành pháp luật tại địa phương; 

- Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ 
viên thường trực Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp; 

- Trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với 
người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo đề nghị 
của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hoặc của 
ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Đây là những thẩm quyền quan trọng, gắn liền với việc 
thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân và 
Thường trực Hội đồng nhân dân. 


4. Quy định về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân 
dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội 
đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân 


Giám sát là một chức năng quan trọng của Hội đồng 
nhân dân. Trong những năm qua, Hội đồng nhân dân các 
cấp đã quan tâm thực hiện tốt chức năng này, góp phần 
thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 

Tuy nhiên, vấn để này mới chỉ được quy định chung 
trong Luật tổ chức Hội đồng nhân đân và Uỷ ban nhân dân 
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năm 1994. Những cơ sở pháp lý cụ thể để Hội đồng nhân 
đân thực hiện và triển khai có hiệu quả chức năng giám sát 
của mình chưa được đề cập một cách toàn diện và có hệ 
thống, nên kết quả hoạt động giám sát còn hạn chế. 

Đáp ứng những đòi hỏi của thực tế khách quan, đồng 
thời phù hợp với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo 
luật định, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uy ban nhân 
dân năm 2003 đã bổ sung một chương mới, Chương II: 
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực 
Hội đồng nhân dân. các Ban của Hội đồng nhân dân và đại 
biểu Hội đồng nhân dân. 

Chương LHII gồm 24 điều từ Điều 57 đến Điều 81, được 
chìa làm 3 mục: 

Mục 1: Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân: 

Mục 2: Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân; 

Mục 3: Hoạt động giám sát của các Ban của Hội đồng 
nhân dân. 

Đại biểu Hội đổng nhân dân thực hiện quyền giám sát 
thông qua hoạt động giám sát tại kỳ họp Hội đồng nhân 
đân, bằng việc tham gia hoạt động giám sát của Thường 
trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân 
và thông qua việc thực hiện quyền chất vấn. Vì vậy, không 
quy định hoạt động giám sát của đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành một mục riêng để tránh sự trùng lặp. 


4.1 Hoạt dộng giám sát của Hội đông nhân dân 

- Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng 
nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện 
kiểm sát nhân dân cùng cấp; 

- Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Hội đồng 
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nhân đân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, các thành viên khác 
của Uỷ ban nhân dân, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn 
thuộc Uỷ ban nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
đân, Chánh án Toà án nhân dân cùng cấp; 

- Xem xét văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban 
nhân dân cùng cấp, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 
đưới trực tiếp khi phát hiện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, 
luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật 
của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân cùng cấp; 

- Thành lập Đoàn giám sát khi xét thấy cân thiết; 

- Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội 
đồng nhân dân bầu. 

4.9 Hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng 
nhân dán : 

- Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt 
hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của 
tổ chức, cá nhân thì Thưởng trực Hội đồng nhân dân yêu 
cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các 
biện pháp để kịp thời chấm đứt hành vị vì phạm pháp luật, 
xem xét trách nhiệm, xử lý người vì phạm, khôi phục lợi ích 
của Nhà nước, quyển và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 
nhân bị vi phạm, đồng thời yêu cầu người có thẩm quyển 
xem xét, giải quyết; nếu không đồng ý với việc giải quyết 
của người đó thì yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức 
cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết. Cơ quan, tổ chức, cá 
nhân hữu quan có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của 
Thường trực Hội đồng nhân dân và phải báo cáo Thường 
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trực Hội đồng nhân dân trong thời hạn bảy ngày, kể từ 
ngày ra quyết định giải quyết. 

- Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân 
dân xem xét các văn bản quy phạm pháp luật của Uy ban 
nhân dân cùng cấp, nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
cấp dưới trực tiếp trong trường hợp có dấu hiệu trái với 
Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ 
quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân cùng cấp. 

- Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân 
dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội 
đồng nhân dân bầu theo đề nghị của Uyý ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cùng cấp hoặc khi có Ít nhất một phần ba 
tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu. 

- Thường trực Hội đồng nhân dân điều hòa, phối hợp 
hoạt động giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân và 
đại biểu Hội đồng nhân dân; tổng hợp kết quả giám sát, 
trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định xử lý theo 
thẩm quyền. 


4.3 Hoạt động giám sát của các Ban của Hội đồng 
nhân dân 

- Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Uỷ 
ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân 
dân và hoạt động của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát 
nhân dân cùng cấp; 

- Giúp Hội đồng nhân đân giám sát cơ quan nhà nước, 
tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân 
và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, các văn 
bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên 
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và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

Bên cạnh đó, các Ban của Hội đồng nhân dân còn giúp Hội 
đồng nhân dân giám sát thông qua các hoạt động sau đây: 

- Thẩm tra các báo cáo, để án đo Hội đồng nhân dân 
hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công; 

- Xem xét văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban 
nhân dân cùng cấp, nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
cấp dưới trực tiếp trong trường hợp có dấu hiệu trái với 
Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ 
quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân cùng cấp; 

- Trong trường hợp cần thiết, yêu cầu Uỷ ban nhân dân, 
các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân, Toà án 
nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp báo cáo về 
những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; 

- Tổ chức Đoàn giám sát; 

- Cử thành viên đến cơ quan, tổ chức hữu quan để xem 
xét, xác minh về vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban; 

- Tổ chức nghiên cứu, xử lý và xem xét việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Ngoài việc quy định những hoạt động giám sát của Hội 
đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban 
của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân, 
Luật còn quy định cụ thể về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 
giám sát, hậu quả pháp lý qua hoạt động giám sát. 


5. Quy định về việc bầu Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân trong trường hợp khuyết chức danh Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân trong nhiệm kỳ 


Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 
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năm 1994 quy định: 

“Uy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu 
ra gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên. Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân là đại biểu Hội đồng nhân dân. Các thành viên 
khác của Uỷ ban nhân dân nhọ nhất thiết là đại biểu Hội 
đồng nhân dân. 

Kết quả bầu các thành viên của Uý ban nhân dân phải 
được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê 
chuẩn; kết quả bầu các thành viên của Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh phải được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn” 
(Điều 46 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân uà Uỷ ban nhân 
đân năm 1994). 

Thực tiễn cho thấy, nhiều nơi khuyết chức danh Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân trong nhiệm kỳ với các lý do khác 
nhau, cần được tiến hành bầu bổ sung. Mặt khác, Nghị 
quyết trung ương 3 khoá VIII đã có định hướng: “Đối uới 
chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trong trường hợp 
chưa đến thời điểm bầu cử Hội đông nhân dân mà cần bố 
trí một đông chí không phải là thành uiên Hội đồng nhân 
dân làm Chủ tịch Ủý ban nhân dân cùng cấp thì đưa ra 
Hội đồng nhân dân để bầu đồng chí đó làm Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân.” Do đó, cần có cơ chế linh hoạt để bổ sung 
chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, đồng thời thực hiện 
chủ trương luân chuyển cán bộ. 

Để có cơ sở thực hiện định hướng nêu trên, Điều 119 
Luật tổ chức Hội đổng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 
2003 quy định cụ thể như sau: 

“Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu 
ra gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên. Chủ tịch Uý ban 
nhân dân là đại biểu Hội đồng nhân dân. Các thành viên 
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khác của Uỷ ban nhân dân không nhất thiết phải là đại 
biểu Hội đồng nhân dân. 

Kết quả bầu các thành viên của Uỷ ban nhân dân phải 
được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê 
chuẩn; kết quả bầu các thành viên của Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh phải được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn. 

Trong nhiệm kỳ nếu. khuyết Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân thì Chủ tịch Hội đồng nhân dân cùng cấp giới thiệu 
người ứng cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân để Hội đồng 
nhân dân bầu. Người được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân trong nhiệm kỳ không nhất thiết là đại 
biểu Hội đồng nhân dân.” 

6. Quy định về thẩm quyền của tập thể Uỷ ban 
nhân dân và cá nhân Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 


Trong Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uý ban nhân 
dân năm 1994 đã cổ các điều luật quy định cụ thể thẩm 
quyền của tập thể Uỷ ban nhân dân và của cá nhân Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân, tuy nhiên, một số chức năng, nhiệm vụ 
còn chưa xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm pháp lý 
giữa tập thể Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân. 

Nhằm đề cao trách nhiệm và nâng cao tính chủ động, 
chịu trách nhiệm của các thành viên Uỷ ban nhân dân, 
nhất là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ 
ban nhân dân năm 2003 đã quy định rõ hơn những vấn đề 
thuộc thẩm quyền của tập thể Uỷ ban nhân dân thảo luận 
tập thể và quyết định theo đa số, những vấn đề thuộc cá 
nhân Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quyết định và chịu trách 
nhiệm. Theo đó, Luật đã bổ sung hai nội dung mới được Uỷ 
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ban nhân dân thảo luận tập thể và quyết định theo đa số 
bao gồm: 

- Kế hoạch đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm 
ở địa phương trình Hội đồng nhân dân quyết định; 

- Rẽ hoạch huy động nhân lực, tài chính để giải quyết 
các vấn đề cấp bách của địa phương trình Hội đồng nhân 
dân quyết định. 

Luật cũng bổ sung hai nội dung mới về thẩm quyền của 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân trong việc: 

- Chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các 
công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên 
tai, cháy, nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự và báo cáo Uỷ 
ban nhân dân trong phiên họp gần nhất; 

- Ra quyết định, chỉ thị để thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình. 

Việc quy định thẩm quyền ban hành văn bản của Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân xuất phát từ quan điểm cho rằng, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân là người đứng đầu cơ quan hành 
chính nhà nước ở địa phương, được pháp luật giao cho 
nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể quy định tại Điều 137 Luật tổ 
chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân đân năm 2003, do 
đó để điều hành công việc thì Chủ tịch Uỷ ban nhân đân 
phải có thẩm quyền ra văn bản như quyết định, chỉ thị, 
Hơn nữa, tại Điềư 124 Hiến pháp quy định: “Uỷ ban nhân 
dân trong phạm uí nhiệm uụ, quyên hạn do pháp luật quy 
định ra quyết định, chỉ thị uà biếm tra Uiệc thực hiện những 
uăn bản đó... Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có quyền đình chỉ 
Uiệc (hi hành hoặc bãi bỏ những uốn bản sai trái của các cơ 
quan thuộc Uỷ ban nhân dân uè các oăn bản sai trái của 
Ủỷ bạn nhân dân cốp dưới; đình chỉ uiệc thị hành nghị 
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quyết sai trái của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực HẾp, 
đồng thời đề nghị Hội đông nhân dân cấp mình bãi bỏ 
những nghị quyết đó". Để thực hiện các quyền này thì Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân phải có quyền ban hành văn bản. 
Việc quy định thẩm quyền ban hành văn bản của Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân cũng chính là để Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân thực thi có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn mà Hiến 
pháp và pháp luật đã quy định. 


7, Quy định về số lượng thành viên Uỷ ban nhân dân 


Theo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân 
dân năm 1994, số lượng thành viên Uỷ ban nhân dân các 
cấp được quy định như sau: 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có từ chín đến mười một 
thành viên; Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Uỷ ban 
nhân dân thành cng Hồ Chí Minh có không quá mười ba 
thành viên; 

- Ủý ban nhân dân cấp huyện có từ bảy đến chín 
thành viên; 

- Ủy ban nhân dân cấp xã có từ năm đến bảy thành viên. 

Thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước trong 
việc cải cách bộ máy hành chính theo hướng tỉnh giản, gọn 
nhẹ, đồng thời phù hợp với phạm vì, tính chất hoạt động 
của Uỷ ban nhân dân cấp xã, Luật tổ chức Hội đồng nhân 
dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 quy định số lượng 
thành viên của Uỷ ban nhân dân cấp xã giảm hơn trước, cụ 
thể: Uỷ ban nhân dân cấp xã có từ ba đến năm thành viên. 
Quy định này cũng phù hợp với Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ ð Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX và cũng 
phù hợp với thực tế tổ chức Uỷ ban nhân dân các cấp hiện 
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nay, bảo đảm bộ máy gọn nhẹ, không tăng biên chế, hoạt 
động có hiệu quả. 

8. Quy định về vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm đối với 
người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu 


Nhằm đề cao vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân và 
nâng cao ý thức, trách nhiệm của người giữ các chức vụ do 
Hội đồng nhân dân bầu, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân 
và Uỷ ban nhân dân năm 2003 đã xây dựng điều khoản mới 
thuộc thẩm quyền chung của Hội đồng nhân dân các cấp 
trong việc: “Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối uới 
người giữ chức uụ do Hội đồng nhân dân bầu”. Các điều 1T, 
25, 34, 58 của Luật đã quy định cụ thể về vấn đề này. 

Đồng thời, Luật cũng quy định rõ về thẩm quyển để 
nghị bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội 
đồng nhân dân bầu như sau: Thường trực Hội đồng nhân 
dân trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với 
người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo để nghị 
của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hoặc của 
ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Quy định nêu trên là hợp lý vì việc đề nghị bỏ phiếu tín 
nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu 
là một vấn đề quan trọng, đòi hỏi phải có ý kiến để nghị của 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc với tư cách là một tổ chức liên 
minh chính trị - xã hội rộng lớn hoặc có sự đồng thuận cùng 
để nghị của ít nhất là một phần ba tổng số đại biểu Hội 
đồng nhân dân. 

Trình tự, thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm cũng được quy định 
cụ thể trong Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 
nhân đân năm 2003 như sau: 
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- Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ 
chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo trình tự sau đây: 

+ Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân 
dân về việc bỏ phiếu tín nhiệm; 

+ Người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có quyền trình 
bày ý kiến của mình trước Hội đồng nhân dân; 

+ Hội đồng nhân dân thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm. 

- Trong trưởng hợp không được quá nửa tổng số đại biểu 
Hội đồng nhân dân tín nhiệm thì cơ quan hoặc người đã giới 
thiệu để bầu người đó có trách nhiệm trình Hội đồng nhân 
dân xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm người 
không được Hội đồng nhân dân tín nhiệm. (Điêu 65 Luật tổ 
chức Hội đồng nhân dân uà Uỷ ban nhân dân năm 2003) 


9. Quy định về các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ 
ban nhân dân 


Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uý ban nhân dân 
năm 1994 quy định: cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban 
nhân dân được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện; Chính phủ 
quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn 
thuộc Uỷ ban nhân dân. 

Thực hiện chủ trương phân cấp quản lý và nâng cao 
tính chủ động cho các cấp chính quyền địa phương, Luật tổ 
chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân đân năm 2003 đã 
sửa đổi, bổ sung các điều quy định về cơ quan chuyên môn 
thuộc Uỷ ban nhân dân theo hướng: 

- Xác định rõ vị trí, vai trò của các cơ quan chuyên môn 
thuộc Uỷ ban nhân dân là: cơ quan tham mưu, giúp Uỷ ban 
nhân dân cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở 
địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo 
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sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cùng cấp và theo quy 
định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản 
lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác từ trung ương đến cơ sỏ. 

- Giao thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn 
cứ vào sự hướng dẫn của Chính phủ phê chuẩn cơ cấu cơ 
quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 
huyện; quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể một số cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủỷ ban nhân dân cùng cấp; 

- Giao thẩm quyển cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy 
định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của eø quan 
chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp mình; hướng dẫn 
Uỷ ban nhân dân cấp huyện quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban 
nhân cùng cấp. 


10. Các quy định khác 


Ngoài những nội dung sửa đối, bổ sung chủ yếu đã nêu 
ỏ trên, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân 
dân năm 2003 còn đưa một số quy định của Quy chế hoạt 
động của Hội đồng nhân dân các cấp vào Luật, góp phần 
tăng tính cụ thể và tính khả thi của Luật trên thực tế, 
chẳng hạn như tại Điều 49 quy định về việc triệu tập kỳ 
họp thứ nhất của Hội đồng nhân đân khoá mới đã bổ sung 
nội dung: Trong trường hợp khuyết Chủ tịch Hội đông nhân 
dân thì Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân triệu tập bỳ họp 
thứ nhất của Hội đồng nhân dân khoá mới. Nếu bhuyết cả 
Chủ tịch uà Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thì Thường 
trực Hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp chỉ định triệu tập 
uiên để triệu tập uà chủ tọa kỳ họp cho đến khi Hội đồng 
nhân dân bầu được Chủ tịch Hội đông nhân dân; ở cấp tỉnh 
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thì do Uỷ ban Thường uụ Quốc hội chỉ định triệu tập 0iên. 

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 
năm 2003 bổ sung một điều mới (Điều 133) quy định về 
người triệu tập kỳ họp thứ nhất tại những đơn vị hành chính 
mới được sắp nhập, chia tách như sau: Kỳ họp thứ nhất của 
Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính mới được chia tách, 
sáp nhập (quy định tại Điều 131 và Điều 132 của Luật tổ 
chức Hội đồng nhân dân và Ủỷ ban nhân dân năm 2003) do 
một triệu tập viên được chỉ định trong số đại biểu Hội đồng 
nhân dân của đơn vị hành chính đó triệu tập và chủ tọa cho 
đến khi Hội đổng nhân dân bầu được Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân của đơn vị hành chính mới. Thường trực Hội đồng 
nhân dân cấp trên trực tiếp chỉ định triệu tập viên, đối với 
cấp tỉnh thì Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chỉ định. 


PHẦN THỨ HAI 


NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT TỔ CHỨC 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ Uý BAN NHÂN DÂN 
NĂM 2003 


I. Hội đồng nhân dân 


1. Nguyên tắc tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của 
Hội đồng nhân dân các cấp 


Quy định của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ 
ban nhân dân năm 2003 về mô hình và tổ chức của Hội 
đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân là kết quả của sự 
nghiên cứu và tổng kết thực tiễn một cách nghiêm túc, kỹ 
lưỡng. Theo đó, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 
được tổ chức ö các đơn vị hành chính theo quy định tại Điều 
4 như sau : 

+ Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là 
cấp tỉnh); 

+ Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung 
là cấp huyện); 

+ Xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã), 

Về mặt tổ chức, Hội đồng nhân dân các cấp có Thường 
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trực Hội đồng nhân dân. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp 
huyện có các Ban của Hội đồng nhân dân. 

1.9 Chức năng, nhiệm 0ụ, quyền hạn của Hội đồng 
nhân đân 

Với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, 
Hội đồng nhân dân có chức năng, nhiệm vụ sau: 

- Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện 
pháp quan trọng để phát huy tiểm năng của địa phương; 
xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, cùng 
cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật 
chất và tỉnh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa 
vụ của địa phương đối với cä nước. 

- Hội đồng nhân dân thực hiện quyển giám sát đối với 
hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 
nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng 
cấp: giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan 
nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang 
nhân dân và của công dân ở địa phương. 

Hội đồng nhân dân có vai trò đại diện cho ý chí, nguyện 
vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Nhân dân thực hiện 
quyền làm chủ thông qua người đại diện là đại biểu Hội 
đồng nhân dân. Bằng các hoạt động tiếp dân, tiếp xúc cử 
tri, đại biểu Hội đồng nhân dân đã thu thập được nhiều ý 
kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để phản ánh và 
tham gia quyết định tại kỳ họp Hội đồng nhân dân. Những 
vấn đề được Hội đồng nhân dân quyết định hầu hết là phù 
hợp với lòng dân, xuất phát từ ý chí, nguyện vọng và vì lợi 
ích của nhân dân, có ý nghĩa thiết thực của địa phương. 
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Để khắc phục những hạn chế trong quy định của Luật 
tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 1994 
và đáp ứng tình hình, nhiệm vụ mới, Luật tổ chức Hội đồng 
nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 đã quy định 
nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp theo 
hướng: quy định rõ ràng, cụ thể hơn nhiệm vụ. quyển hạn 
của từng cấp chính quyền. thể hiện rõ quan điểm phân cấp 
giữa trung ương và địa phương, có tính đến đặc thù của đơn 
vị hành chính đô thị, tập trung vào các lĩnh vực: kinh tế, 
ngân sách; quản lý đất đai; văn hoá, giáo dục: y tế; quốc 
phòng, an nình; tổ chức bộ máy nhà nước: quản lý biên chế 
hành chính sự nghiệp... .. 


1.2.1 Nhiệm uụ, quyên hạn của Hội đồng nhân dân 
trong lĩnh uực binh tế 

Trong lĩnh vực kinh tế? Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 
thẩm quyển quyết định quy hoạch, kế hoạch đài hạn và 
hàng năm, Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã quyết 
định quy hoạch, kế hoạch hàng năm về phát triển kinh tế 
- xã hội, quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, nông thôn 
trong phạm vi quản lý, quyết định về quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất theo thẩm quyền. 

Để phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước 
vừa mới được sửa đổi, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và 
Ủỷ ban nhân dân cũng quy định về thẩm quyền của Hội 
đồng nhân dân trong việc quyết định dự toán thu ngân 
sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chỉ ngân sách địa 
phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; phê chuẩn 
quyết toán ngân sách địa phương; quyết định các chủ 
trương, biện pháp triển khai thực hiện ngân sách địa 
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phương; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong 
trường hợp cần thiết: giám sát việc thực hiện ngân sách đã 
được Hội đồng nhân dân quyết định. Bên cạnh đó, Hội đồng 
nhân dân cũng quyết định phương án quản lý, phát triển 
và sử dụng nguồn nhân lực ở địa phương; quyết định biện 
pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham 
nhũng, chống buôn lậu và gian lận thương mại. 


12.2 Nhiệm uụ, quyên hạn của Hội đồng nhân dân 
trong lĩnh uực giáo dục, y tế, xã hội, uăn hoá, thông tin, thể 
dục thể thao 

Thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển ngành 
giáo dục tương xứng với vị trí là quốc sách hàng đầu, Hội 
đồng nhân dân các cấp đặc biệt chú trọng đến việc quyết 
định những chủ trương, biện pháp để phát triển sự nghiệp 
giáo dục, đào tạo. 

Điểm mới của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ 
ban nhân dân năm 2003 là tính phân cấp rất rõ trong từng 
lĩnh vực cụ thể. Ví dụ như trong lĩnh vực giáo dục, Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh quyết định quy hoạch, kế hoạch phát 
triển mạng lưới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, 
giáo dục nghề nghiệp thì Hội đồng nhân dân cấp buyện chỉ 
quan lý đến giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: Hội 
đồng nhân dân cấp xã quyết định những biện pháp bảo 
đảm điều kiện cần thiết để trẻ em vào học tiểu học đúng độ 
tuổi, hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục tiểu học, tổ 
chức các trường mầm non, thực hiện bổ túc văn hoá và xoá 
mù chữ cho những người trong độ tuổi. 

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực y tế, xã hội, văn hoá, thông 
tin, thể dục thể thao, Hội đồng nhân dân trong phạm ví 
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nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải quyết định những vấn 
để sau: 

- Quyết định chủ trương, biện pháp phát triển sự nghiệp 
văn hoá, thông tin, thể dục thể thao; biện pháp bảo vệ, phát 
huy giá trị di sản văn hoá ở địa phương; biện pháp bảo đảm 
cơ sở vật chất và điều kiện cho.các hoạt động văn hoá, thông 
tin, thể dục thể thao ở địa phương theo quy định của pháp luật; 

- Quyết định chủ trương, biện pháp phát triển nguồn 
nhân lực, sử dụng lao động, giải quyết việc làm và cải thiện 
điều kiện làm việc, sinh hoạt của người lao động, bảo hộ lao 
động; thực hiện phân bổ dân cư và cải thiện đời sống nhân 
dân ở địa phương; - 

- Quyết định biện pháp giáo dục, bảo vệ, chăm sóc thanh 
niên, thiếu niên và nhi đồng: xây dựng nếp sống văn minh, 
gia đình văn hoá; giáo đục truyền thống đạo đức tốt đẹp, giữ 
gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc; biện pháp ngăn chặn 
việc truyền bá văn hoá phản động, đồi trụy, bài trừ mê tín, 
hủ tục và phòng, chống các tệ nạn xã hội, các biểu hiện 
không lành mạnh trong đời sống xã hội ở địa phương; 

- Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới 
khám, chữa bệnh; biện pháp bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo 
vệ và chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi 
nương tựa; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính 
sách dân số và kế hoạch hoá gia đình; phòng, chống dịch 
bệnh và phát triển y tế địa phương; 

- Quyết định biện pháp thực hiện chính sách, chế độ ưu 
đãi đối với thương bình, bệnh bình, gia đình liệt sỹ, những 
người và gia đình có công với nước; thực hiện chính sách bảo 
hiểm xã hội, cứu trợ xã hội và xoá đói, giảm nghèo. 
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1.3.3 Nhiệm uụ, quyên hạn của Hội đông nhân dân trong 
lnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên uà môi trường 

Nhằm xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã 
hội, phát huy tiềm năng của địa phương trên cơ sở khai thác 
những tài nguyên sẵn có và ứng dụng có hiệu quả thành tựu 
của khoa học, công nghệ vào sản xuất, Hội đồng nhân dân 
quyết định những vấn đề sau: 

- Quyết định chủ trương, biện pháp khuyến khích việc 
nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến 
bộ khoa học, công nghệ để phát triển sản xuất, kinh đoanh và 
đời sống của nhân dân ở địa phương: 

- Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng 
núi, sông hề, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn 
lợi ở vùng biển tại địa phương theo quy định của pháp luật; 

- Quyết định biện pháp bảo vệ môi trường; phòng, chống 
và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, suy thoái môi 
trường, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường ở địa phương 
theo guy định của pháp luật; 

- Quyết định biện pháp thực hiện các quy định của pháp 
luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm; ngăn 
chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất 
lượng tại địa phương, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. 

Đối với cấp xã, do phạm vi và tính chất hoạt động hẹp 
hơn, trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên, môi trường, Hội đồng 
nhân đân cấp xã chỉ quyết định các biện pháp bảo đảm giủ 
gìn vệ sinh, xử lý rác thải, phòng, chống dịch bệnh, biện 
pháp bảo vệ môi trường trong phạm vì quản lý. 


1.3.4 Nhiệm uụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân 
trong lĩnh uực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội 
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Trong phạm vị nhiệm vụ, quyển hạn của mình, Hội 
đồng nhân dân các cấp quyết định các vấn đề Sau: 

- Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ kết hợp 
quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, 
an ninh và thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị 
động viên ở địa phương; - 

- Quyết định biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội, phòng ngừa, chống tội phạm và các hành vi vi 
phạm pháp luật khác ả địa phương. 

Trên cơ sở những biện pháp mà Hội đồng nhân dân đã 
quyết định, Uỷ ban nhân dân các cấp sẽ triển khai Nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân và đưa những nội dung của 
Nghị quyết, cũng tức lạ ý chí, nguyện vọng của nhân đân 
vào cuộc sống, bảo đảm trật tự, kỷ cương xã hội và đời sống 
lành mạnh cho nhân dân địa phương. 


1.2.5 Nhiệm uụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân trong 
Uiệc thực hiện chính sách dân tộc uà chứnh sách tôn giáo 

Đây là lĩnh vực mà Hội đồng nhân dân các cấp đều có 
những nhiệm vụ, quyền hạn tương tự nhau, chỉ khác nhau 
về mức độ, tính chất và phạm vi thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn, phụ thuộc vào phân cấp quản lý của Chính phủ. Trong 
lĩnh vực này, Hội đồng nhân dân có trách nhiệm: 

- Quyết định biện pháp thực hiện chính sách dân tộc, cải 
thiện đời sống vật chất và tỉnh thần, nâng cao dân trí của 
đồng bào các dân tộc thiểu số, bảo đảm thực hiện quyền bình 
đẳng giữa các dân tộc, tăng cường đoàn kết toàn dân và 
tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc ở địa phương: 

- Quyết định biện pháp thực hiện chính sách tôn giáo, 
quyền bình đăng giữa các tôn giáo trước pháp luật; bảo 


39 


đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không 
theo một tôn giáo nào của công dân ở địa phương theo quy 
định của pháp luật. 


1.2.6 Nhiệm uụ, quyên hạn của Hội đông nhân dân 

trong lĩnh uực thị hành phúp luật 

- Để từng bước xây dựng Nhà nước pháp quyển Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa, Nhà nước mà trong đó, mọi cơ quan, tổ 
chức xã hội và công dân đều phải tuân thủ nghiêm chỉnh 
pháp luật và bình đắng trước pháp luật, đồng thời tăng 
-_ cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm minh 
các hành vi vi phạm pháp luật, Hội đồng nhân dân các cấp 
quyết. định những vấn đề sau đây: 

- Quyết định biện pháp bảo đảm việc thi hành Hiến 
pháp, luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên ở 
địa phương; 

- Quyết định biện pháp bảo hộ tính mạng, tự do, danh 
dự, nhân phẩm, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của 
công dân; bảo vệ tài sản, lợi ích của Nhà nước; bảo hộ tài 
sản của các cơ quan, tổ chức và cá nhân ở địa phương; 

- Quyết định biện pháp bảo đảm việc giải quyết các 
khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật, 


1.9.7 Nhiệm 0uụ, quyên hạn của Hội đồng nhân dân 
trong lình uực xây dựng chính quyền địa phương uà quản 
lý địa giới hùnh chính 

Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương và 
quản lý địa giới hành chính, Hội đồng nhân dân các cấp 
thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 
Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp 
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huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã; 
Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên khác của Uỷ ban 
nhân dân; Trưởng Ban và các thành viên khác của các Ban 
của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Hội thẩm 
nhân dân của Toà án nhân dân cùng cấp; bãi nhiệm đại 
biểu Hội đồng nhân dân và chấp nhận việc đại biểu Hội 
đồng nhân dân xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu theo quy 
định của pháp luật; 

- Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội 
đồng nhân đân bầu; 

- Thông qua để án thành lập mới, nhập, chia và điều 
chỉnh địa giới hành chính để đề nghị cấp trên xem xét, 
quyết định; quyết định việc đặt tên, đối tên đường, phố, 
quang trường, công trình công cộng ở địa phương theo quy 
định của pháp luật; 

- Bãi bỏ một phần Boặc toàn bộ các quyết định, chỉ thị 
trái pháp luật của Ủỷ ban nhân đân cùng cấp, nghị quyết, 
trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp; 
đối với cấp xã bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định, chỉ 
thị trái pháp luật của Uỷ ban nhân dân cùng cấp. 

Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ và theo phân cấp quản lý còn phải thực 
hiện những quy định sau đây: 

- Phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; quyết định thành lập, sáp 
nhập, giải thể một số cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban 
nhân dân cùng cấp theo hướng dẫn của Chính phủ; 

- Quyết định tổng biên chế sự nghiệp ở địa phương phù 
hợp với yêu cầu phát triển và khả năng ngân sách của địa 
phương; thông qua tổng biên chế hành chính của địa 
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phương trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định; 

- Quyết định chính sách thu bút và một số chế độ 
khuyến khích đối với cán bộ, công chức trên địa bàn phù 
hợp với khả năng của ngân sách địa phương; quyết định số 
lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở 
xã. phường, thị trấn trên cơ sở hướng dẫn của Chính phủ; 

- Giải tán Hội đồng nhân đân cấp huyện trong trường 
hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến 
lợi ích của nhân dân, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê 
chuẩn trước khi thi hành; 

- Phê chuẩn nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 
huyện về việc giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã. 

Xuất phát từ vai trò đại diện cho ý chí, quyền làm chủ 
của nhân dân ở địa phương, Hội đồng nhân dân xem xét 
và quyết định những vấn đề quan trọng nêu trên thông 
qua việc ban hành nghị quyết tại kỳ họp. Các Nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân đều có sự kết hợp với việc triển 
khai có hiệu quả các văn bản của cø quan nhà nước cấp 
trên, tạo chuyển biến tích cực về mọi mặt của địa phương, 
góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, 
từng bước nâng cao đời sống vật chất và tỉnh thân của 
nhân dân ở địa phương. 


9. Những đặc thù của đơn vị hành chính đỗ thị 


Một trong những điểm mới của Luật tổ chức Hội đồng 
nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 là ngoài việc 
quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân 
theo từng lĩnh vực, Luật còn có những quy định đặc thù 
đối với đơn vị hành chính đô thị, chủ yếu tập trung vào 
các nội dung sau: 
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- Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương: 

+ Quyết. định biện pháp phát huy vai trò trung tâm 
kinh tế - xã hội của đô thị lớn trong mối liên hệ với các 
địa phương trong vùng, khu vực và cả nước theo phân cấp 
của Chính phủ; 

+ Thông qua kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, 
quy hoạch tổng thể về xây dựng và phát triển đô thị để 
trình Chính phủ phê duyệt; 

+ Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, an 
toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường 
và cảnh quan đô thị; 

+ Quyết định biện pháp quản lý dân cư ở thành phố và 
tổ chức đời sống dân cư đô thị. 


- Mội đồng nhân dân thị xã, thònh phố thuộc tỉnh: 

+ Thông qua quy hoạch tổng thể về xây dựng và phát 
triển của thị xã, thành phố thuộc tỉnh trên cơ sở quy 
hoạch chung của tỉnh để trình Ủy ban nhân dân cấp trên 
trực tiếp phê duyệt; 

+ Quyết định kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
đô thị của thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

+ Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, giao 
thông, phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường, cảnh 
quan đô thị của thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

+ Quyết định biện pháp quần lý dân cư đô thị và tổ chức 
đời sống nhân dân trên địa bàn. 

- Hội đồng nhân dân phường: 

+ Quyết định biện pháp thực hiện thống nhất kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đô thị; thực hiện nhiệm 
vụ giải phóng mặt bằng: bảo đảm trật tự giao thông đô thị, trật 
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tự xây dựng trên địa bàn phường; 

+ Quyết định biện pháp xây dựng nếp sống văn minh 
đô thị; biện pháp phòng, chống cháy, nổ, giữ gìn vệ sinh; 
bảo vệ môi trường, trật tự công cộng và cảnh quan đô thị 
trong phạm vì quản lý; 

+ Quyết định biện pháp quản lý dân cư và tổ chức đồi 
sống nhân dân trên địa bàn phường. 


3. Nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng 
nhân dân 


Hội đồng nhân dân không thể tổn tại nếu không có đại 
biểu Hội đồng nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân là tế 
bào sống, là yếu tế quyết định bảo đảm tính tập thể trong 
hoạt động của Hội đồng nhân dân. 

Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, 
nguyện vọng của nhân dân địa phương, gương mẫu chấp 
hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, 
vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật và 
tham gia vào việc quản lý nhà nước. 


8.1 Nhiệm oụ của đợi biểu Hội đồng nhân dân 

- Đại biểu Hội đồng nhân đân có nhiệm vụ tham dự đầy 
đủ các kỳ họp, phiên họp của Hội đồng nhân dân, tham gia 
thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền 
hạn của Hội đồng nhân dân. 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với 
cử tri ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có 
trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, 
nguyện vọng, kiến nghị của cử trì; bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc và ít nhất 
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mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình 
và của Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu và kiến 
nghị của cử trì. 

Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội 
đồng nhân dân có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết 
quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân, vận động và cùng với nhân dân thực 
hiện các nghị quyết đó. 

- Đại biểu Hội đổng nhân dân nhận được yêu cầu, kiến 
nghị của cử trì phải có trách nhiệm trả lời cử tri. 

- Khi nhận được khiếu nại, tố cáo của nhân dân, đại 
biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm nghiên cứu, kịp 
thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết, theo dõi, 
đôn đốc việc giải quyết; đồng thời thông báo cho người 
khiếu nại, tố cáo biết. › 

Trong thời hạn do pháp luật quy định, người có thẩm 
quyền phải xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản 
cho đại biểu Hội đồng nhân dân biết kết quả. 


3.2 Quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân 

- Đại biểu Hội đồng nhân đân có quyền chất vấn Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch và các thành viên khác 
của Uỷ ban nhân đân, Chánh án Toà án nhân dân, Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Thủ trưởng cơ quan 
chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cùng cấp. Người bị 
chất vấn phải trả lời về những vấn đề mà đại biểu Hội đồng 
nhân dân chất vấn. 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan 
nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang 
nhân dân kịp thời chấm dứt những việc làm trái pháp luật, 
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chính sách của Nhà nước trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc 
của cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. 

Khi đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu gặp người phụ 
trách của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, 
đơn vị vũ trang nhân dân thì người đó có trách nhiệm tiếp. 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền kiến nghị với cơ 
quan nhà nước về việc thi hành pháp luật, chính sách của 
Nhà nước và về những vấn đề thuộc lợi ích chung. Cơ quan 
hữu quan có trách nhiệm trả lời kiến nghị của đại biểu. 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền để nghị Hội đồng 
nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do 
Hội đồng nhân dân bầu. Theo quy định của Luật tổ chức 
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003, Thường 
trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân về việc 
bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng 
nhân dân bầu theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cùng cấp hoặc khi có ít nhất một phần ba tổng số 
đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu. 


4. Khái niệm về chất vấn. Trình tự, thủ tục chất 
vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân 

4.1 Khái niệm uề chất uấn 

Chất vấn là một hình thức giám sát của đại biểu Hội 
đồng nhân dân, đại diện cho cử tri tại địa phương đặt câu 
hỏi đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu về 
việc thực thi quyền hạn, nghĩa vụ mà nhân dân giao phó và 
trách nhiệm của những người này trước nhân dân. 

Trong những năm gần đây, quyền chất vấn của đại biểu 
Hội đồng nhân dân đã được phát huy, đặc biệt là chất vấn 
của đại biểu tại các kỳ họp. Nội dung chất vấn phong phú, 
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đa dạng, liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội 
như: tình hình phát triển kinh tế - xã hội. an ninh. quốc 
phòng, tổ chức bộ máy nhà nước, thi hành Hiến pháp. pháp 
luật, hoạt động của các cở quan nhà nước, vấn đề chống 
tham nhũng, buôn lậu. 


4.9 Trình tự, thủ tục chất uấn tại kỳ họp Hội đồng 
nhân dán 

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, việc chất vấn và trả lời 
chất vấn được thực hiện như sau: 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân ghi rõ nội dung chất vấn, 
người bị chất vấn vào phiếu ghi chất vấn và gửi đến 
Thường trực Hội đồng nhân dân. Thường trực Hội đồng 
nhân dân chuyển chất vấn đến người bị chất vấn và tổng 
hợp các chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân để báo 
cáo Hội đồng nhân đân; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân dự kiến danh sách 
những người có trách nhiệm trả lời chất vấn và báo cáo Hội 
đồng nhân dân quyết định; 

- Việc trả lời chất vấn tại phiên họp toàn thể của Hội 
đồng nhân dân được thực hiện theo trình tự sau đây: 

+ Người bị chất vấn trả lời trực tiếp, đầy đủ về các nội 
dung mà đại biểu Hội đồng nhân dân đã chất vấn và xác 
định rõ trách nhiệm, biện pháp khắc phục; 

+ Đại biểu Hội đồng nhân dân có thể nêu câu hỏi liên 
quan đến nội dung đã chất vấn để người bị chất vấn trả lời. 

Thời gian trả lời chất vấn do Hội đồng nhân dân 
quyết định; 

+ Sau khi nghe trả lời chất vấn, nếu đại biểu Hội đồng 
nhân dân không đồng ý với nội dung trả lời thì có quyền đề 
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nghị Hội đểng nhân dân tiếp tục thảo luận tại phiên họp 
đó, đưa ra thảo luận tại phiên họp khác của Hội đồng nhân 
dân hoặc kiến nghị Hội đồng nhân dân xem xét trách 
nhiệm của người bị chất vấn. Hội đồng nhân dân ra nghị 
quyết về việc trả lời chất vấn và trách nhiệm của người bị 
chất vấn khi xét thấy cần thiết. 


ð. Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân xin 
thôi làm nhiệm vụ đại biểu. Việc bãi nhiệm đại biểu 
Hội đồng nhân dân 

õ.1 Trường hợp dại biểu Hội đồng nhân dân xin 
thôi làm nhiệm uụ đại biểu 

Đại biểu Hội đồng nhân dân có thể xin thôi làm nhiệm 
vụ đại biểu vì lý do sức khoẻ hoặc vì lý đo khác. Việc chấp 
nhận đại biểu Hội đồng nhân dân xin thôi làm nhiệm vụ 
đại biểu do Hội đồng nhân dân cùng cấp xét và quyết định. 


5.9 Trường hợp bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân 

Đại biểu Hội đồng nhân dân do nhân dân bầu ra, đại 
diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, đồng 
thời cũng chịu sự giám sát của nhân dân, những người đã 
bầu ra họ. Trong trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân 
không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tr1 thì việc xử 
lý diễn ra như sau: 

+ Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân bị bãi nhiệm: 

Đại biểu Hội đồng nhân dân nào không còn xứng đáng 
với sự tín nhiệm của nhân dân thì tuỳ mức độ phạm sai lầm 
mà bị Hội đồng nhân dân hoặc cử tri bãi nhiệm. Thường 
trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân quyết định 
việc đưa ra Hội đồng nhân dân hoặc cử tri bãi nhiệm đại 
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biểu Hội đồng nhân dân theo để nghị của Uỷ ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. 

Trong trường hợp Hội đồng nhân dân bãi nhiệm đại 
biểu Hội đồng nhân dân thì việc bãi nhiệm phải được ít 
nhất hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân 
biểu quyết tán thành. 

Trong trường hợp cử trì bãi nhiệm đại biểu Hội đồng 
nhân dân thì việc bãi nhiệm được tiến hành theo thể thức 
do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định. 

+ Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân đương nhiên 
bị mất quyền đại biểu: 

Trong trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự thì Thường trực Hội đồng nhân 
đân quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân đó. 

Đại biểu Hội đồng nhân dân phạm tội, bị Toà án kết án 
và bản án đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên mất 
quyền đại biểu Hội đồng nhân dân. 


6. Cơ quan chịu trách nhiệm chuẩn bị kỳ họp 
Hội đồng nhân dân. Việc tổ chức kỳ họp Hội đồng 
nhân dân 


Trên cơ sở xác định kỳ họp là hình thức hoạt động chủ 
yếu của Hội đồng nhân dân, trong những năm qua, Hội 
đồng nhân dân các cấp đã quan tâm chuẩn bị chu đáo về 
chương trình và nội dung các kỳ họp. Chất lượng các kỳ họp 
Hội đồng nhân dân ngày càng được nâng cao. 

Theo quy định của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và 
Uỷ ban nhân dân năm 2003, hoạt động của Hội đồng nhân 
dân được diễn ra dưới hình thức các kỳ họp: kỳ họp thường 
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lệ, kỳ họp chuyên đề và kỳ họp bất thường. 

Hội đồng nhân dân các cấp họp thường lệ mỗi năm hai 
kỳ. Ngoài kỳ họp thường lệ, Hội đồng nhân dân tổ chức các 
kỳ họp chuyên đề hoặc kỳ họp bất thường theo đề nghị của 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cùng cấp hoặc khi có ít nhất một phần ba tổng số đại biểu 
Hội đồng nhân dân cùng cấp yêu câu. Thường trực Hội 
đồng nhân dân quyết định triệu tập kỳ họp thường lệ của 
Hội đồng nhân dân chậm nhất là hai mươi ngày, kỳ họp 
chuyên đề hoặc bất thường chậm nhất là mười ngày trước 
ngày khai mạc kỳ họp. 

Hội đồng nhân dân họp công khai. Khi cần thiết, Hội 
đồng nhân dân quyết định họp kín theo đề nghị của Chủ 
tọa cuộc họp hoặc của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp. 

Kỳ họp Hội đồng nhân dân được tiến hành khi có ít nhất 
hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tham gia. 

Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp trên 
đã được bầu ở địa phương, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, người đứng đầu các đoàn thể nhân dân ở địa 
phương và đại diện cử tri được mời tham dự kỳ họp Hội đồng 
nhân dân, được phát biểu ý kiến nhưng không biểu quyết. 

Ngày họp, nơi họp và chương trình của kỳ họp Hội đồng 
nhân dân phải được thông báo cho nhân dân biết, chậm 
nhất là năm ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp. 

Tài liệu cần thiết của kỳ họp Hội đồng nhân dân phải 
được gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là 
năm ngày trước ngày khai mạc kỳ họp. 


7. Những vấn đề Hội đồng nhân dân quyết định 
tại kỳ họp để thực hiện quyền giám sát của Hội đồng 
nhân dân 
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Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, 
Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện 
pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương; 
xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, 
củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời 
sống vật chất và tỉnh thần của nhân dân địa phương, làm 
tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước. Khi quyết, 
định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 
Hội đồng nhân đân ra nghị quyết và giám sát việc thực 
hiện các nghị quyết đó. 

Ngoài ra, những vấn đề được Hội đồng nhân dân quyết 
định tại kỳ họp bao gồm: 

- Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng 
nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm 
sát nhân dân cùng cấp; 

- Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, các thành viên khác 
của Uỷ ban nhân dân, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn 
thuộc Uỷ ban nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân, Chánh án Toà án nhân dân cùng cấp; 

- Xem xét văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban 
nhân dân cùng cấp, nghị quyết của Hội đồng nhân đân cấp 
dưới trực tiếp khi phát hiện có đấu hiệu trái với Hiến pháp, 
luật, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, văn bản 
1uy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị 
1uyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp; 

- Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội 


lồng nhân đân bầu. 
8. Cơ cấu của Thường trực Hội đồng nhân dân, 
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Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng 
nhân dân 


Theo quy định của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và 
Uỷ ban nhân dân năm 1994, Thường trực Hội đồng nhâr 
dân cấp tỉnh, cấp huyện gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân. Nhằm tăng cường vai trò và tính hiệt 
lực, hiệu quả của chủ thể này trên thực tế, Luật tổ chức 
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 đã bí 
sung một Uỷ viên thường trực vào Hội đồng nhân dân cất 
tỉnh, cấp huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xi 
cũng được quy định cụ thể, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịc 
Hội đồng nhân dân. 

Theo đó, Điều 52 của Luật quy định như sau: 

Thường trực Hội đồng nhân dân do Hội đồng nhân dâ! 
cùng cấp bầu ra. 

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyệi 
gôm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên thường trực 
Thường trực Hội đông nhân dân cấp xã gồm Chủ tịch, Ph 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân. 

Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân khôn 
thể đông thời là thành viên của Uỷ ban nhân đân cùng cất 

Kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thườn 
trực Hội đồng nhân dân phải được Thường trực Hội đồn 
nhân dân cấp trên trực tiếp phê chuẩn; kết quả bầu Ch 
tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dâ 
cấp tỉnh phải được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn 

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân đâ 
năm 2003 cũng bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn củ 
Thường trực Hội đồng nhân dân, cụ thể như sau: 
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- Triệu tập và chủ tọa các kỳ họp của Hội đồng nhân 
dân; phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị 
kỳ họp của Hội đồng nhân dân; 

- Đôn đốc, kiểm tra Uỷ ban nhân dân cùng cấp và các 
cơ quan nhà nước khác ở địa phương thực hiện các nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân; 

- Giám sát việc thi hành pháp luật tại địa phương; 

- Điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội 
đồng nhân dân, xem xét kết quả giám sát của các Ban của 
Hội đồng nhân dân khi cần thiết và báo cáo Hội đồng nhân 
dân tại kỳ họp gần nhất; giữ mối liên hệ với các đại biểu 
Hội đồng nhân dân; tổng hợp các chất vấn của đại biểu Hội 
đồng nhân dân để báo cáo Hội đồng nhân dân; 

- Tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải 
quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tổng 
hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để báo cáo tại kỳ 
họp của Hội đồng nhân dân; 

- Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ 
viên thường trực Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp; 

- Trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với 
người giữ chức vụ do Hội đồng nhãn dân bầu theo để nghị 
của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hoặc của 
ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân; 

- Phối hợp với Uy ban nhân dân quyết định việc đưa ra 
Hội đồng nhân dân hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm đại biểu 
Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Ban thường trực Uỷ 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; 

- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân cùng cấp 
lên Hội đồng nhân đân và Uỷ ban nhân dân cấp trên trực 
tiếp; Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh báo cáo về 
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hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp mình lên Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội và Chính phủ; 

. Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ban thường 
trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; mỗi năm 
hai lần thông báo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cùng cấp về hoạt động của Hội đồng nhân dân. 


9. Mối quan hệ giữa Thường trực Hội đồng nhân dân 
với Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các 
cơ quan hưu quan 


Thường trực Hội đồng nhân dân giữ mối quan hệ thường 
xuyên với Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và 
cắc cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn theo các quy định của pháp luật như: 

- Về phía Thường trực Hội đồng nhân dân: 

+ Thường trực Hội đồng nhân dân có trách nhiệm đôn 
đốc, kiểm tra Uý ban nhân dân cùng cấp và các cơ quan 
nhà nước khác ở địa phương thực hiện các nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân; 

+ Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân 
dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội 
đồng nhân đân bầu theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cùng cấp hoặc của ít nhất một phần ba tổng 
số đại biểu Hội đồng nhân dân; 

+ Phối hợp với Uỷ ban nhân dân quyết định việc đưa ra 
Hội đồng nhân dân hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm đại biểu 
Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Ban thường trực Uỷ 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; 

+ Báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân cùng cấp 
lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp trên trực 
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tiếp; Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh báo cáo về 
hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp mình lên Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội và Chính phủ; 

+ Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ban thường 
trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp: mỗi năm 
hai lần thông báo cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cùng cấp về hoạt động của Hội đồng nhân dân. 


- Về phía Uỷ ban nhân dân: 

+ Uỷ ban nhân dân phối hợp với Thường trực Hội đồng 
nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp 
chuẩn bị nội dung các kỳ họp Hội đồng nhân dân, xây dựng 
đề án trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định. 

+ Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người 
đứng đầu các đoàn thể nhân dân ở địa phương được mời dự 
các phiên họp của Uỷ ban nhân dân cùng cấp khi bàn các 
vấn để có liên quan. 

+ Uỷ ban nhân dân tạo điều kiện thuận lợi để Uỷ ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân tổ 
chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng và củng cố 
chính quyền nhân dân, tổ chức, thực hiện các chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, giám sát các hoạt động của cơ 
quan nhà nước, cán bộ, công chức. 

Uỷ ban nhân dân thực hiện chế độ thông báo tình hình 
mọi mặt của địa phương cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các đoàn thể nhân dân. 

+ Uỷ ban nhân dân và các thành viên của Uỷ ban 
nhân dân có trách nhiệm giải quyết và trả lời các kiến 
nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 
thể nhân đân. 
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10. Các Ban của Hội đồng nhân dân, Nhiệm vụ, 
quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân 


Các Ban của Hội đồng nhân dân là bộ phận tham mưu 
giúp việc cho Hội đồng nhân dân. Kế thừa quy định của 
Luật hiện hành về số lượng các ban của Hội đồng nhân 
dân, Điều 54 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uy 
ban nhân dân năm 2003 quy định: 

Hội đồng nhân đân cấp tỉnh thành lập ba Ban: Ban kinh 
tế và ngân sách, Ban văn hoá - xã hội, Ban pháp chế: nơi 
nào có nhiều dân tộc thì có thể thành lập Ban dân tộc. 

Hội đồng nhân dân cấp huyện thành lập hai Ban: Ban 
kinh tế - xã hội; Ban pháp chế. 

Số lượng thành viên của mỗi Ban do Hội đồng nhân dân 
cùng cấp quyết định. Thành viên của các Ban của Hội đồng 
nhân dân không thể đồng thời là thành viên của Uỷ ban 
nhân dân cùng cấp. 

Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân không thể đồng thời 
là Thủ trưởng của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân 
dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Toà 
án nhân dân cùng cấp. 

- Các Ban của Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ 
tập thể, Trưởng Ban điều hành việc thực hiện chương trình 
công tác của Ban, chuẩn bị, triệu tập và chủ toạ các phiên 
họp của Ban. Phó Trưởng Ban giúp Trưởng Ban thực hiện 
nhiệm vụ và được phân công phụ trách một số công việc của 
Ban. Khi Trưởng Ban vắng mặt, một Phó Trưởng Ban được 
Trưởng Ban uỷ quyền điều hành công việc của Ban. 

Các Ban của Hội đồng nhân dân có những nhiệm vụ và 
quyền hạn sau đây: 
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- Tham gia chuẩn bị các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; 

- Thẩm tra các báo cáo, để án do Hội đồng nhân dân 
hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công; 

- Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Uỷ 
ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban 
nhân dân, hoạt động của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát 
nhân dân cùng cấp; 

- Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của cơ 
quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ 
trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, 
luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và các nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

Trong khi thi hành nhiệm vụ, các Ban của Hội đồng 
nhân dân có quyền yêu cầu Uỷ ban nhân đân, các cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủyý ban nhân dân, Toà án nhân dân, 
Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan nhà nước, tổ 
chức kinh tế, tổ chức xã hội ở địa phương cung cấp những 
thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến hoạt động giám 
sát. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu 
của các Ban của Hội đồng nhân dân. - 

- Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Thường trực 
Hội đồng nhân dân khi cần thiết. 


1L. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, 
Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội 
đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân 

1. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân 

1.1 Căn cứ quyết định chương trình giám sát của 
Hội đồng nhân dân 

Giám sát là một chức năng quan trọng của Hội đồng 
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nhân dân. Trong những năm qua, Hội đồng nhân dân các 
câp đã quan tâm thực hiện tốt chức năng này, góp phần 
thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 

Hội đồng nhân dân quyết định chương trình giám sát 
hàng năm của mình theo đề nghị của Thường trực Hội đồng 
nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội 
đồng nhân dân, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cùng cấp và kiến nghị cúa cử trì ở địa phương. 

Thường trực Hội đồng nhân dân dự kiến chương trình 
giám sát của Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân 
xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm của năm trước và 
tổ chức thực hiện chương trình đó. 


1,2 Các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân 

Hội đồng nhân dân giám sát thông qua các hoạt động 
sau đây: : 

- Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng 
nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm 
sát nhân dân cùng cấp; 

- Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân đân, các thành viên khác 
của Uỷ ban nhân dân, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn 
thuộc Uỷ ban nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân, Chánh án Toà án nhân dân cùng cấp; 

- Xem xét văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban 
nhân dân cùng cấp, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 
dưới trực tiếp khi phát hiện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, 
luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật 
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của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân cùng cấp; 

- Thành lập Đoàn giám sát khi xét thấy cần thiết; 

- Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội 
đồng nhân đân bầu. 


1.3 Hậu quả phúp lý qua hoạt động giúm sót của 
Hội đồng nhân dân 

Căn cứ vào kết quả giám sát, Hội đồng nhân dân có các 
quyền sau đây: 

- Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp 
luật của Ủyỷ ban nhân dân cùng cấp, nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp; 

- Ra nghị quyết về việc trả lời chất vấn và trách nhiệm 
của người bị chất vấn khi xét thấy cần thiết; 

- Miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uy 
viên thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
và các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân, Trưởng Ban ˆ 
và các thành viên khác của các Ban của Hội đồng nhân dân, 
Hội thẩm nhân dân cùng cấp theo quy định của pháp luật; 

- Quyết định giải tán Hội đồng nhân dân cấp dưới trực 
tiếp trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại 
nghiêm trọng đến lợi ích của nhân đân. 


2. Hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng 
nhân dân 

2.1 Căn cứ để quyết định chương trình giám sát 
của Thường trực Hội đồng nhân dân 

Thường trực Hội đồng nhân dân có quyền giám sát hoạt 


động của Uỷ ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn 
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thuộc Uỷ ban nhân dân, hoạt động của Toà án nhân dân, 
Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát cơ quan nhà 
nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân 
dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, các 
văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và các nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định chương 
trình giám sát hàng quý, hàng nắm của mình căn cứ vào 
chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân và ý kiến 
của các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, đề 
nghị của các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng 
nhân dân, Uy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và 
ý kiến, kiến nghị của cử trì ở địa phương. 

Căn cứ vào chương trình giám sát đã được thông qua, 
Thường trực Hội đồng nhân dân phân công thành viên 
Thường trực Hội đồng nhân dân thực hiện các nội dung 
trong chương trình; có thể giao các Ban của Hội đồng nhân 
dân thực hiện một số nội dung thuộc chương trình và báo cáo 
kết quả với Thường trực Hội đồng nhân dân khi cần thiết. 


9.9 Hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng 
nhân dân 

Một trong những điểm mới căn bản của Luật tổ chức 
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2008 là việc 
bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho Thường trực Hội đồng 
nhân dân, tạo cơ sở pháp lý để Thường trực Hội đồng nhân 
dân thực hiện có hiệu quả chức năng của mình, trong đó có 
chức năng giám sắt. 

Hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân 
bao gồm: 
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- Thành lập Đoàn giám sát, căn cứ vào chương trình 
giám sát của mình hoặc theo yêu cầu của Hội đồng nhân 
dân, đề nghị của các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại 
biểu Hội đồng nhân dân. 

- Giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tế 
cáo; tổ chức Đoàn giám sát hoặc giao cho các Ban của Hội 
đồng nhân dân giám sát việc giải quyết khiếu nại, tế cáo 
tại địa phương. 

- Trình Hội đồng nhân dân xem xét các văn bản quy 
phạm pháp luật của Uỷ ban nhận dân cùng cấp, nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân cấp đưới trực tiếp trong trường hợp 
có đấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm 
pháp luật của eở quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

- Trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với 
người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo đề nghị 
của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hoặc khi 
có ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân 
dân yêu cầu, : 

- Tiếp nhận kiến nghị, chất vấn của đại biểu Hội đồng 
nhân dân để chuyển đến người bị chất vấn; thông báo cho 
người bị chất vấn thời hạn và hình thức trả lời chất vấn. 


2.3 Việc tổ chức Đoàn giám sát của Thường trực 
Hội đồng nhân dân. Nhiệm uụ, quyền hạn của Đoàn 
giảm sát trong khi thực hiện quyền giám sát 

Căn cứ vào chương trình giám sát của mình hoặc theo 
yêu cầu của Hội đồng nhân dân, đề nghị của các Ban của 
Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân, 
Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định thành lập 
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Đoàn giám sắt. 

- Quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân về 
việc thành lập Đoàn giám sát phải xác định rõ nội dung, kế 
hoạch giám sát, thành phần Đoàn giám sát và cơ quan, tổ 
chức, câ nhân chịu sự giám sát. 

- Nội dung, kế hoạch giám sát của Đoàn giám sát được 
thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát 
chậm nhất là bảy ngày, trước ngày Đoàn bắt đầu tiến hành 
hoạt động giám sát. 

- Đoàn giám sát có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

+ Thực hiện đúng nội dung, kế hoạch giám sát trong 
nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát; 

+ Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát 
báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu có liên 
quan đến nội dung giám sát, giải trình những vấn đề mà 
Đoàn giám sát quan tâm; 

+ Xem xét, xác minh những vấn để mà Đoàn giám sát 
thấy cần thiết; 

+ Khi phát hiện có hành vi vì phạm pháp luật, gây thiệt 
hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của 
tổ chức, cá nhân thì Đoàn giám sát có quyền yêu cầu cơ 
quan, tổ chức, cá nhân hữu quan áp dụng các biện pháp để 
kịp thời chấm dứt hành vi vì phạm và khôi phục lợi ích của 
Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân 
bị vi phạm; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền xem xét trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có hành vì vì phạm theo quy định của pháp luật; 

+ Chậm nhất là mười lắm ngày, kể từ ngày kết thúc hoạt 
động giám sát, Đoàn giám sát phải có báo cáo kết quả giám 
sát gửi Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định. 
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- Để nâng cao vai trò và tính trách nhiệm của Thường 
trực Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện chức năng 
giám sát, Luật cũng quy định Thường trực Hội đồng nhân 
dân có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân về hoạt 
động giám sát của mình giữa hai kỳ họp. 

2.4 Thẩm quyền của Thường trực Hội đồng nhân 
dân qua hoạt động giám sát 

- Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt 
hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của 
tổ chức, cá nhân thì Thường trực Hội đồng nhân dân yêu 
cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các 
biện pháp để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, 
xem xét trách nhiệm, xử lý người vi phạm, khôi phục lợi ích 
của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 
nhân bị vi phạm, đồng:thời yêu cầu người có thẩm quyền 
xem xét, giải quyết; nếu không đồng ý với việc giải quyết 
của người đó thì yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức 
cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết. Cơ quan, tổ chức, cá 
nhân hữu quan có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của 
Thường trực Hội đồng nhân dân và phải báo cáo Thường 
trực Hội đồng nhân dân trong thời hạn bảy ngày, kể từ 
ngày ra quyết định giải quyết. 

- Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng 
nhân dân xem xét các văn bản quy phạm pháp luật của 
Uỷ ban nhân dân cùng cấp, nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân cấp dưới trực tiếp trong trường hợp có dấu 
hiệu trái với Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm 
pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 
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- Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân 
dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội 
đồng nhân dân bầu theo để nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cùng cấp hoặc khi có ít nhất một phần ba 
tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu. 

- Thường trực Hội đồng nhân dân điều hòa, phối hợp 
hoạt động giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân và 
đại biểu Hội đồng nhân dân; tổng hợp kết quả giám sát, 
trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định xử lý theo 
thẩm quyền. 


8. Hoạt động giám sát của các Ban của Hội đồng 
nhân dân 

3.1 Nhiệm uụ của các Ban của Hội đồng nhân dân 
trong hoạt động giám sát 

Trong hoạt động giám sát, các Ban của Hội đồng nhân 
dân có những nhiệm vụ sau đây: 

- Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Uy 
ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủý ban nhãn 
dân và hoạt động của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát 
nhân dân cùng cấp; 

- Giúp Hội đồng nhân dân giám sát cơ quan nhà nước 
tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dâr 
và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, các văr 
bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và 
nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

Bên cạnh đó, các Ban của Hội đồng nhân dân còn giúp Hộ 
đồng nhân dân giám sát thông qua các hoạt động sau đây: 

- Thẩm tra các báo cáo; để án do Hội đồng nhân dâ: 
hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công; 
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- Xem xét văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban 
nhân dân cùng cấp, nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
cấp dưới trực tiếp trong trường hợp có dấu hiệu trái với 
Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm phấp luật của cơ 
quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân cùng cấp; 

- Trong trường hợp cần thiết, yêu cầu Uỷ ban nhân dân, 
các cơ quan chuyên môn thuộc Ủỷ ban nhân dân, Toà ân 
nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp báo cáo về 
những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; 

- Tổ chức Đoàn giám sát; 

- Cử thành viên đến cơ quan, tổ chức hữu quan để xem 
xét, xác minh về vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyển hạn của Ban; 

- Tổ chức nghiên cứu, xử lý và xem xét việc giải quyết. 
khiếu nại, tố cáo của công dân. 


3.2 Việc tổ chức Đoàn giám sát của các Ban của 
Hội đồng nhân dân. Nhiệm 0ụ, quyền hạn của Đoàn 
giám sát trong khi thực hiện quyền giám sát 

Căn cứ vào chương trình giám sát của mình hoặc qua 
giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, qua 
phương tiện thông tìn đại chúng phát hiện có dấu hiệu vì 
phạm pháp luật hoặc được Hội đồng nhân dân, Thường 
trực Hội đồng nhân dân giao thì các Ban của Hội đồng 
nhân dân tổ chức Đoàn giám sát của Ban. 

- Việc thành lập Đoàn giấm sát, nội dung, kế hoạch 
giám sát, thành phần Đoàn giám sát và cơ quan, tổ chức, 
cá nhân chịu sự giám sát do Ban quyết định. 

- Nội dung, kế hoạch giám sát của Đoàn giám sát. được 
thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát 
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chậm nhất là bảy ngày, trước ngày Đoàn bắt đầu tiến hành 
hoạt động giám sát. 

- Đoàn giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân có 
nhiệm vụ, quyển hạn sau đây: 

+ Thông báo nội dung, kế hoạch giám sát cho cơ quan, 
tổ chức, cá nhân chịu sự giám sắt, chậm nhất là bảy ngày 
trước ngày bắt đầu tiến hành hoạt động giám sát; 

+ Mời đại điện Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cùng cấp, các tổ chức thành viên của Mặt 
trận tham gia giám sát và yêu cầu đại điện cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan tham gia giám sát; các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện yêu cầu này; 

+ Thực hiện đúng nội dung, kế hoạch giám sát và thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục giám sát theo quy định của pháp 
luật; không làm cản trở hoạt động bình thưởng của các cở 
quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát; 

+ Khi phát hiện có hành vì vì phạm pháp luật, Đoàn 
giãm sát yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
áp dụng các biện pháp để chấm đứt hành vi vi phạm, xử lý 
người vi phạm, khôi phục lợi ích của Nhà nước, quyền và 
lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị vi phạm; 

+ Chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày kết thúc hoạt 
động giám sát, Đoàn giám sát phải báo cáo kết quả giám 
sát với Ban. 

II. Uỷ ban nhân dân 


1. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân 
dân các cấp 

Uỷ ban nhân dân là mắt xích quan trọng trong việc phát 
huy hiệu quả của chính quyền địa phương, góp phần bác 
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đảm hoạt động hành chính nhà nước thông suốt từ trung 
ương đến cơ sở. 

Theo quy định của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và 
Uỷ ban nhân dân năm 2003, Uỷ ban nhân dân do Hội đồng 
nhân dân bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân 
đân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách 
nhiệm trước Hội đồng nhân đân cùng cấp và cơ quan nhà 
nước cấp trên. 

Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản }ý nhà nước 
ở địa phương, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập 
trung dân chủ. 

Ủỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến 
pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và 
nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm 
thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội; 
củng cố an ninh, quốc phòng và thực hiện các chính sách 
khác trên địa bàn. 


2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân 


2.1 Nhiệm uụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân 
trong lĩnh uực bình tế 

Với tư cách là cơ quan hành chính nhà nước ở địa 
phương, Uỷ ban nhân dân các cấp hoạt động theo quy định 
sủa Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, 
oảo đảm tính hành chính thống nhất từ trung ương đến cd 
ở. Trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập 
rung, quan liêu, bao cấp sang cơ chế thị trường, đến nay, 
quản lý hành chính nhà nước trong nền kinh tế thị trường 
heo định hướng xã hội chủ nghĩa đã dần dần rõ nét. Trên 
ơ sở bảo đảm tính thống nhất của pháp luật, Uỷ ban nhân 
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dân cấp tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với 
thực tế của địa phương mình, tạo điều kiện thuận lợi, 
khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển và thu hút 
đầu tư nước ngoài; từng bước tách rõ quản lý hành chính 
nhà nước với quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý nhà 
nước với cáơ hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công. 

Trong lĩnh vực kinh tế, Uỷ ban nhân dân các cấp thực 
hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

- Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển tình tế - xã 
hội, phát triển ngành, phát triển đô thị và nông thôn trong 
phạm vi quản lý; xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm 
về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trình Hội đồng 
nhân dân thông qua để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; lập 
dự toán thu, chi ngân sách địa phương; lập phương án phân 
bổ dự toán ngân sách của cấp mình trình Hội đồng nhân 
dân cùng cấp quyết định; lập dự toán điều chỉnh ngân sách 
địa phương trong trường hợp cần thiết, quyết toán ngân 
sách địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét 
theo quy định của pháp luật; 

Ngoài những nhiệm vụ, quyền hạn đã nêu trên, Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh còn phải thực hiện những nhiệm vụ, 
quyền hạn mang tính đặc thù sau: 

- Chỉ đạo, kiểm tra cơ quan thuế và cơ quan được nhà 
nước giao nhiệm vụ thu ngân sách tại địa phương theo quy 
định của pháp luật; 

- Xây dựng đề án thu phí, lệ phí, các khoản đóng góp của 
nhân dân và mức huy động vốn trình Hội đông nhân dân 
quyết định; 

- Xây dựng đề án phân cấp chỉ đầu tư xây đựng các công 


68 


trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương theo 
quy định của pháp luật để trình Hội đồng nhân đân quyết 
định; tổ chức, chỉ đạo thực hiện để án sau khi được Hội 
đồng nhân dân thông qua; 

- Lập quỹ dự trữ tài chính theo quy định của pháp luật 
trình Hội đồng nhân dân cùng cấp và báo cáo cơ quan tài 
chính cấp trên; 

- Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn góp của 
Nhà nước tại doanh nghiệp và quyền đại diện chủ sở hữu 
về đất đai tại địa phương theo quy định của pháp luật. 

Đối với cấp xã, cấp trực tiếp gần dân, nhằm xây dựng 
và phát triển kinh tế địa phương, cải thiện đời sống nhân 
dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định những vấn đề sau: 

- Quản lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả quỹ đất được 
để lại phục vụ các như cầu công ích ở địa phương; xây dựng 
và quản lý các công trình công cộng, đường giao thông, trụ 
sở, trường học, trạm y tế, công trình điện, nước theo quy 
định của pháp luật; 

- Huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để đầu 
tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của xã, thị trấn 
trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện. Việc quản lý các 
khoản đóng góp này phải công khai, có kiểm tra, kiểm soát 
và bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ theo quy 
định của pháp luật. 

3.2 Nhiệm uụ, quyển hạn của Uỷ ban nhân dân trong lĩnh 
uực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi uà đất đai 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và đất 
đai, Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm: 

- Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch 
phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi; 
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các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; 
phát triển sản xuất và bảo vệ cây trồng, vật nuôi trên địa bàn; 

- Chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc sản xuất, sử dụng 
giống cây trồng, vật nuôi, thức ăn gia súc, thuốc bảo vệ 
thực vật, phân bón, thuốc thú y và các chế phẩm sinh học 
phục vụ nông nghiệp; 

- Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để trình Hột 
đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt; xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất đai theo thẩm quyền; quyết định việc giao đất, 
thu hồi đất, cho thuê đất, glả1 quyết các tranh chấp đất đai; 
thanh tra việc quản lý, sử dụng đất và các nhiệm vụ khác 
theo quy định của pháp luật. 

Ngoài những nhiệm vụ, quyền hạn chung đã nêu trên, 
Uỷ ban nhân dân cấp tĩnh có trách nhiệm chỉ đạo thực 
hiện và kiểm tra việc trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn, 
rừng đặc dụng, rừng phòng hộ theo quy hoạch; tổ chức khai 
thác rừng theo quy định của Chính phủ; chỉ đạo thực hiện 
và kiểm tra việc nuôi trồng, đánh bắt, chế biến và bảo vệ 
nguồn lợi thuỷ sản; chỉ đạo và kiểm tra việc khai thác, bảo 
vệ nguồn tài nguyên nước; xây dựng, khai thác, bảo vệ các 
công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; quản lý, bảo vệ hệ thống đê 
điều, các công trình phòng, chống lũ lụt; chỉ đạo và huy 
động lực lượng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão 
lụt trên địa bàn, 

Đối với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, nhiệm vụ đặt ra 
là phải xây dựng quy hoạch thuỷ lợi, tổ chức bảo vệ đê điều, 
các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ, quản lý mạng lưới thuỷ 
nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Do phạm 
vi và tính chất hoạt động hẹp hơn, Uỷ ban nhân dân cấp 
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xã tổ chức việc xây dựng các công trình thuỷ lợi nhỏ, quản 
lý, kiểm tra việc sử dụng nguồn nước trên địa bàn theo quy 
định của pháp luật. 


2.3 Nhiệm 0ụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân 
trong lĩnh uực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn liền 
với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, 
trong lĩnh vực này luật quy định cụ thể nhiệm vụ đối với 
Uỷ ban nhân dân từng cấp, cụ thể: 

- Nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: 

+ Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp của tỉnh; tổ chức quản lý nhà nước đối 
với các doanh nghiệp công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; 

+ Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển 
công nghiệp, xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, 
khu chế xuất, khu kinh tế theo quy hoạch đã được phê 
duyệt; chỉ đạo, kiểm tra việc xây dựng và phát triển các 
cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và các 
ngành, nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh; 
phát triển cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản và các cơ sở 
công nghiệp khác; 

+ Tổ chức thực hiện việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản 
chưa khai thác ở địa phương; tổ chức và kiểm tra việc khai 
thác tận thu ở địa phương. 

- Nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân cấp huyện: 

+ Tham gia với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây 
dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp trên địa bàn huyện; 
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+ Xây dựng và phát triển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp, dịch vụ ở các xã, thị trấn; 

+ Tổ chức thực hiện xây dựng và phát triển các làng 
nghề truyền thống, sản xuất sản phẩm có giá trị tiêu dùng 
và xuất khẩu; phát triển cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản 
và các cơ sở công nghiệp khác theo sự chỉ đạo của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh. : 

- Nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân cấp xã: Tổ chức, 
hướng dẫn việc khai thác và phát triển các ngành, nghề 
truyền thống ở địa phương và tổ chức ứng dụng tiến bộ về 
khoa học, công nghệ để phát triển các ngành, nghề mới. 


9.4 Nhiệm uụ, quyên hạn của Ủÿ ban nhân dân 
trong lĩnh uực giao thông uận tải 

Trong những năm gần đây, những vấn đề phát sinh 
trong lĩnh vực giao thông vận tải như: đầu tư xây dựng để 
phát triển hạ tầng cỡ sở giao thông đô thị, vấn để an toàn 
giao thông, giữ gìn trật tự, ký cương trong lĩnh vực giao 
thông vận tải đang là vấn đề bức xúc, đòi hỏi sự quản lý, tổ 
chức chỉ đạo sát sao hơn nữa của các cấp chính quyền. Theo 
quy định của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 
nhân đân năm 2003, trong lĩnh vực này, nhiệm vụ của từng 
cấp được quy định như sau: 

- Nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: 

+ Chỉ đạo, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy hoạch, 
kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông của tỉnh phù hợp 
với tổng sơ đồ phát triển và quy hoạch chương trình giao 
thông vận tải của trung ương; 

+ Tổ chức quản lý công trình giao thông đô thị, đường 
bộ và đường thuỷ nội địa ở địa phương theo quy định của 
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pháp luật; 

+ Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám định kỹ thuật 
an toàn các loại phương tiện cơ giới đường bộ, đường thuỷ 
nội địa; kiểm tra, cấp giấy phép lưu hành xe, các phương 
tiện giao thông đường thuỷ nội địa và giấy phép lái xe theo 
quy định của pháp luật; 

+ 'Tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra, bảo vệ công trình 
giao thông và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 

- Nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân cấp huyện: 

+ Tổ chức lập, trình duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm 
quyền quy hoạch xây dựng thị trấn, điểm dân cư nông thôn 
trên địa bàn huyện; quản lý việc thực hiện quy hoạch xây 
dựng đã được duyệt; 

+ Quản lý, khai thác, sử dụng các công trình giao thông 
và kết cấu hạ tầng cơ sở theo sự phân cấp; 

+ Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và 
kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng; tổ chức thực 
hiện các chính sách về nhà ở; quản lý đất ở và quỹ nhà 
thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn; 

+ Quần lý việc khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu 
xây dựng theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

- Nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân cấp xã: 

+ Tổ chức thực hiện việc xây dựng, tu sửa đường giao 
thông trong xã theo phân cấp; 

+ Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng nhà ỏ 
riêng lẻ ở điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp 
luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng và xử lý 
vị phạm pháp luật theo thẩm quyền do pháp luật quy định; 

+ Tổ chức việc bảo vệ, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm 
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phạm đường giao thông và các công trình cơ sở hạ tầng 
khác ở địa phương theo quy định của pháp luật; 

+ Huy động sự đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây 
dựng đường giao thông, cầu, cống trong xã theo quy định 
của pháp luật. 


2.6 Nhiệm uụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân 
trong lĩnh uực xóy đựng, quản lý oà phát triển đô thị 

Xây đựng, quản lý và phát triển đô thị là nhiệm vụ hết 
sức quan trọng mà Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương phải thực hiện nhằm xây dựng và 
phát triển địa phương về mọi mặt, phát huy vai trò đầu 
nối giao lưu kinh tế giữa các vùng, khu vực trong cả nước. 
Vì vậy, trong lĩnh vực này, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
có nhiệm vụ: 

- Tổ chức việc lập, trình duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm 
quyền các quy hoạch xây dựng vùng, xây dựng đô thị trên 
địa bàn tỉnh; quản lý kiến trúc, xây dựng, đất xây dựng 
theo quy hoạch đã được duyệt; phê duyệt kế hoạch, dự án 
đầu tư các công trình xây dựng thuộc thẩm quyển; quản lý 
công tác xây dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; 

- Quản lý đầu tư, khai thác, sử dụng các công trình kỹ 
thuật hạ tầng đô thị, khu đô thị, điểm dân cư nông thôn; 
quản lý việc thực hiện các chính sách về nhà ở, đất ở; quản 
lý quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước do Chính phủ giao; 

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển vật liệu xây 
dựng; quản lý việc khai thác và sản xuất, kinh doanh vật 
liệu xây đựng trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền. 


2.6 Nhiệm uụ, quyền hợn của UỦỷ ban nhân dân 
trong lĩnh uực thương mại, dịch 0uụ uà dụ lịch 
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Đây là những lĩnh vực kinh tế phát triển mạnh mẽ 
trong những năm gần đây, đòi hỏi có định hướng phát triển 
lâu dài và sự quản lý chặt chế của các cấp chính quyền của 
từng địa phương, vì vậy, trong lĩnh vực này đối với Uỷ ban 
nhân dân từng cấp có các nhiệm vụ như sau: 

- Nhiệm vụ của Ứỷ ban nhân dân cấp tỉnh: 

+ Lập quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới thương 
mại, dịch vụdu lịch; hướng dẫn, sắp xếp mạng lưới thương 
mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn; tham gia hợp tác quốc tế 
về thương mại, dịch vụ, du lịch theo quy định của pháp luật; 

+ Cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh du lịch, khu du 
lịch, điểm du lịch, khách sạn, lữ hành nội địa của tỉnh theo 
quy định của pháp luật; 

+ Tổ chức quản lý xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định 
của pháp luật; chỉ đạo công tác quản lý thị trường; 

+ Quy định các quy tắc về an toàn và vệ sinh trong hoạt 
động thương mại, dịch vụ, du lịch; 

+ Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định 
của pháp luật về hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch. 

- Nhiệm vụ của Uy ban nhân dân cấp huyện: 

+ Xây dựng, phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, 
du lịch và kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà 
nước về hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa 
bàn huyện; 

+ Kiểm tra việc thực hiện các quy tắc về an toàn và vệ sinh 
trong hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn; 

+ Kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về 
hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn. 


39.7 Nhiệm uụ, quyền bạn của Uỷ ban nhôn dân 
trong lĩnh uực giáo dục uà đào tạo 
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Trong lĩnh vực này, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và 
Uỷ ban nhân đân quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ 
ban nhân dân các cấp như sau: 

- Nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: 

+ Thực biện quản lý nhà nước đối với các loại hình 
trường, lớp được giao trên địa bàn tỉnh; trực tiếp quản lý 
các trường cao đẳng sư phạm, trường trung học chuyên 
nghiệp, trường phổ thông trung học, trường bổ túc văn hoá; 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong tỉnh từ trình độ 
cao đẳng sư phạm trở xuống. Bên cạnh đó, với việc thực 
hiện chính sách xã hội hoá giáo dục, Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh có thẩm quyền cho phép thành lập các trường ngoài 
công lập theo quy định của pháp luật; 

+ Quản lý và kiểm tra việc thực hiện về tiêu chuẩn giáo 
viên, quy chế thi cử và việc cấp văn bằng theo quy định của 
pháp luật; : 

+ Thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác giáo dục, đào tạo 
trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo. 

- Nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân cấp huyện: Tổ chức 
và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về 
phổ cập giáo dục, quản lý các trường tiểu học, trung học cơ 
sở, trường dạy nghề; tổ chức các trường mầm non; thực 
hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo 
việc xoá mù chữ và thực hiện các quy định về tiêu chuẩn 
giáo viên, quy chế thì củ. 

- Nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân cấp xã: 

+ Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục ở 
địa phương; phối hợp với trường học huy động trẻ em vào 
lớp một đúng độ tuổi; tổ chức thực hiện các lớp bổ túc văn 
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hoá, thực hiện xoá mù chữ cho những người trong độ tuổi; 

+ Tổ chức xây dựng và quản lý, kiểm tra hoạt động của 
nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non ở địa phương: phối 
hợp với Uỷ ban nhân dân cấp trên quản lý trường tiểu học, 
trường trung học cơ sở trên địa bàn. 


2.8 Nhiệm uụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân 
trong lĩnh uực uăn hoá, thông tin, thể dục thể thao 

Trong lĩnh vực này, Uỷ ban nhân dân các cấp có nhiệm 
vụ chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, trùng tu, 
bảo tồn các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng 
cảnh, công trình văn hoá, nghệ thuật theo thẩm quyền; 
hướng dẫn xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá; 
kiểm tra, ngăn chặn việc kinh doanh, lưu hành sách báo, 
văn hoá phẩm phản động, đồi trụy. 

Ngoài những nhiệm vụ, quyền hạn chung đã nêu ở trên, 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh còn thực hiện quản lý nhà 
nước đối với các hoạt động văn hoá, thông tin, quảng cáo, 
báo chí, xuất bản, thể dục thể thao theo quy định của pháp 
luật; tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp về văn hoá, 
thông tin, thể dục thể thao, phát thanh, truyền hình của 
tỉnh; tổ chức hoặc được uỷ quyền tổ chức các cuộc triển lãm, 
hội chợ, sinh hoạt văn hoá, thể dục thể thao quốc gia, quốc 
tế trên địa bàn tỉnh. 

Đối với cấp huyện, trong lĩnh vực này, Uỷ ban nhân 
dân cố nhiệm vụ xây dựng các chương trình, đề án phát 
triển văn hoá, giáo dục, thông tin, thể dục thể thao, y tế, 
phát thanh trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện sau khi 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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9.9 Nhiệm oụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân 
trong lĩnh uực y tế uà xã hội 

Trong việc ban hành chính sách, pháp luật, Đẳng và 
Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc đầu tư phát triển cho 
lĩnh vực y tế và xã hội. Với mục tiêu xây dựng xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh, không ngừng cải thiện đời sống 
vật chất và tình thần của nhân dân, trong lĩnh vực này, Uỷ 
ban nhân dân các cấp có trách nhiệm: 

- Chỉ đạo và kiểm tra việc tổ chức thực hiện biện pháp 
bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo vệ, chăm sóc người già, 
người tàn tật, trẻ mô côi không nơi nương tựa; bảo vệ, chăm 
sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch 
hoá gia đình; 

- Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chính sách ưu đãi, 
chăm sóc và giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt 
sĩ, những người và gia đình có công với nước; 

- Thực hiện kế hoạch, biện pháp về sử dụng lao động và 
giải quyết các quan hệ lao động, giải quyết việc làm, điều 
động dân cư trên địa bàn; 

- Thực hiện chính sách bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, 
cứu trợ xã hội, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân 
dân; hướng dẫn thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo; 
phòng, chống các tệ nạn xã hội và dịch bệnh ở địa phương. 

Ngoài ra, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh còn có nhiệm vụ 
quản lý hoạt động của các đơn vị ÿ tế thuộc tỉnh và cấp giấy 
phép hành nghề y, dược tư nhân. 


9.10 Nhiệm uụ, quyên hạn của Uỷ ban nhân dân 
trong lĩnh uực khoa học, công nghệ, tài nguyên 0à 
môi trường 
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- Trong lĩnh vực này, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có 
nhiệm vụ: 

+ Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, kế 
hoạch cụ thể phát triển khoa học, công nghệ và bảo vệ 
môi trường: thực hiện các biện pháp khuyến khích việc 
nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng 
dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất 
và đời sống; 

+ Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp quản 
lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài 
nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển tại địa 
phương theo quy định của pháp luật; 

+ Quản lý các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học 
cấp tỉnh hoặc được cấp trên giao; quản lý hoạt động chuyển 
g!ao công nghệ, tham gia giám định nhà nước về công nghệ 
đối với các dự án đầu tự quan trọng ở địa phương: 

+ Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc bảo vệ, cải 
thiện môi trường; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên 
tai, bão lụt, suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường và 
xác định trách nhiệm phải xử lý về môi trường đối với tổ 
chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; 

+ Chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy 
định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng 
sản phẩm; an toàn và kiểm soát bức xạ; sở hữu công 
nghiệp; việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học, 
công nghệ và bảo vệ môi trường ở địa phương; ngăn chặn 
việc sản xuất và lưu hành hàng giả và bảo vệ lợi ích của 
người tiêu dùng. 

- Đối với cấp huyện, do phạm vi và tính chất hoạt 


79 


động hẹp hơn, trong lĩnh vực này Uỷ ban nhân dân có 
nhiệm vụ: 

+ Thực hiện các biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa 
học, công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân ở 
địa phương; 

+ Tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường; phòng, chống, 
khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; 

+ Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu 
chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra chất 
lượng sản phẩm và hàng hoá trên địa bàn huyện; ngăn 
chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất 
lượng tại địa phương. 


9.11 Nhiệm uụ, quyên hạn của Uỷ ban nhân dân 
trong lĩnh uực an ninh, quốc phòng uò trật tự, an 
toàn xã hội 

Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, không ngừng tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa là mục tiêu và động lực 
phát triển của toàn xã hội. Vì vậy, căn cứ vào việc phân cấp 
quản lý trong lĩnh vực này nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân 
các cấp được quy định như sau: 

- Nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: 

+ Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, 
xây dựng lực lượng Công an nhân dân; chỉ đạo công tác 
đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, chống tham 
nhũng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; bảo vệ bí 
mật nhà nước, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ 
an ninh, trật tự, an toàn xã hội; quản lý và kiểm tra việc 
vận chuyển, sử dụng vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, chất 
độc, chất phóng xạ; quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt 
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theo quy định của pháp luật; 

+ Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về quản lý hộ khẩu; quản lý việc cư trú, đi lại của 
người nước ngoài ở địa phương; 

+ Thực hiện các biện pháp xây dựng lực lượng vũ trang 
và quốc phòng toàn dân; chỉ đạo công tác giáo dục quốc 
phòng toàn dân trong nhân dân và trường học ở địa 
phương; tố chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng tỉnh 
thành khu vực phòng thủ vững chắc; chỉ đạo việc xây dựng 
và hoạt động tác chiến của bộ đội địa phương, dân quân tự 
vệ; chỉ đạo và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Luật nghĩa 
vụ quân sự; xây dựng lực lượng dự bị động viên và huy 
động lực lượng khi cần thiết, đáp ứng yêu cầu của địa 
phương và cả nước trong mọi tình huống; 

+ Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ hậu cần tại chỗ, 
chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với lực 
lượng vũ trang nhân dân ở địa phương; thực hiện việc kết 
hợp quốc phòng, an nỉnh với kinh tế, kinh tế với quốc 
phòng, an ninh; tổ chức quản lý, bảo vệ công trình quốc 
phòng và khu quân sự trên địa bàn tỉnh. 

- Nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân cấp huyện: 

+ Tổ chức phong trào quần chúng tham gia xây dựng lực 
lượng vũ trang và quốc phòng toàn dân; thực hiện kế hoạch 
xây dựng khu vực phòng thủ huyện; quản lý lực lượng dự 
bị động viên; chỉ đạo việc xây dựng lực lượng dân quân tự 
vệ, công tác huấn luyện dân quân tự vệ; 

+ Tổ chức đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự; quyết 
định việc nhập ngũ, giao quân, việc hoãn, miễn thi hành 
nghĩa vụ quân sự và xử lý các trường hợp vì phạm theo quy 
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định của pháp luật; 

+ Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, 
an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân huyện 
vững mạnh, bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện các biện 
pháp phòng ngừa, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các 
hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương; 

+ Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về quản lý hộ khẩu, quần lý việc cư trú, đi lại của 
người nước ngoài ở địa phương; 

+ Tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia 
phong trào bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

- Nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân cấp xã: 

+ Tổ chức tuyên truyền, giáo dục xây dựng quốc phòng 
toàn dân, xây dựng làng xã chiến đấu trong khu vực phòng 
thủ địa phương; 

+ Thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyển quân 
theo kế hoạch; đăng ký, quản lý quân nhân dự bị động viên; 
tổ chức thực hiện việc xây dựng, huấn luyện, sử dụng lực 
lượng dân quân tự vệ ở địa phương; 

+ Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an 
ninh Tổ quốc vững mạnh; thực hiện biện pháp phòng ngừa 
và chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi 
phạm pháp luật khác ở địa phương; 

+ Quản lý hộ khẩu; tổ chức việc đăng ký tạm trú, quản 
lý việc đi lại của người nước ngoài ở địa phương. 


9.12 Nhiệm uụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân 
trong uiệc thực hiện chính sách dân tộc 0à chính 
sách tôn giáo 
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Chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo là những chính 
sách lớn của Đảng và Nhà nước, vì vậy, trong chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện, đòi hỏi phải có sự quản lý thống nhất. Theo 
đó, Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm: 

- Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và 
chính sách dân tộc; tổ chức, chỉ đạo thực hiện biện pháp 
bảo đảm các điều kiện cải thiện đời sống vật chất và tình _ 
thần, nâng cao dân trí của đồng bào các dân tộc thiểu số, 
vùng sâu, vùng xa và vùng có khó khăn đặc biệt; 

- Bảo đảm thực hiện quyển bình đẳng giữa các dân tộc, 
giữ gìn, tăng cường đoàn kết và tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau 
giữa các dân tộc ở địa phương; 

- Xem xét và giải quyết việc đề nghị sửa chữa các công 
trình thờ tự, tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân ở địa 
phương theo quy định của pháp luật; xử lý hành vi xâm 
phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, 
tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước 
theo quy định của pháp luật. 

Đối với cấp tỉnh và cấp huyện, Ủỷ ban nhân dân có 
trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, 
dự án của tỉnh, của huyện đối với các vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, vùng sâu, vùng xa và vùng có khó khăn đặc biệt. 


9.13 Nhiệm uụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân 
trong lĩnh uực thì hành pháp luật 

Trong lĩnh vực thi hành pháp luật, thực hiện những chủ 
trương, biện pháp đã được Hội đồng nhân dân quyết định, 
Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm: 

- Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc thì hành Hiến pháp, 
luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà 
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nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng 
cấp; tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp 
luật ở địa phương; 

. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ 
quan, tổ chức, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, 
tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; 

- Tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhà nước, tổ chức 
tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công 
đân theo quy định của pháp luật; 

- Tổ chức, chỉ đạo công tác thì hành án ở địa phương 
theo quy định của pháp luật. 

Đối với cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân còn tổ chức, chỉ đạo 
việc quản lý hộ tịch; thực hiện công tác công chứng, giãm 
định tư pháp, quản lý tổ chức Luật sư và tư vấn pháp luật 
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theo quy định của pháp luật; tổ chức đăng ký, quản lý hộ 


tịch có yếu tố nước ngoài. 


9.14 Nhiệm uụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân 
trong uiệc xây dựng chính quyền uà quản lý địa giới 
đơn uị hành chính 

Trong lĩnh vực này, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 
huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn chung sau: 

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc 
hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật; 

- Xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh 
địa giới đơn vị hành chính trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 
thông qua để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; 

- Chỉ đạo và kiểm tra việc quản lý hỗ sơ, mốc, chỉ giới và 
bản đồ địa giới hành chính. 
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Ngoài những nhiệm vụ, quyền hạn chung, Luật còn quy 
định Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có những nhiệm 
vụ, quyền hạn cụ thể sau: 

- Nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: 

+ Xây dựng phương án đặt tên, đổi tên đường, phố, 
quảng trường, công trình công cộng trong tỉnh trình Hội 
đồng nhân dân xem xét, quyết định; 

+ Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể 
của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp mình; 

+ Quyết định thành lập các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ 
công trên cơ sở quy hoạch và hướng dẫn của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền; thực hiện quản lý nhà nước đối với cơ 
quan, tổ chức, đơn vị của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

+ Cho phép thành lập, giải thể, cổ phần hoá các doanh 
nghiệp nhà nước; cấp, thu hồi giấy phép thành lập doanh 
nghiệp, công ty; cho phép các tổ chức kinh tế trong nước đặt 
văn phòng đại diện, chỉ nhánh hoạt động trên địa bàn tỉnh 
theo quy định của pháp luật; 

+ Cho phép lập hội; quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc 
thành lập và hoạt động của các hội theo quy định của pháp luật; 

+ Quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự 
nghiệp đối với các đơn vị trực thuộc và Uỷ ban nhân dân 
cấp huyện; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tài chính và tổ chức đối 
với các đơn vị sự nghiệp theo phân cấp của Chính phủ; 

+ Tổ chức đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công 
chức nhà nước và cán bộ, công chức cấp xã, bổi dưỡng kiến 

thức quản lý nhà nước cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp 
huyện và cấp xã theo hướng dẫn của Chính phủ. 
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- Nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân cấp huyện: Quy 
định tổ chức bộ máy và nhiệm VỤ, quyền hạn cụ thể của cở 
quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp mình theo 
hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân cấp trên; quản lý công tác 


tổ chức, biên chế, lao động, tiền lưỡng theo phân cấp của Ủy 
ban nhân dân cấp trên. 


3. Những điểm đặc thù về nhiệm vụ, quyền hạn 
của Uỷ ban nhân dân của đơn vị hành chính đô thị 


Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 
năm 2003 đã quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Uy ban 
nhân dân các cấp theo hướng làm rõ những điểm đặc thù, 
khác nhau giữa tỉnh với thành phố trực thuộc trung ươnE, 
giữa huyện với quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, giữa xã 
với phường, thị trấn. 

Đội với đơn vị bành chính đô thị, ngoài việc thực hiện 
những nhiệm VỤ, quyền hạn chung của từng cấp hành 


chính, Uỷ ban nhân dân còn thực hiện các nhiệm VỤ, quyền 
hạn mang tính đặc thù sau đây: 

- Đối với Uỷ ban nhân dân thành phố trực thuộc 
trung w@ơn£: 

+ Tổ chức thực hiện biện pháp phát huy vai trò trun§ 
tâm kinh tế - xã hội của đô thị lớn trong mối liên hệ với các 
địa phương trong vùng, khu vực và cả nước theo phân cấp 
của Chính phủ; 

+ Chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng các công 
trình kết cấu hạ tầng đô thị; lập quy hoạch tổng thể về xây 
dựng và phát triển đô thị trình Hội đồng nhân dân thông 
qua để trình Chính phủ phê duyệt; 

+ 'Thực hiện chủ trương, biện pháp tạo nguồn tài chính 
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huy động vến để phát triển đô thị; xây dựng và quản lý 
thống nhất cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định của 
pháp luật; 

+ Trực tiếp quản lý quỹ đất đô thị; việc sử dụng quỹ đất 
đô thị phục vụ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô 
thị theo quy định của pháp luật; 

+ Quản lý nhà đô thị; quản lý việc kinh doanh nhà ở; sử 
dụng quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của thành phố để 
phát triển nhà ở tại đô thị; chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành 
pháp luật trong việc xây dựng nhà ở tại đô thị; 

+ Hướng dẫn, sắp xếp mạng lưới thương mại, dịch vụ, 
du lịch đô thị; 

+ Xây dựng kế hoạch và biện pháp giải quyết việc làm; 
phòng, chống các tệ nạn xã hội ở đô thị theo quy định của 
pháp luật; : 

+ Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý dần 
cư và tổ chức đời sống dân cư đô thị; 

+ Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự 
công cộng, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông; tổ 
chức phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và cảnh 
quan đô thị. 

- Đối với Uỷ ban nhân dân thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh: 

+ Xây dựng quy hoạch phát triển đô thị của thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 
thông qua để trình cấp trên phê duyệt; 

+ Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân về 
quy hoạch tổng thể xây dựng và phát triển đô thị của thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh trên cơ sở quy hoạch chung, kế 
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hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, biện pháp 
bảo đảm trật tự công cộng, giao thông, phòng, chống cháy, 
nổ, bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị; biện pháp quản 
lý dân cư đô thị và tổ chức đời sống dân cư trên địa bàn; 

+ Thực hiện quản lý và kiểm tra việc sử dụng quỹ nhà 
thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn theo sự phân cấp của 
Chính phủ; tổ chức thực hiện các quyết định xử lý vi 
phạm trong xây dựng, lấn chiếm đất đai theo quy định 
của pháp luật; 

+ Quản lý, kiểm tra đối với việc sử dụng các công trình 
công cộng được giao trên địa bàn; việc xây dựng trường phổ 
thông quốc lập các cấp; việc xây dựng và sử dụng các công 
trình công cộng, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, giao 
thông nội thị, nội thành, an toàn giao thông, vệ sinh đô thị 
ở địa phương; 

+ Quản lý các cơ sở văn hoá - thông tin, thể dục thể thao 
của thị xã, thành phế thuộc tỉnh; bảo vệ và phát huy giá trị 
của các đi tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh do 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh quản lý. 

- Đối với Uỷ ban nhân dân phường, do phạm vì và tính 
chất hoạt động hẹp hơn nên có nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

+ Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân phường về việc bảo đảm thực hiện thống nhất kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đô thị, xây dựng 
nếp sống văn mình đô thị, phòng, chống các tệ nạn xã hội, 
giữ gìn trật tự vệ sinh, sạch đẹp khu phố, lòng đường, lề 
đường, trật tự công cộng và cảnh quan đô thị; quản lý dân 
cư đô thị trên địa bàn; 

+ Thanh tra việc sử dụng đất đai của tổ chức, cá nhân 
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trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật; 

+ Quản lý và bảo vệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa 
bàn phường theo phân cấp; ngăn chặn, xử lý các hành vi 
vi phạm đối với các cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quy định 
của pháp luật; 

+ Ñiểm tra giấy phép xây dựng của tổ chức, cá nhân 
trên địa bàn phường; lập biên bản, đình chỉ những công 
trình xây dựng, sửa chữa, cải tạo không có giấy phép, trái 
với quy định của giấy phép và báo cáo cd quan nhà nước có 
thẩm quyền xem xét, quyết định. 

4. Tổ chức của Uỷ ban nhân dân các cấp 

Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu ra, là cơ 
quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành 
chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội 
đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên. 

Uỷ ban nhân dân gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ 
viên. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân là đại biểu Hội đồng nhân 
dân. Các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân không 
nhất thiết phải là đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Kết quả bầu các thành viên của Uỷ ban nhân dân phải 
được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê 
chuẩn; kết quả bầu các thành viên của Uy ban nhân dân 
cấp tỉnh phải được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn. 

Trong nhiệm kỳ nếu khuyết Chủ tịch Uỷ ban nhân 
đân thì Chủ tịch Hội đồng nhân dân cùng cấp giới thiệu 
người ứng cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân để Hội đồng 
nhân dân bầu. Người được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân trong nhiệm kỳ không nhất thiết là đại 
biểu Hội đồng nhân dân. 
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Số lượng thành viên của Uỷ ban nhân dân các cấp được 
quy định như sau: 

- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có từ chín đến mười một 
thành viên; Uý ban nhân dân thành phố Hà Nội và Uỷ ban 
nhân dân thành phố Hê Chí Minh có không quá mười ba 
thành viên; 

- Uỷ ban nhân dân -cấp huyện có từ bảy đến chín 
thành viên; 

- Uỷ ban nhân dân cấp xã có từ ba đến năm thành viên. 

Trên cơ sở quy định này của Luật, Chính phú sẽ hướng 
dẫn cụ thể về số lượng thành viên, số lượng Phó Chủ tịch 
và cơ cấu cụ thể của Uỷ ban nhân dân ở từng địa phương 
cho phù hợp với tình hình thực tế. 


5. Những vấn để Uỷ ban nhân dân quyết định để 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình 


Để thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, 
góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ 
máy hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở, Uy ban 
nhân dân thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các 
vấn đề sau đây: 

- Chương trình làm việc của Uỷ ban nhân dân; 

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân 
sách, quyết toán ngân sách hàng năm và quỹ dự trữ của địa 
phương trình Hội đồng nhân dân quyết định; 

- Kế hoạch đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm 
ở địa phương trình Hội đồng nhân dân quyết định; 

- Kế hoạch huy động nhân lực, tài chính để giải quyết 
các vấn đề cấp bách của địa phương trình Hội đồng nhân 
dân quyết định; 
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- Các biện pháp thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân về kinh tế - xã hội; thông qua báo cáo của Uỷ ban nhân 
đân trước khi trình Hội đồng nhân dân; 

- Đề án thành lập mới, sáp nhập, giải thể các cơ quan 
chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân và việc thành lập mới, 
nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương. 

- Uỷ ban nhân đân phối hợp với Thường trực Hội đồng 
nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp 
chuẩn bị nội dung các kỳ họp Hội đồng nhân dân, xây dựng 
để án trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định. 

- Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác 
trước Hội đồng nhân đân cùng cấp và Uỷ ban nhân dân cấp 
trên trực tiếp. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm 
và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và 
Chính phủ. 
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6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân 

Điểm mới cơ bản của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và 
Uỷ ban nhân dân năm 2008 là sự phân định trách nhiệm 
tập thể và vai trò của Chủ tịch theo hướng tăng quyền hạn 
điểu hành của Chủ tịch trong việc quyết định các vấn đề ở 
địa phương. Theo đó, Luật cũng quy định Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân được ban hành quyết định, chỉ thị để thực hiện 
nhiệm vụ, quyển hạn của mình. 

Theo quy định tại Điều 127 Luật tổ chức Hội đồng nhân 
dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003, Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

- Lãnh đạo công tác của Uỷ ban nhân dân, các thành 
viên của Uỷ ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc 
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Uỷ ban nhân dân: 

+ Đôn đốc, kiểm tra công tác của các cơ quan chuyên 
môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp mình và Uỷ ban nhân dân 
cấp dưới trong việc thực hiện Hiến pháp, luật, các văn bản 
của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân và quyết định của Uỷ ban nhân dân cùng cấp; 

+ Quyết định các vấn để thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của 
Uỷ ban nhân dân cấp mình, trừ các vấn đề quan trọng, 
thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân phải thảo luận tập 
thể và biểu quyết theo đa số; 

+ Áp dụng các biện pháp nhằm cải tiến lề lối làm việc; 
quản lý và điều hành bộ máy hành chính hoạt động có hiệu 
quả; ngăn ngừa và đấu tranh chống các biểu hiện quan 
liêu, vô trách nhiệm, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, 
lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong cơ quan, cán 
bộ, công chức nhà nước và trong bộ máy chính quyền địa 
phương; : 

+ Tổ chức việc tiếp dân, xét và giải quyết các kiến nghị, 
khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo quy định của pháp luật. 

- Triệu tập và chủ tọa các phiên họp của Uỷ ban nhân dân; 

- Phê chuẩn kết quả bầu các thành viên của Ủỷ ban 
nhân dân cấp dưới trực tiếp; điều động, đình chỉ công tác, 
miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp dưới trực tiếp; phê chuẩn việc miễn nhiệm, 
bãi nhiệm các thành viên của Ủỷ ban nhân dân cấp dưới 
trực tiếp; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, 
khen thưởng, kỹ luật cán bộ, công chức nhà nước theo sự 
phân cấp quản lý; 

- Đình chỉ việc thì hành hoặc bãi bỏ những văn bản trái 
pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân 
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cấp mình và văn bản trái pháp luật của Uỷ ban nhân dân, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp dưới; 

- Đình chỉ việc thi hành nghị quyết trái pháp luật của 
Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp và đề nghị Hội đồng 
nhân dân cấp mình bãi bỏ; 

- Chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các 
công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, 
cháy, nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự và báo cáo Uỷ ban 
nhân dân trong phiên họp gần nhất; 

- Ra quyết định, chỉ thị để thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình. 


7. Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân. 
Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc 
Uý ban nhân dân 


Các cơ quan chuyên môn thuộc Uý ban nhân dân là cơ 
quan tham mưu, giúp Ủỷ ban nhân dân cùng cấp thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và thực hiện một 
số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân 
dân cùng cấp và theo quy định của pháp luật; góp phần bảo 
đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công 
tác từ trung ương đến cở sở. 

Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân chịu sự chỉ 
đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban 
nhân dân cùng cấp, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về 
nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp trên. Thủ trưởng cơ 
quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân chịu trách 
nhiệm và báo cáo công tác trước Uỷ ban nhân dân, cơ quan 
chuyên môn cấp trên và báo cáo công tác trước Hội đồng 
nhân dân cùng cấp khi được yêu cầu. 
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Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 
thuộc Uỷ ban nhân dân và hưởng dẫn về tổ chức một số cơ 
quan chuyên môn để Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết 
định phù hợp với đặc điểm riêng của địa phương. 


8. Thẩm quyền của Hội đồng nhân dần và Uỷ ban 
nhân dân trong việc quyết định cơ cấu tổ chức, 
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc 
Uỷ ban nhân dân 


Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 
năm 2003 đã phân cấp cho Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 
nhân dân trong việc quyết định eø cấu tổ chức, nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân 
dân theo hướng: 

- Giao thẩm quyển cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn 
cứ vào sự hướng dẫn của Chính phủ phê chuẩn cơ cấu cơ 
quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 
huyện; quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể một số cơ 
quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cùng cấp; 

- Giao thẩm quyền cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy 
định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủÿ ban nhân dân cấp mình; hướng dẫn 
Uỷ ban nhân dân cấp huyện quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủỷ ban 
nhân cùng cấp. 


IV. Những quy định về tổ chức trong trường hợp 
thay đổi cấp hoặc địa giới của các đơn vị hành chính 
và trong trường hợp đặc biệt 


1. Những quy định về tổ chức của Hội đồng nhân 
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dân trong trường hợp sáp nhập địa giới hành chính, 
chia đơn vị hành chính 

- Trong trường hợp nhiều đơn vị hành chính sáp nhập 
thành đơn vị hành chính mới thì Hội đồng nhân dân của 
các đơn vị hành chính cũ được nhập thành Hội đồng nhân 
dân của đơn vị hành chính mới và tiếp tục hoạt động cho 
đến hết nhiệm kỳ. 

Hội đồng nhân dân của đơn vị mới bầu ra Chủ tịch, Phó 
Chủ tịch, Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ 
tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Uỷ ban nhân 
dân, Trưởng Ban và các thành viên khác của các Ban của 
Hội đồng nhân dân và hoạt động cho đến khi hết nhiệm kỳ. 

- Trong trường hợp một đơn vị hành chính được chia 
thành nhiều đơn vị mới, các đại biểu Hội đồng nhân dân đã 
được bầu hoặc công tác ở địa hạt thuộc đơn vị hành chính 
mới nào thì hợp thành Hội đồng nhân dân của đơn vị hành 
chính đó và tiếp tục hoạt động cho đến khi hết nhiệm kỳ. 

Trường hợp số đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị 
hành chính mới đủ hai phần ba so với số đại biểu được bầu 
theo quy định của pháp luật, Hội đồng nhân dân mới bầu 
ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường trực Hội đồng 
nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác 
của Uỷ ban nhân dân; Trưởng Ban và các thành viên khác 
của các Ban của Hội đồng nhân dân và tiếp tục hoạt động 
cho đến khi hết nhiệm kỳ. 

Trong trường hợp số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân 
ở các đơn vị hành chính mới không đủ theo quy định của 
Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thì có thể tiến 
hành bầu cử bổ sung theo quy định của Luật bầu cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân. 
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2. Việc tổ chức kỳ họp thứ nhất ở những đơn vị 
hành chinh mới thành lập trong trường hợp sắp 
nhập đơn vị hành chính, chia đơn vị hành chính 


Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành 
chính mới được chia tách hoặc sáp nhập do một triệu tập 
viên được chỉ định trong số đại biểu Hội đồng nhân dân của 
đơn vị hành chính đó triệu tập và chủ toạ cho đến khi Hội 
đồng nhân dân bầu được Chủ tịch Hội đồng nhân dân của 
đơn vị hành chính mới. Thường trực Hội đồng nhân dân 
cấp trên trực tiếp chỉ định triệu tập viên, đối với cấp tỉnh 
thì Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chỉ định. 

Trong trường hợp một phần địa phận và dân cư của đơn 
vị hành chính này được điều chỉnh về một đơn vị hành 
chính khác thì đại biểu Hội đồng nhân dân thuộc địa phận 
đó sẽ là đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị mới tưởng 
đương và tiếp tục hoạt động ở đơn vị mới cho đến khi hết 
nhiệm kỳ. 

Trong trường hợp một tập thể dân cư được điều động di 
chuyển đi nơi khác thì đại biểu Hội đồng nhân dân nào 
chuyển theo tập thể đó sẽ là đại biểu Hội đồng nhân dân 
cấp tương đương và tiếp tục hoạt động ở đơn vị mới cho đến 
khi hết nhiệm kỳ. 

3. Những quy định về tổ chức của Uỷ ban nhân 
dân trong trường hợp thay đổi cấp quản lý hành 
chính, thành lập đơn vị bành chính mới, trường hợp 
Hội đồng nhân dân bị giải tán hoặc trong trường hợp 
đặc biệt khác 

Trong trường hợp một đơn vị hành chính được thay đổi 
cấp quản lý hành chính hoặc trong trường hợp thành lập 
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một đơn vị hành chính mới, thì Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp trên trực tiếp chỉ định Uỷ ban nhân dân lâm thời 
để đảm nhiệm công tác cho đến khi Hội đồng nhân dân 
và Uỷ ban nhân dân mới được bầu ra. Ö đơn vị hành 
chính cấp tỉnh thì Thủ tướng Chính phủ chỉ định Uỷ ban 
nhân đân lâm thời. ' 

Trong trường hợp Hội đồng nhân dân bị giải tán hoặc 
trong trường hợp đặc biệt khác thì Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp trên trực tiếp chỉ định Uỷ ban nhân dân lâm thời 
để đảm nhiệm công tác cho đến khi Hội đồng nhân dân và 
Uỷ ban nhân dân mới được bầu ra; đối với cấp tỉnh thì Thủ 
tướng Chính phủ chỉ định Uỷ ban nhân dân lâm thời. 


xử 97 
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PHẦN THỨ BA 


LUẬT TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
VÀ UỶ BAN NHÂN ĐÂN NĂM 2003 


QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Luật số 11/2003/QH11 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


QUOC HỘI 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Khoá XI, kỳ họp thứ 4 
(Từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 26 tháng 11 năm 2003) 


LUẬT 


TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN 


Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị 
quyết số 51/2001/QH10 ngày 95 tháng 12 năm 2001 của 
Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; 

Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đông 
nhân dân và Uỷ ban nhân dân. 


CHƯƠNG ì 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1 
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở 
địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền 
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làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, 
chịu trách nhiệm trước nhân đân địa phương và cơ quan 
nhà nước cấp trên. 

Hội đồng nhãn dân quyết định những chủ trương, biện 
pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, 
xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng 
cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật 
chất và tình thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa 
vụ của địa phương đối với cả nước. 

Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với 
hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủỷ ban 
nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng 
cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan 
nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang 
nhân dân và của công đân ở địa phương. 

Điều 2 

Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu là cơ quan 
chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính 
nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng 
nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên. 

Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến 
pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và 
nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm 
thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, 
củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách 
khác trên địa bàn. 

Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà 
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nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý 
thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung 
ương tới cơ sở. 

Điều 8 

Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tổ chức và hoạt 
động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Hiến pháp, luật và các 
văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân, tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa, ngăn ngừa và chống các biểu hiện quan liêu, hách 
dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm và 
các biểu hiện tiêu cực khác của cán bộ, công chức và trong 
bộ máy chính quyền địa phương. 

Điều 4 

1. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được tổ chức 
ở các đơn vị hành chính sau đây: 

a) Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọ1 chung 
là cấp tỉnh); 

b) Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung 
là cấp huyện); 

c) Xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã). 

2. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân và thể thức bầu 
cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp do Luật bầu cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân quy định. 

Điều ð 

Hội đồng nhân dân các cấp có Thường trực Hội đồng 
nhân dân. 
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Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có các Ban của 
Hội đồng nhân dân. 

Điều 6 

1. Nhiệm kỳ mỗi khoá của Hội đồng nhân dân các cấp 
là năm năm, kể từ kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân 
dân khoá đó đến kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân 
khoá sau. : 

2. Nhiệm kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủỷ 
ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân theo nhiệm 
kỳ của Hội đồng nhân dân cùng cấp. Khi Hội đồng nhân 
dân hết nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 
nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tiếp tục làm việc 
cho đến khi Hội đồng nhân dân khoá mới bầu ra Thường 
trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các Ban của Hội 
đồng nhân dân khoá mới. 

3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân ở mỗi đơn vị hành chính không giữ chức vụ đó quá hai 
nhiệm kỳ liên tục. 

Điều 7 

Hội đồng nhân dân chịu sự giám sát và hướng dẫn hoạt 
động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, chịu sự hướng dẫn và 
kiểm tra của Chính. phủ trong việc thực hiện các văn bản 
của cơ quan nhà nước cấp trên theo quy định của Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội. 

Uỷ ban nhân dân cấp dưới chịu sự chỉ đạo của Uỷ ban 
nhân dân cấp trên. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu sự chỉ 
đạo của Chính phủ. 

Điều 8 

Hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân được bảo 
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đảm bằng hiệu quả của các kỳ họp Hội đồng nhân dân, hiệu 
quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 
nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và của các đại 
biểu Hội đồng nhân dân. 

_Hiệu quả hoạt động của Uỷ ban nhân dân được bảo 
| đảm bằng hiệu quả hoạt động của tập thể Uỷ ban nhân 
dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, các thành viên khác của 
Uỷ ban nhân dân và của các cơ quan chuyên môn thuộc 
Uỷ ban nhân dân. 

Điều 9 

Trong hoạt động của mình, Hội đồng nhân dân, Thường 
trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các Ban của Hội 
đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân phối hợp 
chặt chẽ với Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức 
xã hội khác chăm lo và bảo vệ lợi ích của nhân dân, vận 
động nhân dân tham gia vào việc quản lý nhà nước và thực 
hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước. 

Điều 10 

Khi quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình, Hội đồng nhân dân ra nghị quyết và giám 
sát việc thực hiện các nghị quyết đó; những nghị quyết về 
các vấn để mà pháp luật quy định thuộc quyền phê chuẩn 
_ của cấp trên thì trước khi thi hành phải được cấp trên 
phê chuẩn. 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy 
định, Uỷ ban nhân dân ra quyết định, chỉ thị và tổ chức 
thực hiện, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó. 
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Chương II 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
Mục 1 
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG 
NHÂN DÂN CẤP TỈNH 


Điều 11 

Trong lĩnh vực kinh tế, Hội đồng nhân dân tỉnh thực 
hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Quyết định quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm 
về phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất đai, phát triển 
ngành và quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, nông thôn 
trong phạm vì quản lý; lĩnh vực đầu tư và quy mô vốn đầu 
tư theo phân cấp của Chính phủ; 

2. Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới 
khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công ở địa 
phương và thông qua cơ chế khuyến khích phát triển sản 
xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và phát triển các thành phần 
kinh tế ở địa phương; bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh 
đoanh của các cơ sở kinh tế theo quy định của pháp luật; 

3. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa 
bàn; dự toán thu, chỉ ngân sách địa phương và phân bổ dự 
toán ngân sách cấp mình; phê chuẩn quyết toán ngân sách 
địa phương; quyết định các chủ trương, biện pháp triển khai 
thực hiện ngân sách địa phương; điều chỉnh dự toán ngân 
sách địa phương trong trường hợp cần thiết; giám sát việc 
thực hiện ngân sách đã được Hội đồng nhân dân quyết định; 

4. Quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chỉ 
cho từng cấp ngân sách ở địa phương theo quy định của 
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Luật ngân sách nhà nước; 

5. Quyết định thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp 
của nhân dân và mức huy động vốn theo quy định của 
pháp luật; 

6. Quyết định phương ân quản lý, phát triển và sử dụng 
nguồn nhân lực ở địa phương; 

-7. Quyết định biện pháp thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu và gian lận 
thương mại. 

Điều 12 

Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin, 
thể dục thể thao, Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện những 
nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Quyết định chủ trương, biện pháp phát triển sự 
nghiệp giáo dục, đào tạo; quyết định quy hoạch, kế hoạch 
phát triển mạng lưới giáo dục mầm non, giáo dục phổ 
thông, giáo dục nghề nghiệp; bảo đảm cơ sở vật chất. và 
điều kiện cho các hoạt động giáo dục, đào tạo ở địa phương: 

2. Quyết định chủ trương, biện pháp phát triển sự 
nghiệp văn hoá, thông tin, thể dục thể thao; biện pháp bảo 
vệ, phát huy giá trị đi sản văn hoá ở địa phương; biện pháp 
bảo đảm cơ sở vật chất và điều kiện cho các hoạt động văn 
hoá, thông tin, thể dục thể thao ở địa phương theo quy định 
của pháp luật:_ 

3. Quyết định chủ trương, biện pháp phát triển nguồn 
nhân lực, sử dụng lao động, giải quyết việc làm và cải thiện 
điều kiện làm việc, sinh hoạt của người lao động, bảo hộ lao 
động; thực hiện phân bổ dân cư và cải thiện đời sống nhân 
dân ở địa phương; 
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4. Quyết định biện pháp giáo dục, bảo vệ, chăm sóc 
thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; xây dựng nếp sống văn 
minh, gia đình văn hoá; giáo dục truyền thống đạo đức tết 
đẹp, giữ gìn thuần phong mỹ tục của đân tộc; biện phấp 
ngăn chặn việc truyền bá văn hoá phẩm phần động, đôi 
trụy, bài trừ mê tín, hủ tục và phòng, chống các tệ nạn xã 
hội, các biểu hiện không lành mạnh trong đời sống xã hội 
ö địa phương; 

5. Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới 
khám, chữa bệnh; biện pháp bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo 
vệ và chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi 

nương tựa; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực biện chính 
sách đân số và kế hoạch hoá gia đình; phòng, chống dịch 
kế và phât triển y tế địa phương; 

6. Quyết định biện pháp thực hiện chính sách, chế độ ưu 
đãi đối với thương bình, bệnh bình, gia đình liệt sỹ, những 
pgười và gia đình có công với nước; thực hiện chính sách bảo 
hiểm xã hội, cứu trợ xã hội và xoá đói, giảm nghèo. 


Điều 13 

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi 
trường, Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện những nhiệm 
vụ, Liệt hạn sau đây: 

1. Quyết định chủ trương, biện pháp khuyến khích việc 
nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng 
tiến bộ khoa học, công nghệ để phát triển sản xuất, kinh 
doanh và đời sống của nhân dân ở địa phương; 

2. Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, 
rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, 
nguồn lợi ở vùng biển tại địa phương theo quy định của 
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pháp luật; 

3. Quyết định biện pháp bảo vệ môi trường; phòng, 
chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, suy thoái 
môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường ở địa 
phương theo quy định của pháp luật; 

4. Quyết định biện pháp thực hiện các quy định của 
pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản. 
phẩm; ngăn chặn việc sẵn xuất và lưu hành hàng giả, 
hàng kém chất lượng tại địa phương, bảo vệ lợi ích của 
người tiêu dùng. 


Điều 14 

Trong lĩnh vực quốc phòng, an nỉnh, trật tự, an toàn xã 
hội, Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện những nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây: 

1. Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ kết hợp 
quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an 
ninh và thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động 
viên ở địa phương; 

2. Quyết định biện pháp bảo đảm an nỉnh, trật tự, an 
toàn xã hội, phòng ngừa, chống tội phạm và các hành vi vi 
phạm pháp luật khác ở địa phương. 

Điều l5 

Trong việc thực hiện chính sách đân tộc và chính sách 
tôn giáo, Hội đồng nhân dân tỉnh có những nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây: 

1. Quyết định biện pháp thực hiện chính sách dân tộc, 
cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao dân trí 
của đồng bào các dân tộc thiểu số, bảo đảm thực hiện 
quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tăng cường đoàn kết 
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toàn dân và tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc 
ở địa phương; 

2. Quyết định biện pháp thực hiện chính sách tôn giáo, 
quyển bình đẳng giữa các tôn giáo trước pháp luật; bảo 
đảm quyển tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không 
theo một tôn giáo nào của công dân ở địa phương theo quy 
định của pháp luật. 


Điều 16 

Trong lĩnh vực thi hành pháp luật, Hội đồng an dân 
tỉnh thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Quyết. định biện pháp bảo đảm việc thi hành Hiến 
pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và 
nghị quyết của mình ở địa phương; 

2. Quyết định biện pháp bảo hộ tính mạng, tự do, 
danh dự, nhân phẩm, các quyền và lợi ích hợp pháp khác 
của công dân; ằ 

3. Quyết định biện pháp bảo vệ tài sản, lợi ích của 
Nhà nước; bảo hộ tài sản của cơ quan, tổ chức và cá nhân 
ở địa phương; 

4. Quyết định biện pháp bảo đảm việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. 

Điều 17 

Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương và 
quản lý địa giới hành chính, Hội đồng nhân dân tỉnh thực 
hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 
Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch và các thành viên khác của Uý ban nhân dân, Trưởng 
Ban và các thành viên khác của các Ban của Hội đồng nhân 
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dân, Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân cùng cấp; 
bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và chấp nhận việc 
đại biểu Hội đồng nhân dân xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu 
theo quy định của pháp luật; 

2. Bỏ phiếu tín nhiệm Ni với người giữ chức vụ do Hội 
đồng nhân dân bầu; 

3. Phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; quyết định thành lập, sáp 
nhập, giải thể một số cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban 
nhân dân cùng cấp theo hướng dẫn của Chính phủ; 

4. Quyết định tổng biên chế sự nghiệp ở địa phương phù 
hợp với yêu cầu phát triển và khả năng ngân sách của địa 
phương; thông qua tổng biên chế hành chính của địa 
phương trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định; 

5. Quyết định chính sách thu hút và một số chế độ 
khuyến khích đối với cán bộ. công chức trên địa bàn phù 
hợp với khả năng của ngân sách địa phương; quyết định số 
lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở 
xã, phường, thị trấn trên cơ sở hướng dẫn của Chính phủ; 

6. Thông qua để án thành lập mới, nhập, chia và điều 
chỉnh địa giới hành chính để đề nghị cấp trên xem xét, 
quyết. định; quyết định việc đặt tên, đổi tên đường, phố, 
quảng trường, công trình công cộng ở địa phương theo quy 
định của pháp luật; 

7. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định, chỉ thị trái 
pháp luật của Uỷ ban nhân dân cùng cấp, nghị quyết trái 
pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp huyện; 

8. Giải tán Hội đồng nhân dân cấp huyện trong trường 
hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến 
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lợi ích của nhân dân, trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê 
chuẩn trước khi thi hành; 

9. Phê chuẩn nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 
huyện về việc giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã, 

Điều 18 

Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương 
thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các 
điều 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 của Luật này và thực hiện 
những nhiệm vụ, quyển hạn sau đây: 

1. Quyết định biện pháp phát huy vai trò trung tâm 
kinh tế - xã hội của đô thị lớn trong mối liên hệ với các địa 
phương trong vùng, khu vực và cả nước theo phân cấp của 
Chính phủ; 

2. Thông qua kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, 
quy hoạch tổng thể về xây dựng và phát triển đô thị để 
trình Chính phủ phê duyệt; 

3. Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, an 
toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường 
và cảnh quan đô thị; 

4. Quyết định biện pháp quản lý dân cư ở thành phố và 
tổ chức đời sống dân cư đô thị. 


Mục 3 
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN 
DÂN CẤP HUYỆN 


Điều 19 


Trong lĩnh vực kinh tế, Hội đồng nhân dân huyện thực 
hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
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1. Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng 
năm; chủ trương, biện pháp về xây dựng và phát triển kinh 

tế hợp tác xã và kinh tế hộ gia đình ở địa phương; 

2. Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện chương 
trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công 
và biện pháp phát huy mọi tiềm năng của các thành phần 
kinh tế ở địa phương, bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh 
doanh của các cơ sở kinh tế theo quy định của pháp luật; 

3. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa 
bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự 
toán ngân sách cấp mình; phê chuẩn quyết toán ngân sách 
địa phương; quyết định các chủ trương, biện pháp triển 
khai thực hiện ngân sách; điều chỉnh dự toán ngân sách 
địa phương trong trường hợp cần thiết; giám sát việc thực 
hiện ngân sách đã được Hội đồng nhân dân quyết định; 

4. Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới 
giao thông, thuỷ lợi và biện pháp bảo vệ đê điều, công 
trình thuỷ lợi, bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật; 

ð. Quyết định biện pháp thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu và gian lận 
thương mại. 

Điều 20 

Trong lnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể 
dục thể thao, xã hội và đời sống, Hội đồng nhân dân huyện 
thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Quyết định các biện pháp và điều kiện cần thiết để 
xây dựng và phát triển mạng lưới giáo dục mầm non, giáo 
dục phổ thông trên địa bàn theo quy hoạch chung: 

2. Quyết định biện pháp bảo đảm cơ sở vật chất, điều 
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kiện để phát triển sự nghiệp văn hoá, thông tan, thể dục thể 
thao tại địa phương; 

3. Quyết định biện pháp giữ gìn, bảo quản, trùng tu và 
phát huy giá trị các công trình văn hoá, nghệ thuật, di tích 
lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh theo phân cấp; 

4. Quyết định biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội ở 
địa phương; 

5, Quyết định biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân 
đân, phòng, chống dịch bệnh; chăm sóc người già, người tàn 
tật, trẻ mô côi không nơi nương tựa; bảo vệ, chám sóc bà mẹ, 
trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình; 

6. Quyết định biện pháp thực hiện chính sách ưu đãi đối 
với thương bình, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người và 
gia đình có công với nước; biện pháp thực hiện chính sách 
bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, cứu trợ xã hội, xoá đói, 
giảm nghèo. 

Điều Ø1 Ẻ 

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi 
trường, Hội đồng nhân dân huyện thực hiện những nhiệm 
vụ, quyển hạn sau đây: 

1. Quyết định biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, 
công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để phát 
triển sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân ỡ 
địa phương; 

2. Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, 
rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, 
nguồn lợi ở vùng biển tại địa phương theo quy định của 
pháp luật; 

3. Quyết định biện pháp bảo vệ và cải thiện môi 
trường; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiền tai, bảo 
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lụt ở địa phương; 

4. Quyết định biện pháp thực hiện các quy định của 
pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản 
phẩm, ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, 
hàng kém chất lượng tại địa phương, bão vệ lợi ích của 
người tiêu dùng. 

Điều 22 

Trong lĩnh vực quốc phòng, an nình, trật tự, an toàn xã 
hội, Hội đồng nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây: 

1. Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân và quốc phòng toàn dân; bảo đảm 
thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, xây dựng lực lượng dự bị 
động viên, thực hiện nhiệm vụ hậu cần tại chỗ, chính sách 
hậu phương quân đội và chính sách đối với các lực lượng vũ 
trang nhân dân ở địa phương; biện pháp kết hợp quốc phòng, 
an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; 

2. Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội; biện pháp đấu tranh phòng 
ngừa, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật 
khác ở địa phương. 

Điều 23 

Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách 
tôn giáo, Hội đồng nhân dân huyện có những nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây: 

1. Quyết định các nhiệm vụ thực hiện chương trình, 
dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đối với vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và vùng còn 
nhiều khó khăn; 
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2. Quyết định biện pháp bảo đảm việc thực hiện 
chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo theo quy định 
của pháp luật. 

Điều 24 

Trong lĩnh vực thi hành pháp luật, Hội đồng nhân dân 
huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Quyết định biện pháp bảo đảm việc thi hành Hiến 
pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và 
nghị quyết của mình ở địa phương; 

2. Quyết định biện pháp bảo hộ tính mạng, tự do, danh 
dự, nhân phẩm, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của 
công dân; 

3. Quyết định biện pháp bảo vệ tài sản, lợi ích của 
Nhà nước; bảo hộ tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở 
địa phương; 

4. Quyết định biển pháp bảo đảm việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. 

Điều 95 

Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương và 
quản lý địa giới hành chính, Hội đồng nhân dân huyện thực 
hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 
Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch và các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân, Trưởng 
Ban và các thành viên khác của các Ban của Hội đồng nhân 
dân, Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân cùng cấp; 
bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và chấp nhận việc 
đại biểu Hội đồng nhân dân xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu 
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theo quy định của pháp luật; 

2. Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội 
đồng nhân dân bầu; 

3. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định, chỉ thị trái 
pháp luật của Uỷ ban nhân dân cùng cấp, nghị quyết trái 
pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã; 

4. Giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã trong trường hợp 
Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi 
ích của nhân dân, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê 
chuẩn trước khi thi hành; 

9. Thông qua đề án thành lập mới, nhập, chia và điều 
chỉnh địa giới hành chính ở địa phương để đề nghị cấp trên 
xem xét, quyết định. 

Điều 26 

Hội đồng nhân dân quận thực hiện những nhiệm vụ, 
quyền hạn quy định tại các điều 19, 20, 21, 22, 23, 24 và 
2ð của Luật này và thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn 
sau đây: 

1. Quyết định các biện pháp bảo đám thực hiện thống 
nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đô 
thị của thành phố; 

2. Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, giao 
thông; phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường, cảnh 
quan đô thị; 

3. Quyết định biện pháp quản lý dân cư đô thị và tổ chức 
đời sống nhân dân trên địa bàn. 


Điều 37 : 

Hội đồng nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực 
hiện những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điều 19, 
20, 21, 22, 23, 24 và 2ð của Luật này và thực hiện những 
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nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Thông qua quy hoạch tổng thể về xây dựng và phát 

triển của thị xã, thành phố thuộc tỉnh trên cơ sở quy hoạch 
chung của tỉnh để trình Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp 
phê duyệt; 

2. Quyết định kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
đồ thị của thị xã, thành.phố thuộc tỉnh; 

ä. Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, glao 
thông, phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường, cảnh 
quan đô thị của thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

4. Quyết định biện pháp quản lý dân cư đô thị và tổ chức 
đời sống nhân đân trên địa bàn. 

Điều 28 

Hội đồng nhân dân huyện thuộc địa bàn hải đảo thực 
hiện những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điều 19, 
20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật này và thực hiện những 
nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Quyết định các biện pháp để xây dựng, quản lý, bảo 
vệ đảo, vùng biển theo quy định của pháp luật; 

2, Quyết định các biện pháp để quân lý dân cư trên đảo 
và tổ chức đời sống nhân dân trên địa bàn; 

3. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy 
định của pháp luật. 


Mục 8 
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG 
NHÂN DÂN CẤP XÃ 
Điều 29 
Trong lĩnh vực kinh tế, Hội đồng nhân dân xã, thị trấn 


116 


thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Quyết định biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội hàng năm; kế hoạch sử dụng lao động công 
ích hàng năm; biện pháp thực hiện chương trình khuyến 
nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công và chuyển đổi 
cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch chung; 

2. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa 
bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự 
toán ngân sách cấp mình; phê chuẩn quyết toán ngân sách 
địa phương; các chủ trương, biện pháp để triển khai thực 
hiện ngân sách địa phương và điều chỉnh dự toán ngân sách 
địa phương theo quy định của pháp luật; giám sát việc thực 
hiện ngân sách đã được Hội đồng nhân dân quyết định; 

3. Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng hợp lý, có 
hiệu quả quỹ đất được để lại nhằm phục vụ các nhu cầu 
công ích của địa phương; 

4. Quyết định biện pháp xây dựng và phát triển hợp tác 
xã, tổ hợp tác, kinh tế hộ gia đình ở địa phương; 

ð. Quyết định biện pháp quản lý, sử dụng và bảo vệ 
nguồn nước, các công trình thuỷ lợi theo phân cấp của cấp 
trên; biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, 
bão lụt, bảo vệ rừng, tu bổ và bảo vệ đê điểu ở địa phương; 

6. Quyết định biện pháp thực hiện xây dựng, tu sửa 
đường giao thông, cầu, cống trong xã và các cơ sở hạ tầng 
khác ở địa phương; 

7. Quyết định biện pháp thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu và gian lận 
thương mại. 
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Điều 30 

Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội và đời sống, văn 
hoá, thông tin, thể dục thể thao, bảo vệ tài nguyên, môi 
trường, Hội đồng nhân dân xã, thị trấn thực hiện những 
nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Quyết định biện pháp bảo đảm các điều kiện cần thiết 
để trẻ em vào học tiểu học đúng độ tuổi, hoàn thành chương 
trình phổ cập giáo dục tiểu học; tổ chức các trường mầm 
non; thực hiện bổ túc văn hoá và xoá mù chữ cho những 
người trong độ tuổi; 

2. Quyết định biện pháp giáo dục, chăm sóc thanh niên, 
thiếu niên, nhi đồng; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình 
văn hoá, giáo dục truyền thống đạo đức tốt đẹp; giữ gìn 
thuần phong mỹ tục của đân tộc; ngăn chặn việc truyền bá 
văn hoá phẩm phản động, đổi trụy, bài trừ mê tín, hủ tục, 
phòng, chống các tệ nạn xã hội ở địa phương; 

3. Quyết định biện pháp phát triển hoạt động văn hoá, 
văn nghệ, thể dục thể thao; hướng dẫn tổ chức các lễ hội cổ 
truyền, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn 
hoá và danh lam thắng cảnh ở địa phương theo quy định 
của pháp luật; 

4. Quyết định việc xây dựng, tu sửa trường lớp, công 
trình văn hoá thuộc địa phương quản ìý; 

5. Quyết định biện pháp bảo đảm giữ gìn vệ sinh, xử lý 
rác thải, phòng, chống dịch bệnh, biện pháp bảo vệ môi 
trường trong phạm vì quản lý; biện pháp thực hiện chương 
trình y tế cơ sở, chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình; 

6. Quyết định biện pháp thực hiện chính sách, chế độ 
đối với thương binh, bệnh bình, gia đình liệt sĩ, những 
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người và gia đình có công với nước, thực hiện công tác cứu 
trợ xã hội và vận động nhân dân giúp đỡ gia đình khó khăn, 
người già, người tàn tật, trẻ mô côi không nơi nương tựa; 
biện pháp thực hiện xoá đói, giam nghèo. 

Điều 31 : 

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã 
hội, Hội đồng nhân dân xã, thị trấn thực hiện những nhiệm 
vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện chế độ nghĩa 
vụ quân sự; xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ và quốc 
phòng toàn dân; thực hiện nhiệm vụ hậu cần tại chỗ; thực 
hiện chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với 
các lực lượng vũ trang nhân dân ở địa phương; 

2. Quyết định biện pháp bảo đảm giữ gìn an ninh, trật 
tự công cộng, an toàn xả hội; phòng, chống cháy, nổ; đấu 
tranh phòng ngừa, chống tội phạm và các hành vi vi phạm 
pháp luật khác trên địa bàn. 

Điều 32 

Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách 
tôn giáo, Hội đồng nhân dân xã, thị trấn có những nhiệm 
vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Quyết định biện pháp thực hiện chính sách dân tộc, 
cải thiện đời sống vật chất và tỉnh thần, nâng cao dân trí 
của đồng bào các đân tộc thiểu số; bảo đảm thực hiện 
quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tăng cường đoàn kết 
toàn dân và tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc 
ở địa phương; 

2. Quyết định biện pháp thực hiện chính sách tôn giáo, 
bảo đảm quyển tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân địa 
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phương theo quy định của pháp luật. 


Điều 33 

Trong lĩnh vực thi hành pháp luật, Hội đồng nhân dân 
xã, thị trấn thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Quyết định biện pháp bảo đảm việc thi hành Hiến 
pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và 
nghị quyết của mình ỏ địa phương; 

2. Quyết định biện pháp bảo hộ tính mạng, tự do, danh 
dự, nhân phẩm, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của 
công dân; 

3. Quyết định biện pháp bảo vệ tài sản, lợi ích của 
Nhà nước; bảo hộ tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở 
địa phương; 

4. Quyết định biện pháp bảo đảm việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. 


Điều 34 : 

Trong việc xây dựng chính quyền địa phương, Hội đồng 
nhân dân xã, thị trấn thực hiện những nhiệm vụ, quyền 
hạn sau đây: 

1. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên 
khác của Ủy ban nhân dân cùng cấp; bãi nhiệm đại biểu 
Hội đồng nhân dân và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng 
nhân dân xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu theo quy định 
của pháp luật; 

2. Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội 
đồng nhân dân bầu; 

3. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định, chỉ thị trái 
pháp luật của Uỷ ban nhân dân cùng cấp; 
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4. Thông qua đề án thành lập mới, nhập, chia và điều 
chỉnh địa giới hành chính ở địa phương để đề nghị cấp trên 
xem xét, quyết định. 

Điều 35 

Hội đồng nhân dân phường thực hiện những nhiệm vụ, 
quyền hạn quy định tại các điều 29, 30, 31, 32, 33 và 34 của 
Luật này và thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Quyết định biện pháp thực hiện thống nhất kế hoạch 
phát triển kinh tế- xã hội và quy hoạch đô thị; thực hiện 
nhiệm vụ giải phóng mặt bằng; bảo đảm trật tự giao thông 
đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn phường; 

2. Quyết định biện pháp xây dựng nếp sống văn minh đô 
thị; biện pháp phòng, chống cháy, nổ, giữ gìn vệ sinh; bảo 
vệ môi trường, trật tự công cộng và cảnh quan đô thị trong 
phạm vi quản lý; 

3. Quyết định biện pháp quản lý dân cư và tổ chức đời 
sống nhân dân trên địa bàn phường. 


Mục 4 
ĐẠI BIÊU HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN 


Điều 36 

Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, 
nguyện vọng của nhân dân địa phương, gương mẫu chấp 
hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, 
vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật và 
tham gia vào việc quản lý nhà nước. 

Điều 37 

Nhiệm kỳ của đại biểu Hội đồng nhân dân mỗi khoá bắt 
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đầu từ kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khoá đó đến 
kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khoá sau. 

Đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu bổ sung bắt đầu 
làm nhiệm vụ đại biểu từ kỳ họp sau cuộc bầu cử bổ sung 
đến kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khoá sau. 

Điều 38 

Đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ tham dự đầy 
đủ các kỳ họp, phiên họp của Hội đồng nhân dân, tham gia 
thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền 
hạn của Hội đồng nhân dân. 

Đại biểu Hội đồng nhân dân nào không tham dự được kỳ 
họp phải có lý do và phải báo cáo trước với Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân. 

Đại biểu Hội đồng nhân dân nào không tham dự được 
phiên họp phải có lý do và phải báo cáo trước với Chủ tọa 
phiên họp. 

Điều 39 

Đại biểu Hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với củ 
trí ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử trì, có 
trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, 
nguyện vọng, kiến nghị của cử trị; bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của cử trị; thực hiện chế độ tiếp xúc và ít nhất 
mỗi năm một lần báo cáo với cử trị về hoạt động của mình 
và của Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu và kiến 
nghị của cử trì. 

Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng 
nhân dân có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của 
kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân, vận động và cùng với nhân dân thực hiện các 
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nghị quyết đó. 

Điều 40 

Đại biểu Hội đồng nhân dân nhận được yêu cầu, kiến 
nghị của cử tri phải có trách nhiệm trả lời cử tri. 

Khi nhận được khiếu nại, tố cáo của nhân dân, đại biểu 
Hội đồng nhân đân có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời 
chuyển đến người có thẩm quyển giải quyết, theo đõi, đôn 
đốc việc giải quyết; đồng thời thông báo cho người khiếu 
nại, tố cáo biết. 

Trong thời hạn do pháp luật quy định, người có thẩm 
quyền phải xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản 
cho đại biểu Hội đồng nhân dân biết kết quả. 

Điều 41 

Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân, Chủ tịch và các thành viên khác của 
Uỷ ban nhân dân, Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng 
Viện kiểm sát nhân dân và Thủ trưởng cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủyý ban nhân dân cùng cấp. Người bị chất vấn 
phải trả lời về những vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân 
dân chất vấn. 

Trong thời gian Hội đồng nhân dân họp, đại biểu Hội 
đồng nhân dân gửi chất vấn đến Thường trực Hội đồng 
nhân dân cùng cấp. Người bị chất vấn phải trả lời trước Hội 
đồng nhân dân tại kỳ họp đó. Trong trường hợp cần điều 
tra, xác minh thì Hội đồng nhân dân có thể quyết định cho 
tra lời tại kỳ họp sau của Hội đồng nhân dân hoặc cho trả 
lời bằng văn bản gửi đến đại biểu đã chất vấn và Thường 
trực Hội đồng nhân dân. 

Trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân, 
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chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân được gửi đến 
Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp để chuyển đến 
người bị chất vấn và quyết định thời hạn trả lời chất vấn. 

Điều 42 

Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan 
nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang 
nhân dân kịp thời chấm dứt những việc làm trái phấp 
luật, chính sách của Nhà nước trong cơ quan, tổ chức, đơn 
vị hoặc của cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan, tổ chức, 
đơn vị đó. 

Khi đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu gặp người phụ 
trách của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, 
đơn vị vũ trang nhân dân thì người đó có trách nhiệm tiếp. 

Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền kiến nghị với cơ 
quan nhà nước về việc thi hành pháp luật, chính sách của 
Nhà nước và về những vấn đề thuộc lợi ích chung. Cơ quan 
hữu quan có trách nhiệm trả lời kiến nghị của đại biểu. 

Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyển đề nghị Hội đồng 
nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do 
Hội đồng nhân dân bầu. 

Điều 43 

Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và 
cán bộ, công chức ở địa phương, trong phạm vì nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình có trách nhiệm cung cấp tư liệu, thông 
tìn, bảo đảm nơi tiếp xúc cử tri và tạo điều kiện thuận lợi 
cho hoạt động của các đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành 
viên của Mặt trận tạo điều kiện để đại biểu Hội đồng nhân 
dân tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, nguyện vọng và kiến 
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nghị của nhân dân với Hội đồng nhân dân. 

Điều 44 

Trong thời gian Hội đồng nhân dân họp, nếu không được 
sự đồng ý của Chủ tọa kỳ họp thì không được bắt giữ đại 
biểu Hội đồng nhân dân. Nếu vì phạm tội quả tang hoặc 
trong trường hợp khẩn cấp mă đại biểu Hội đồng nhân dân 
bị tạm giữ thì cơ quan ra lệnh tạm giữ phải báo cáo ngay 
với Chủ tọa kỳ họp. 

Giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân, nếu cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền ra lệnh tạm giữ đại biểu Hội đồng 
nhân dân thì phải thông báo cho Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân cùng cấp. 

Điều 45 

Đại biểu Hội đồng nhân dân có thể xin thôi làm 
nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khoẻ hoặc vì lý do khác. 
Việc chấp nhận đại biểu Hội đồng nhân dân xin thôi làm 
nhiệm vụ đại biểu do Hội đồng nhân đân cùng cấp xét và 
quyết định. 

Điều 46 

Đại biểu Hội đồng nhân dân nào không còn xứng đáng 
với sự tín nhiệm của nhân dân thì tuỳ mức độ phạm sai lầm 
mà bị Hội đồng nhân dân hoặc cử tri bãi nhiệm. Thường 
trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân quyết định 
việc đưa ra Hội đồng nhân đân hoặc cử tri bãi nhiệm đại 
biểu Hội đồng nhân dân theo để nghị của Uỷ ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. 

Trong trường hợp Hội đồng nhận đân bãi nhiệm đại 
biểu Hội đồng nhân dân thì việc bãi nhiệm phải được ít 
nhất hai phần ba tổng số đại biếu Hội đồng nhân dân biểu 
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quyết tán thành. 

Trong trường hợp cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng 
nhân dân thì việc bãi nhiệm được tiến hành theo thể thức 
do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định. 

Điều 47 

Trong trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự thì Thường trực Hội đồng nhân 
dân quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân đó. 

Đại biểu Hội đồng nhân dân phạm tội, bị Toà án kết án 
và bản án đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên mất 
quyền đại biểu Hội đồng nhân dân. 


Mục ð 
KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 


Điều 48 

Hội đồng nhân dân thảo luận và ra nghị quyết về các 
vấn để thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình tại các kỳ họp 
của Hội đồng nhân dân. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
phải được quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu 
quyết tán thành, trừ trường hợp bãi nhiệm đại biểu Hội 
đồng nhân dân được quy định tại Điều 46 của Luật này. 
Hội đồng nhân dân quyết định việc biểu quyết bằng cách 
giơ tay, bỏ phiếu kín hoặc bằng cách khác theo đề nghị của 
Chủ tọa phiên họp. 

Hội đồng nhân dân các cấp họp thường lệ mỗi năm hai 
kỳ. Ngoài kỳ họp thường lệ, Hội đồng nhân dân tổ chức các 
kỳ họp chuyên đề hoặc kỳ họp bất thường theo đề nghị của 
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Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cùng cấp hoặc khi có ít nhất một phần ba tổng số đại biểu 
Hội đồng nhân dân cùng cấp yêu cầu. Thường trực Hội 
đồng nhân đân quyết định triệu tập kỳ họp thường lệ của 
Hội đồng nhân dân chậm nhất là hai mươi ngày, kỳ họp 
chuyên đề hoặc bất thường chậm nhất là mười ngày trước 
ngày khai mạc kỳ họp. . 

Hội đồng nhân dân họp công khai. Khi cần thiết, Hội 
đồng nhân dân quyết định họp kín theo đề nghị của Chủ 
tọa cuộc họp hoặc của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp. 

Ngày họp, nơi họp và chương trình của kỳ họp Hội đồng 
nhân dân phải được thông báo cho nhân dân biết, chậm 
nhất là năm ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp. 

Kỳ họp Hội đồng nhân dân được tiến hành khi có ít nhất 
hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tham gia. 

Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp trên 
đã được bầu ở địa phương, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, người đứng đầu các đoàn thể nhân dân ở 
địa phương và đại diện cử tri được mời tham dự kỳ họp 
Hội đồng nhân dân, được phát biểu ý kiến nhưng không 
biểu quyết. 

Tài liệu cần thiết của kỳ họp Hội đồng nhân dân phải 
được gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là 
năm ngày trước ngày khai mạc kỳ họp. 

Điều 49 

Éỳ họp thứ nhất của mỗi khoá Hội đồng nhân dân được 
triệu tập chậm nhất là ba mươi ngày, kể từ ngày bầu cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân. ở miền núi, nơi nào đi lại khó 
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khăn, thì kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh được 
triệu tập chậm nhất là bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày bầu 
cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Kỳ họp thứ nhất của mỗi khoá Hội đồng nhân dân do 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân khoá trước triệu tập và chủ 
tọa cho đến khi Hội đồng nhân dân bầu được Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân khoá mới. 

Trong trường hợp khuyết Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
thì Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân triệu tập kỳ họp thứ 
nhất của Hội đồng nhân dân khoá mới. Nếu khuyết cả Chủ 
tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thì Thường trực 
Hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp chỉ định triệu tập 
viên để triệu tập và chủ tọa kỳ hợp cho đến khi Hội đồng 
nhân dân bầu được Chủ tịch Hội đồng nhân dân; ở cấp tỉnh 
thì do Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ định triệu tập viên. 

Điều 50 

Nghị quyết và biên bản các phiên họp Hội đồng nhân 
đân phải do Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký chứng thực. 

Nghị quyết và biên bản các phiên họp Hội đồng nhân 
dân tại kỳ họp thứ nhất khi chưa bầu Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân khoá mới do Chủ tịch Hội đồng nhân dân khoá 
trước ký chứng thực. Trong trường hợp Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân vắng mặt thì Chủ tọa phiên họp ký 
chứng thực nghị quyết và các biên bản phiên họp của 
Hội đồng nhân dân. 

Chậm nhất là mười ngày, kế từ ngày bế mạc kỳ họp, 
nghị quyết và biên bản của kỳ họp phải được gửi lên 
Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp 
trên trực tiếp; nghị quyết và biên bản của kỳ họp Hội đồng 
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nhân dân cấp tỉnh phải được gửi lên Ủy ban thường vụ 
Quốc hội và Chính phú. 

Điều ð1 

1. Tại phiên họp đầu tiên của kỳ họp thứ nhất của mỗi 
khoá, Hội đồng nhân dân bầu Ban thẩm tra tư cách đại 
biểu Hội đồng nhân dân theo sự giới thiệu của Chủ tọa kỳ 
họp. Căn cứ báo cáo của Ban thẩm tra tư cách đại biểu, 
Hội đồng nhân dân ra nghị quyết xác nhận tư cách các đại 
biểu Hội đồng nhân dân hoặc tuyên bố việc bầu đại biểu 
nào đó là không có giá trị. Trong nhiệm kỳ, nếu có bầu cử 
bổ sung đại biểu thì Hội đồng nhân dân thành lập Ban 
thẩm tra tư cách đại biểu được bầu bổ sung. Ban thẩm tra 
tư cách đại biểu hết nhiệm vụ khi việc thẩm tra tư cách 
đại biểu đã hoàn thành. 

2. Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khoá, Hội đồng nhân 
dân bầu: 

a) Chủ tịch Hội đồng nhân dân trong số các đại biểu Hội 
đồng nhân dân theo sự giới thiệu của Chủ tọa kỳ họp; 

b) Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân 
dân, Trưởng Ban và các thành viên khác của các Ban của 
Hội đồng nhân đân trong số các đại biểu Hội đồng nhân 
dân theo sự giới thiệu của Chủ tịch Hội đồng nhân dân; 

c) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân trong số các đại biểu Hội 
đồng nhân dân theo sự giới thiệu của Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân; 

d) Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Uỷ ban 
nhân dân theo sự giới thiệu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; 

đ) Thư ký kỳ họp của mỗi khoá Hội đồng nhân dân theo 
sự giới thiệu của Chủ tọa kỳ họp. 
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3. Người giữ chức vụ quy định tại khoản 2 Điều này thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình ngay sau khi được Hội 
đồng nhân dân bầu. 

4. Đại biểu. Hội đồng nhân dân có quyền giới thiệu và 
ứng cử vào các chức vụ quy định tại khoản 2 Điều này. Việc 
bầu cử các chức vụ này được tiến hành bằng cách bỏ phiếu 
kín theo danh sách đề cử chức vụ từng người. 


Mục 6 
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ 
CÁC BẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 


Điều 53 

Thường trực Hội đổng nhân dân do Hội đồng nhân dân 
cùng cấp bầu ra. 

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 
gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên thường trực. 
Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã gồm Chủ tịch, Phó 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân. 

Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân không 
thể đồng thời là thành viên của Uỷ ban nhân dân cùng cấp. 

Kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường 
trực Hội đồng nhân dân phải được Thường trực Hội đồng 
nhân dân cấp trên trực tiếp phê chuẩn; kết quả bầu Chủ 
tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân đân 
cấp tỉnh phải được Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn. 

Điều 53 

Thường trực Hội đồng nhân dân có những nhiệm vụ và 
quyền hạn sau đây: 
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1. Triệu tập và chủ tọa các kỳ họp của Hội đồng nhân 
dân; phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ 
họp của Hội đồng nhân dân; 

2. Đôn đốc, kiểm tra Uỷ ban nhân dân cùng cấp và các 
cơ quan nhà nước khác ở địa phương thực hiện các nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân; 

ở. Giám sát việc thì hành pháp luật tại địa phương; 

4. Điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội 
đồng nhân dân; xem xét kết quả giám sát của các Ban của 
Hội đồng nhân dân khi cần thiết và báo cáo Hội đồng nhân 
dân tại kỳ hợp gần nhất; giữ mối liên hệ với đại biểu Hội 
đồng nhân dân; tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng 
nhân dân để báo cáo Hội đồng nhân dân; 

õ. Tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải 
quyết kiến nghị, khiếu nại, tế cáo của công dân; tổng hợp ý 
kiến, nguyện vọng của nhân dân để báo cáo tại kỳ họp của 
Hội đồng nhân dân; 

6. Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên 
thường trực Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp: 

7. Trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với 
người giữ chức vụ do Hội đêềng nhân dân bầu theo để nghị 
của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hoặc của 
ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân; 

8. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân quyết định việc đưa ra 
Hội đồng nhân dân hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm đại biểu 
Hội đồng nhân dân theo để nghị của Ban thường trực Uỷ 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; 

9. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân cùng cấp 
lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp trên trực 
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tiếp; Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh báo cáo về 
hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp mình lên Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội và Chính phủ; 

10. Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ban thường 
trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; mỗi năm 
hai lần thông báo cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cùng cấp về hoạt động cửa Hội đồng nhân dân. 

Điều 54 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thành lập ba Ban: Ban kinh 
tế và ngân sách, Ban văn hoá - xã hội, Ban pháp chế; nơi 
nào có nhiều dân tộc thì có thể thành lập Ban dân tộc. 

Hội đồng nhân dân cấp huyện thành lập hai Ban: Ban 
kinh tế - xã hội; Ban pháp chế. 

Số lượng thành viên của mỗi Ban do Hội đồng nhân dân 
cùng cấp quyết định. Thành viên của các Ban của Hội đồng 
nhân dân không thể đồng thời là thành viên của Uỷ ban 
nhân dân cùng cấp. 

Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân không thể đồng thời 
là Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân, 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Toà án 
nhân dân cùng cấp. 

Điều 55 

Các Ban của Hội đồng nhân dân có những nhiệm vụ và 
quyền hạn sau đây: 

1. Tham gia chuẩn bị các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; 

2. Thẩm tra các báo cáo, đề án do Hội đồng nhân dân 
hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công; 

3. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Uỷ 
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ban nhân dân và các ed quan chuyên môn thuộc Uý ban 
nhân dân, hoạt động của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát 
nhân dân cùng cấp; 

4. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của cơ 
quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ 
trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, 
luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

Trong khi thi hành nhiệm vụ, các Ban của Hội đồng 
nhân dân có quyền yêu cầu Uỷ ban nhân dân, cấc cơ quan 
chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, 
Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan nhà nước, tổ 
chức kinh tế, tổ chức xã hội ở địa phương cung cấp những 
thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến hoạt động giám 
sát. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu 
của các Ban của Hội đồng nhân dân; 

5. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Thường trực 
Hội đồng nhân dân khi cần thiết. 

Điều 56 

Kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân do Hội đồng 
nhân dân quyết định và ghi vào ngần sách địa phương theo 
quy định của pháp luật. 


Chương III 
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG 
NHÂN DÂN, THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN ĐÂN, 
CÁC BẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 


IS) 


Mục 1 
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐÔNG 
NHÂN DÂN 


Điều 57 

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân được tiến 
hành thường xuyên, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ, 
quyền bạn do pháp luật quy định. 

Giám sát của Hội đồng nhân dân bao gồm: giám sát của 
Hội đồng nhân dân tại kỳ họp; giám sát của Thường trực 
Hội đồng nhân dân; giám sát của các Ban của Hội đồng 
nhân dân và giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân. 


Điều 58 

Hội đông nhân đân giám sát thông qua các hoạt động 
sau đây: 

1. Xem xét báo cÃo công tác của Thường trực Hội đồng 
nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm 
sát nhân dân cùng cấp; 

2. Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, các thành viên khác 
của Ủỷ ban nhân dân, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn 
thuộc Uỷ ban nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân, Chánh án Toà ăn nhân dân cùng cấp; 

3. Xem xét văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 
nhân dân cùng cấp, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 
dưới trực tiếp khi phát hiện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, 
luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 
Ủy ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật 
của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng 
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nhân đân cùng cấp; 

4. Thành lập Đoàn giám sát khi xét thấy cần thiết; 

ð. Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội 
đồng nhân dân bầu. 

Điều 59 

Hội đồng nhân dân quyết định chương trình giám sát 
hàng năm của mình theo đề nghị của Thường trực Hội đồng 
nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội 
đồng nhân dân, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cùng cấp và kiến nghị của cử tri ở địa phương. 

Thường trực Hội đồng nhân dân dự kiến chương trình 
giám sát của Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân 
xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm của năm trước và 
tổ chức thực hiện chương trình đó. 

Điều 60 

1. Tại kỳ họp cuối năm, Hội đồng nhân dân xem xét, 
thảo luận báo cáo công tác hàng năm của Thường trực Hội 
đồng nhân đân, Uỷ ban nhân dân, các Ban của Hội đồng 
nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng 
cấp. Tại kỳ họp giữa năm, các cơ quan này gửi báo cáo công 
tác đến đại biểu Hội đồng nhân dân; khi cân thiết, Hội 
đồng nhân dân có thể xem xét, thảo luận. 

Tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân xem xét, 
thảo luận báo cáo công tác cả nhiệm kỳ của Hội đồng nhân 
dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, 
các Ban của -Hội đồng nhân dân, Toà án nhân dân, Viện 
kiểm sát nhân dân cùng cấp. 

Hội đồng nhân dân có thể yêu cầu Thường trực Hội đồng 
nhân dân, Ủỷ ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân 
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đân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp 
báo cáo về những vấn đề khác khi xét thấy cần thiết. 

2. Các báo cáo công tác quy định tại khoản 1 Điều này, 
trừ các báo cáo của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội 
đồng nhân dân và các Ban của Hội đông nhân dân, phải 
được các Ban của Hội đông nhân dân thẩm tra theo sự 
phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân. 

3. Hội đồng nhân dân xem xét, thảo luận báo cáo theo 
trình tự sau đây: 

a) Người đứng đầu cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 
này trình bày báo cáo; 

b) Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân trình bày báo cáo 
thẩm tra; 

e) Hội đồng nhân dân thảo luận; 

d) Người đứng đầu cơ quan trình báo cáo có thể trình 
bày thêm những vấn để có liên quan mà Hội đồng nhân 
dân quan tâm; 

đ) Hội đồng nhân dân ra nghị quyết về báo cáo công tác 
khi xét thấy cần thiết. 

Điều 61 

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, việc chất vấn và trả lời 
chất vấn được thực hiện như sau: 

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân ghi rõ nội dung chất vấn, 
người bị chất vấn vào phiếu ghi chất vấn và gửi đến 
Thường trực Hội đồng nhân dân. Thường trực Hội đồng 
nhân dân chuyển chất vấn đến người bị chất vấn và tổng 
hợp các chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân để bá: 
cáo Hội đồng nhân dân; 

9 Thường trực Hội đồng nhân dân dự kiến danh sác] 
những người có trách nhiệm trả lời chất vấn và báo cáo Hệ 
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đồng nhân dân quyết định; 

3. Việc trả lời chất vấn tại phiên họp toàn thể của Hội 
đồng nhân dân được thực hiện theo trình tự sau đây: 

a) Người bị chất vấn trả lời trực tiếp, đầy đủ về các nội 
dung mà đại biểu Hội đồng nhân dân đã chất vấn và xác 
định rõ trách nhiệm, biện pháp khắc phục; 

b) Đại biểu Hội đồng nhân dân có thể nêu câu hỏi liên 
quan đến nội dung đã chất vấn để người bị chất vấn trả lời. 

Thời gian trả lời chất vấn do Hội đồng nhân dân 
quyết định; 

c) Sau khi nghe trả lời chất vấn, nếu đại biểu Hội đồng 
nhân đân không đồng ý với nội dung trả lời thì có quyền để 
nghị Hội đồng nhân dân tiếp tục thảo luận tại phiên họp 
đó, đưa ra thảo luận tại phiên họp khác của Hội đồng nhân 
dân hoặc kiến nghị Hội đồng nhân dân xem xét trách 
nhiệm của người bị chất vấn. Hội đồng nhân đân ra nghị 
quyết. về việc trả lời chất vấn và trách nhiệm của người bị 
chất vấn khi xét thấy cần thiết. 

Điều 62 

1. Khi phát hiện văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ 
ban nhân dân cùng cấp, nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
cấp dưới trực tiếp có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị 
quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ 
quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của mình thì Hội 
đồng nhân dân xem xét, quyết định việc bãi bỏ văn bản đó. 

2. Hội đồng nhân dân xem xét văn bản quy phạm pháp 
luật của Uỷ ban nhân dân cùng cấp, nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp có dấu hiệu trái với Hiến 
pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết 
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của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp 
luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của mình 
theo trình tự sau đây: 

a) Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân trình văn 
bản quy phạm pháp luật có dấu biệu trái với Hiến pháp, 
luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước 
cấp trên; ' : 

b) Hội đồng nhân dân thảo luận. 

Trong quá trình thảo luận, người đứng đầu cơ quan đã 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật có thể trình bày bể 
sung những vấn đề có liên quan; 

e) Hội đồng nhân dân ra nghị quyết về việc văn bản quy 
phạm pháp luật không trái với Hiến pháp, luật và văn bản 
quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; quyết 
định bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản đó. 

Điều 63 b 

Khi thực hiện nhiệm vụ giám sát do Hội đồng nhân dân 
giao, Đoàn giám sát có trách nhiệm: 

1. Thông báo nội dung, kế hoạch giám sát cho cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, cá nhân chịu sự giám sát chậm nhất là bảy 
ngày trước ngày bắt đầu tiến hành hoạt động giám sát; 

2. Mời đại diện Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cùng cấp, các tổ chức thành viên của Mặt 
trận và yêu cầu đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có 
liên quan tham gia giám sát; cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
trách nhiệm thực hiện yêu cầu này; 

3. Thực hiện đúng nội dung, kế hoạch giám sát và thấm 
quyền, trình tự, thủ tục giám sát theo quy định của pháp 
luật; không làm cần trỏ hoạt động bình thường của các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chịu sự giám sát; 
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4. Trong trường hợp cần thiết, Đoàn giám sát yêu cầu 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện 
pháp để chấm dứt hành vi vi phạm, xử lý người vi phạm 
nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, 
tổ chức, cá nhân bị vi phạm và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về yêu cầu, kiến nghị qua hoạt động giám sát 
của mình. 

Điều 64 

Căn cứ vào kết quả giám sát, Hội đồng nhân dân có các 
quyền sau đây: 

1. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm 
pháp luật của Uỷ ban nhân dân cùng cấp, nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp; 

2. Ra nghị quyết về việc trả lời chất vấn và trách nhiệm 
của người bị chất vấn khi xét thấy cần thiết; 

3. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ 
viên thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch và các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân, Trưởng 
Ban và các thành viên khác của các Ban của Hội đồng 
nhân dân, Hội thẩm nhân dân cùng cấp theo quy định của 
pháp luật; 

4. Quyết định giải tán Hội đồng nhân dân cấp dưới trực 
tiếp trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại 
nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân. 

Điều 6ã 

1. Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người 
giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo trình tự sau đây: 

a) Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân 
dân về việc bồ phiếu tín nhiệm; 
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b) Người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có quyền trình 
bày ý kiến của mình trước Hội đồng nhân dân; 

e) Hội đồng nhân dân thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm. 

2. Trong trường hợp không được quá nửa tổng số đại 
biểu Hội đểng nhân dân tín nhiệm thì cơ quan hoặc người 
đã giới thiệu để bầu người đó có trách nhiệm trình Hội đồng 
nhân dân xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm 
người không được Hội đồng nhân dân tín nhiệm. 


Mục 2 
GIÁM SÁT CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG 
NHÂN DÂN 


Điều 66 

Thường trực Hội đồng nhân dân có quyền giám sát hoạt 
động của Uỷ ban nhân dân và các ed quan chuyên môn 
thuộc Uỷ ban nhân dân, hoạt động của Toà án nhân dân, 
Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp: giám sắt cơ quan nhà 
nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân 
dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, các 
văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và các nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

Điều 67 

Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định chương 
trình giám sát hàng quý, hàng năm của mình căn cứ vào 
chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân và ý kiến 
của các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, để 
nghị của các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng 
nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và 
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ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương. 

Căn cứ vào chương trình giám sát đã được thông qua, 
Thường trực Hội đồng nhân đân phân công thành viên 
Thường trực Hội đồng nhân dân thực hiện các nội dung 
trong chương trình; có thể giao các Ban của Hội đồng 
nhân dân thực hiện một số nội dung thuộc chương trình 
và báo cáo kết quả với Thường trực Hội đồng nhân dân 
khi cần thiết. 

Điều 68 

1. Căn cứ vào chương trình giám sát của mình hoặc theo 
yêu cầu của Hội đồng nhân dân, đề nghị của các Ban của 
Hội đổng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân, 
Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định thành lập 
Đoàn giám sát. 

Quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân về việc 
thành lập Đoàn giám sát phải xác định rõ nội dung, kế 
hoạch giám sát, thành phần Đoàn giám sát và cơ quan, tổ 
chức, cá nhân chịu sự giám sắt. 

Nội dung, kế hoạch giám sát của Đoàn giám sát được 
thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát 
chậm nhất là bảy ngày, trước ngày Đoàn bắt đầu tiến hành 
hoạt động giám sát. 

2. Đoàn giám sát có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Thực hiện đúng nội dung, kế hoạch giám sát trong 
nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát; 

b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát 
báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu có liên 
quan đến nội dung giám sát, giải trình những vấn đề mà 
Đoàn giám sát quan tâm; 

c) Xem xét, xác minh những vấn đề mà Đoàn giám sát 
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thấy cần thiết; 

d) Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt 
hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của 
tổ chức, cá nhân thì Đoàn giám sát có quyền yêu cầu cơ 
quan, tổ chức, cá nhân hữu quan áp dụng các biện pháp để 
kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm và khôi phục lợi ích của 
Nhà nước, quyền và lợi íêh hợp pháp của tổ chức, cá nhân 
bị vì phạm; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền xem xét trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; 

đ) Chậm nhất là mười lắm ngày, kể từ ngày kết thúc 
hoạt động giám sát, Đoàn giám sát phải có báo cáo kết quả 
giám sát gửi Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, 
quyết định. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân có trách nhiệm báo 
cáo Hội đồng nhân' dân về hoạt động giám sát của mình 
giữa hai kỳ họp: 

Điều 69 

Thường trực Hội đồng nhân dân giám sát việc thi hành 
pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tổ chức Đoàn giám sát hoặc 
giao cho các Ban của Hội đồng nhân dân giám sát việc giải 
quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương. 

Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt 
hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của 
tổ chức, cá nhân thì Thường trực Hội đông nhân dân yêu 
cầu cơ quan, số chức, cá nhân có thấm quyền áp dụng các 
biện pháp để kịp thời chấm đứt hành vi vi phạm pháp luật. 
xem xét trách nhiệm, xử lý người vi phạm, khôi phục lợi íct 


142 


của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 
nhân bị vi phạm, đồng thời yêu cầu người có thẩm quyền 
Xem xét, giải quyết; nếu không đồng ý với việc giải quyết 
của người đó thì yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức 
cấp trên trực tiếp xem Xét, giải quyết. Cơ quan, tổ chức, cá 
nhân hữu quan có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của 
Thường trực Hội đồng nhân dân và phải báo cáo Thường 
trực Hội đồng nhân dân trong thời hạn bảy ngày, kể từ 
ngày ra quyết định giải quyết. 

Điều 70 

Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân 
dân xem xét các văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban 
nhân dân cùng cấp, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 
dưới trực tiếp trong trường hợp có dấu hiệu trái với Hiến 
pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cg quan 
nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
cùng cấp. 

Điều 71 

Thường trực Hội đổng nhân dân trình Hội đồng nhân 
đân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội 
đồng nhân đân bầu theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cùng cấp. hoặc khi có ít nhất một phần ba 
tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu, 

“Điều 72 

Thường trực Hội đổng nhân dân có trách nhiệm tiếp 
nhận kiến nghị, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân 
để chuyển đến người bị chất vấn; thông báo cho người bị 
chất vấn thời hạn và hình thức trả lời chất vấn. 
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Điều 73 

Thường trực Hội đồng nhân dân điều hòa, phối hợp hoạt 
động giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân và đại 
biểu Hội đồng nhân dân; tổng hợp kết quả giám sát, trình 
Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định xử lý theo thẩm 
quyền. 


Mục 3 
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA CÁC BAN CỦA HỘI 
ĐÔNG NHÂN DÂN 


Điều 74 

Trong hoạt động giám sát, các Ban của Hội đồng nhân 
dân có những nhiệm vụ sau đây: 

1. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Uỷ 
ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân 
dân và hoạt động của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát 
nhân dân cùng cấp; 

2. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát cơ quan nhà nước, 
tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân 
và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, các văn 
bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và 
nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

Điều Z5 

Các Ban của Hội đồng nhân dân giúp Hội đồng nhân 
đân giám sát thông qua các hoạt động sau đây: 

1. Thẩm tra các báo cáo, đề án do Hội đồng nhân dân 
hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công; 

2. Xem xét văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban 
nhân dân cùng cấp, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 
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dưới trực tiếp trong trường hợp có dấu hiệu trái với Hiến 
pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cở quan 
nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
cùng cấp; 

3. Trong trường hợp cần thiết, yêu câu Uỷ ban nhân 
dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân, Toà 
án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp báo cáo về 
những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; 

4. Tổ chức Đoàn giám sát; 

5. Cử thành viên đến cơ quan, tổ chức hữu quan để xem 
xét, xác mình về vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của 
Ban; 

6. Tổ chức nghiên cứu, xử lý và xem xét việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Điều 76 ; 

Các Ban của Hội đồng nhân dân quyết định chương 
trình giám sát hàng quý, hàng năm của mình căn cứ vào 
chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân và ý kiến 
của các thành viên của Ban. 

Điều 77 

1. Các Ban của Hội đông nhân dân tổ chức phiên họp 
thẩm tra báo cáo của Uỷ ban nhân dân, các cơ quan chuyên 
môn thuộc Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm 
sát nhân dân cùng cấp theo sự phân công của Hội đồng 
nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân. 

2. Việc thẩm tra báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này 
được tiến hành theo trình tự sau đây: 

a) Người đứng đầu cơ quan có báo cáo trình bày báo cáo; 

b) Đại diện cơ quan, tổ chức được mời dự phiên họp phát 
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biểu ý kiến; 

c) Các thành viên của Ban thảo luận; 

đ) Chủ tọa phiên họp kết luận. 

3. Báo cáo thẩm tra của Ban được gửi đến Hội đồng 
nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân. 

Điều 78 

1. Các Ban của Hội đồng nhân dân trong phạm vi nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thường xuyên theo 
dõi việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban 
nhân đân cùng cấp, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 
dưới trực tiếp. 

2. Trong trường hợp phát hiện văn bản quy phạm pháp 
luật, nghị quyết quy định tại khoản 1 Điều này có dấu hiệu. 
trái với Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật 
của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân cùng cấp thì các Ban của Hội đồng nhân dân 
trong phạm vì nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền yêu 
cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, sửa 
đổi, bổ sung, đình chỉ việc thì hành hoặc bãi bỏ một phần 
hoặc toàn bộ văn bản đó. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể 
từ ngày nhận được yêu cầu, cở quan, tổ chức, cá nhân phải 
thông báo cho Ban của Hội đồng nhân dân biết việc giải 
quyết; quá thời hạn nói trên mà không trả lời hoặc giải 
quyết không đáp ứng với yêu cầu thì Ban của Hội đồng 
nhân dân có quyển kiến nghị với Thường trực Hội đồng 
nhân dân trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định. 

Điều 79 

1. Căn cứ vào chương trình giám sát của mình hoặc qua 
giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, qua 
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phương tiện thông tin đại chúng phát hiện có đấu hiệu vi 
phạm pháp luật hoặc được Hội đồng nhân dân, Thường 
trực Hội đồng nhân dân giao thì Ban của Hội đồng nhân 
dân tổ chức Đoàn giám sát của Ban. 

Việc thành lập Đoàn giám sát, nội dung, kế hoạch giám 
sát, thành phần Đoàn giám sát và cơ quan, tổ chức, cá 
nhân chịu sự giám sát do Ban quyết định. 

Nội dung, kế hoạch giám sát của Đoàn giám sát được 
thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát 
chậm nhất là bảy ngày, trước ngày Đoàn bắt đầu tiến hành 
hoạt động giám sát. 

2. Đoàn giám sát có những nhiệm vụ, quyền hạn sau 
đây: 

a) Thông báo nội dung, kế hoạch giám sát cho cơ quan, 
tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát, chậm nhất là bảy ngày 
trước ngày bắt đầu tiến hành hoạt động giám sát; 

b) Mời đại diện Ban thường trực Ủỷ ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cùng cấp, các tổ chức thành viên của Mặt 
trận tham gia giám sát và yêu cầu đại diện cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan tham gia giám sát; các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện yêu cầu này; 

c) Thực hiện đúng nội dung, kế hoạch giám sát và thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục giám sát theo quy định của pháp 
luật; không làm cản trở hoạt động bình thường của các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát; 

đ) Khi phát hiện có hành vì vì phạm pháp luật, Đoàn 
giám sát yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
áp dụng các biện pháp để chấm dứt hành vì vi phạm, xử lý 
người vi phạm, khôi phục lợi ích của Nhà nước, quyền và 
lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị vi phạm; 
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đ) Chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày kết thúc hoạt 
động giám sát, Đoàn giám sát phải báo cáo kết quả giám 
sát với Ban. 

Điều 80 

1. Căn cứ vào tính chất, nội dung của vấn đề được giám 
sát, Ban tổ chức phiên họp của Ban để xem xét, thảo luận 
về báo cáo của Đoàn giám sát. 

2. Trình tự xem xét báo cáo của Đoàn giám sát được tiến 
hành như sau: 

a) Trưởng Đoàn giám sát trình bày báo cáo: 

b) Đại điện cơ quan, tổ chức được mời tham dự phiên 
họp phát biểu ý kiến; 

c) Ban thảo luận về báo cáo của Đoàn giám sát; 

đ) Chủ tọa phiên họp kết luận; Ban biểu quyết khi xét 
thấy cần thiết. 

3. Ban gửi báo cáo kết quả giám sát đến Thường trực 
Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân, đồng thời gửi đến 
cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát. Báo cáo phải 
nêu rõ kiến nghị về các biện pháp cần thiết. 

Điều 81 

Trong khi thi hành nhiệm vụ, các Ban của Hội đồng 
nhân dân có quyền yêu cầu Uỷ ban nhân dân, các cơ quan 
chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, 
Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan nhà nước, tổ 
chức kinh tế, tổ chức xã hội ở địa phương cung cấp những 
thông tản, tài liệu cần thiết liên quan đến hoạt động giám 
sát. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu 
của các Ban của Hội đồng nhân dân. Khi phát hiện có hành 
vì vì phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà 
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nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì 
yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thấm quyền áp dụng 
các biện pháp để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp 
luật, xem xét trách nhiệm, xử lý người vì phạm, khôi phục 
lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 
cá nhân bị vi phạm. . 


Chương IV 
UỶ BAN NHÂN DÂN 


Mục 1 
NHIỆM VỤ, QUYỂN HẠN CỦA UỶ BẠN 
NHÂN DÂN CẤP TĨNH 


Điều 82 , 

Trong lĩnh vực kinh tế, Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện 
những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội, phát triển ngành, phát triển đô thị và nông thôn trong 
phạm vi quản lý; xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm 
về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trình Hội đồng nhân 
dân thông qua để trình Chính phủ phê duyệt; 

2. Tham gia với các bộ, ngành trung ương trong việc phân 
vùng kinh tế; xây dựng các chương trình, dự án của bộ, 
ngành trung ương trên địa bàn tỉnh; tổ chức và kiểm tra việc 
thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình, dự án được giao; 

3. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; lập 
dự toán thu, chi ngân sách địa phương; lập phương án phân 
bổ dự toán ngân sách của cấp mình trình Hội đồng nhân 
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dân cùng cấp quyết định; lập dự toán điều chỉnh ngân sách 
địa phương trong trường hợp cần thiết; quyết toán ngân 
sách địa phương trình Hội đềng nhân dân cùng cấp xem xét 
theo quy định của pháp luật; 

4. Chỉ đạo, kiểm tra cơ quan thuế và cơ quan được Nhà 
nước giao nhiệm vụ thu ngân sách tại địa phương theo quy 
định của pháp luật; 

5. Xây dựng để án thu phí, lệ phí, các khoản đồng góp 
của nhân dân và mức huy động vốn trình Hội đồng nhân 
dân quyết định; 

6. Xây dựng đề án phân cấp chi đầu tư xây dựng các 
công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương 
theo quy định của pháp luật để trình Hội đồng nhân dân 
quyết định; tổ chức, chỉ đạo thực hiện để án sau khi được 
Hội đồng nhân dân thông qua; 

7. Lập quỹ dự trữ tài chính theo quy định của pháp luật 
trình Hội đồng nhân dân cùng cấp và báo cáo cơ quan tài 
chính cấp trên; 

8. Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn góp 
của Nhà nước tại doanh nghiệp và quyền đại diện chủ sở 
hữu về đất đai tại địa phương theo quy định của pháp luật. 

Điều 83 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
thuỷ lợi và đất đai, Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện những 
nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế 
hoạch phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
thuỷ lợi; các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, 
khuyến ngư; phát triển sản xuất và bảo vệ cây trồng, vật 
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nuôi trên địa bàn tỉnh; 

2. Chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc sản xuất, sử dụng 
giống cây trồng, vật nuôi, thức ăn gia súc, thuốc bảo vệ 
thực vật, phân bón, thuốc thú y và các chế phẩm sinh học 
phục vụ nông nghiệp; 

3. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để trình Hội 
đồng nhân đân cùng cấp thông qua trước khi trình Chính 
phủ xét đuyệt; xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
đai của Uỷ ban nhân dân cấp dưới trực tiếp; quyết định 
việc giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, giải quyết các tranh 
chấp đất đai; thanh tra việc quản lý, sử dụng đất và các 
nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật; 

4. Chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc trồng rừng, bảo vệ 
rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ theo quy 
hoạch; tổ chức khai thác rừng theo quy định của Chính 
phủ; chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc nuôi trồng, đánh 
bắt, chế biến và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; 

5. Chỉ đạo và kiểm tra việc khai thác, bảo vệ nguồn tài 
nguyên nước; xây dựng, khai thác, bảo vệ các công trình 
thuỷ lợi vừa và nhỏ; quản lý, bảo vệ hệ thống đê điều, các 
công trình phòng, chống lũ lụt; chỉ đạo và huy động lực 
lượng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt trên 
địa bàn tỉnh. 

Điều 84 - 

Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Uỷ 
ban nhân đân tỉnh thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn 
sau đây: 

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh; tổ chức quản lý nhà 
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nước đối với các doanh nghiệp công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; 

2. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phât triển 
công nghiệp, xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, 
khu chế xuất, khu kinh tế theo quy hoạch đã được phê 
duyệt; chỉ đạo, kiểm tra việc xây dựng và phát triển các 
cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và các 
ngành, nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh; 
phát triển cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản và các cơ sở 
công nghiệp khác; : 

3. Tổ chức thực hiện việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản 
chưa khai thác ở địa phương; tổ chức và kiểm tra việc khai 
thác tận thu ở địa phương. 

Điều 8ð 

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân 
tỉnh thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Chỉ đạo, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy 
hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông của tỉnh 
phù hợp với tổng sơ đồ phát triển và quy hoạch chương 
trình giao thông vận tải của trung ương; 

2. Tổ chức quản lý công trình giao thông đô thị, đường 
bộ và đường thuỷ nội địa ở địa phương theo quy định của 
pháp luật; 

3. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám định kỹ thuật 
an toàn các loại phương tiện cơ giới đường bộ, đường thuỷ 
nội địa; kiểm tra, cấp giấy phép lưu hành xe, các phương 
tiện giao thông đường thuỷ nội địa và giấy phép lái xe theo 
quy định của pháp luật; 

4. Tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra, bảo vệ công 
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trình giao thông và bảo đảm an toàn giao thông trên địa 
bàn tỉnh. 

Điều 86 

Trong lĩnh vực xây dựng, quản lý và phát triển đô thị, 
Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện những nhiệm vụ, quyền 
hạn sau đây : , 

1. Tổ chức việc lập, trình duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm 
quyền các quy hoạch xây dựng vùng, xây dựng đô thị trên 
địa bàn tỉnh; quản lý kiến trúc, xây đựng, đất xây dựng theo 
quy hoạch đã được duyệt; phê duyệt kế hoạch, dự án đầu tư 
các công trình xây dựng thuộc thẩm quyển; quản lý công tác 
xây dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; 

2. Quản lý đầu tư, khai thác, sử dụng các công trình kỹ 
thuật hạ tầng đô thị, khu đô thị, điểm dân cư nông thôn; 
quản lý việc thực hiện các chính sách về nhà ở, đất ở; quản 
lý quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước do Chính phú giao; 

3. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển vật liệu xây 
dựng; quản lý việc khai thác và sản xuất, kinh doanh vật 
liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo thấm quyền. 

Điều 87 

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch, Uỷ 
ban nhân dân tỉnh thực hiện những nhiệm vụ, quyền 
hạn sau đây : 

1. Lập quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới thương 
mại, địch vụ, du lịch; hướng dẫn, sắp xếp mạng lưới thương 
mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn; tham gia hợp tác quốc tế 
về thương mại, dịch vụ, du lịch theo quy định của pháp luật; 

2. Cấp, thu hổi giấy phép kinh doanh du lịch, khu du 
lịch, điểm du lịch, khách sạn, lữ hành nội địa của tỉnh theo 
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quy định của pháp luật; 

3. Tổ chức quản lý xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định 
của pháp luật; chỉ đạo công tác quản lý thị trường; : 

4. Quy định các quy tắc về an toàn và vệ sinh trong hoạt 
động thương mại, dịch vụ, du lịch; 

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định 
của pháp luật về hoạt động thương mại, địch vụ và du lịch. 

Điều 88 

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Ủýỷ ban nhân đân 
tỉnh thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Quản lý nhà nước đối với các loại hình trường, lớp 
được giao trên địa bàn tỉnh; trực tiếp quản lý các trường cao 
đẳng sư phạm, trường trung học chuyên nghiệp, trường 
trung học phổ thông, trường bổ túc văn hoá; đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ giáo viên trong tỉnh từ trình độ cao đẳng sư 
phạm trở xuống; chỏ phép thành lập các trường ngoài công 
lập theo quy định của pháp luật; 

2. Quản lý và kiểm tra việc thực hiện về tiêu chuẩn giáo 
viên, quy chế thi cử và việc cấp văn bằng theo quy định của 
pháp luật; 

3. Thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác giáo dục, đào 
tạo trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

Điều 89 

Trong lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, Uỷ 
ban nhân dân tỉnh thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn 
sau đây: 

1. Quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hoá, 
thông tin, quảng cáo, báo chí, xuất bản, thể dục thể thao 
theo quy định của pháp luật; tổ chức và quản lý các đơn vị 
sự nghiệp về văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, phát 
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thanh, truyền hình của tỉnh; 

2. Tổ chức hoặc được uỷ quyền tổ chức các cuộc triển 
lãm, hội chợ, sinh hoạt văn hoá, thể dục thể thao quốc gia, 
quốc tế trên địa bàn tỉnh; 

3. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, trùng 
tu, bảo tồn các di tích lịch sử - văn hoá và đanh lam thắng 
cảnh, công trình văn hoá, nghệ thuật theo thẩm quyền; 
hướng dẫn xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá; 

4. Kiểm tra, ngăn chặn việc kinh đoanh, lưu hành sách 
báo, văn hoá phẩm phản động, đồi trụy. 

Điều 90 

Trong lĩnh vực y tế và xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh 
thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Quản lý hoạt động của các đơn vị y tế thuộc tỉnh và 
cấp giấy phép hành nghề y, dược tư nhân; 

2. Chỉ đạo và kiểm tra việc tổ chức thực hiện biện pháp 
bảo vệ sức khoẻ nhân dân; bảo vệ, chăm sóc DEƯỜI già, 
người tần tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ, chăm 
sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch 
hoá gia đình; 

3. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chính sách ưu đãi, 
chăm sóc và giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt 
sĩ, những người và gia đình có công với nước; 

4. Thực hiện kế hoạch, biện pháp về sử dụng lao động và 
giải quyết các quan hệ lao động; giải quyết việc làm, điều 
động dân cư trong phạm vi tỉnh; 

õ. Thực hiện chính sách bảo hộ lao động, bảo hiểm xã 
hội, cứu trợ xã hội, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống 
nhân dân; hướng dẫn thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo; 
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phòng, chống các tệ nạn xã hội và dịch bệnh ở địa phương. 

Điều 91 

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi 
trường, Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện những nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây: 

1. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, kế 
hoạch cụ thể phát triển khoa học, công nghệ và bảo vệ môi 
trường; thực hiện các biện pháp khuyến khích việc nghiên 
cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến 
bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống; 

2. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp 
quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, 
tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển tại địa 
phương theo quy định của pháp luật; 

3. Quản lý các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học 
cấp tỉnh hoặc được cấp trên giao; quản lý hoạt động chuyển 
giao công nghệ, tham gia giám định nhà nước về công nghệ 
đối với các dự án đầu tư quan trọng ở địa phương; 

4. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc bảo vệ, cải 
thiện môi trường; phòng. chống, khắc phục hậu quả thiên 
tai, bão lụt, suy thoái môi trưởng, ô nhiễm môi trường và 
xác định trách nhiệm phải xủ lý về môi trường đối với tổ 
chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; 

5. Chí đạo, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy 
định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng 
sản phẩm; an toàn và kiểm soát bức xạ; sở hửu công 
nghiệp: việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học, 
công nghệ và bảo vệ môi trường ở địa phương: ngăn chặn 
việc sản xuất, lưu hành hàng giả và bảo vệ lợi ích của người 
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tiêu dùng. 

Điều 92 

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn 
xã hội, Uy ban nhân dân tỉnh thực hiện những nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây: 

1. Bảo đảm an nình chính trị, trật tự, an toàn xã hội, 
xây dựng lực lượng Công an nhân dân; chỉ đạo công tác đấu 
tranh phòng ngừa và chống tội phạm, chống tham nhũng. 
chống buôn lâu và gian lận thương mại; bảo vệ bí mật nhà 
nước, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, trật 
tự, an toàn xã hội; quản lý và kiểm tra việc vận chuyển, sử 
dụng vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, chất độc, chất phóng xạ; 
quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt theo quy định của 
pháp luật; 

2. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về quản lý hộ khẩu; quản lý việc cư trú, đi lại của 
người nước ngoài ở địa phương, 

3. Thực hiện các biện pháp xây dựng lực lượng vũ trang 
và quốc phòng toàn dân; chỉ đạo công tác giáo dục quốc 
phòng toàn dân trong nhân dân và trường học ở địa 
phương; tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng tỉnh 
thành khu vực phòng thủ vững chắc; chỉ đạo việc xây dựng 
và hoạt động tác chiến của bộ đội địa phương, dân quân tự 
vệ; chỉ đạo và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Luật nghĩa 
vụ quân sự; xây dựng lực lượng dự bị động viên và huy 
động lực lượng khi cẩn thiết, đáp ứng yêu cầu của địa 
phương và cả nước trong mọi tình huống; 

4. Chỉ đạo. tổ chức thực hiện nhiệm vụ hậu cần tại chỗ, 
chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với lực 
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lượng vũ trang nhân dân ở địa phương; thực hiện việc kết 
hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc 
phòng, an ninh; tổ chức quản lý, bảo vệ công trình quốc 
phòng và khu quân sự trên địa bàn tỉnh. 

Điều 93 

Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách 
tôn giáo, Uỷ ban nhân đân tỉnh eó những nhiệm vụ, quyền 
hạn sau đây: . 

1. Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và 
chính sách dân tộc; tổ chức, chỉ đạo thực hiện biện pháp 
bảo đảm các điều kiện cải thiện đời sống vật chất và tinh 
thần, nâng cao dân trí của đồng bào các dân tộc thiểu số, 
vùng sâu, vùng xa và vùng có khó khăn đặc biệt; 

2. Bảo đảm thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, 
giữ gìn, tăng cường đoàn kết và tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau 
giữa các dân tộc ở địa phương; 

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự 
án của tỉnh đối với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 
vùng sâu, vùng xa và vùng có khó khăn đặc biệt; 

4. Xem xét và giải quyết việc đề nghị sửa chữa các công 
trình thờ tự, tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân ở địa 
phương theo quy định của pháp luật; xử lý hành vi xâm 
phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, 
tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 94 

Trong lĩnh vực thi hành pháp luật, Ủy ban nhân dân 
tỉnh thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc thi hành Hiến pháp, 
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luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà 
nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng 
cấp; tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp 
luật ở địa phương; 

2. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ 
quan, tổ chức, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, 
tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; 

3. Tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhà nước, tổ chức 
tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công 
dân theo quy định của pháp luật; 

4. Tổ chức, chỉ đạo công tác thi hành án ở địa phương 
theo quy định của pháp luật; 

ö. Tổ chức, chỉ đạo việc quản lý hộ tịch; thực hiện công 
tác công chứng, giám định tư pháp, quản lý tổ chức Luật sư 
và tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật; 

6. Tổ chức đăng ký, quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài. 

Điều 9ã 

Trong việc xây dựng chính quyền và quản lý địa giới 
hành chính, Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện những nhiệm 
vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử đại biểu 
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của 
pháp luật; 

2. Xây dựng để án thành lập các cơ quan chuyên môn 
thuộc Uỷ ban nhân dân theo hướng dẫn của Chính phủ 
trình Hội đồng nhân dân quyết định; 

3. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn 
cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân 
cấp mình; 
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4. Quyết định thành lập các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ 
công trên cơ sở quy hoạch và hướng dẫn của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền; thực hiện quản lý nhà nước đối với cơ 
quan, tổ chức, đơn vị của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

5, Cho phép thành lập, giải thể, cổ phần hoá các doanh 
nghiệp nhà nước; cấp, thu hồi giấy phép thành lập doanh 
nghiệp, công ty; cho phép các tổ chức kinh tế trong nước đặt 
văn phòng đại điện, chi nhánh hoạt động trên địa bàn tỉnh 
theo quy định của pháp luật; 

6. Cho phép lập hội; quản lý, hướng dẫn và kiểm tra 
việc thành lập và hoạt động của các hội theo quy định của 
pháp luật; 

7. Quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự 
nghiệp đối với các đơn vị trực thuộc và Ủỷ ban nhân dân 
cấp huyện; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tài chính và tổ chức đối 
với các đơn vị sự nghiệp theo phân cấp của Chính phủ;_ 

8. Tổ chức đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công 
chức nhà nước và cán bộ, công chức cấp xã, bồi dưỡng kiến 
thức quản lý nhà nước cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp 
huyện và cấp xã theo hướng dẫn của Chính phủ; 

9. Xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh 
địa giới hành chính trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 
thông qua để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; 

10. Chỉ đạo và kiểm tra việc quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới 
và bản đồ địa giới hành chính của tỉnh và các đơn vị hành 
chính trong tỉnh; 

11. Xây dựng phương án đặt tên, đổi tên đường, phố, 
quang trường, công trình công cộng trong tỉnh trình Hội 
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đồng nhân dân xem xét, quyết định. 

Điều 96 

Uy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương thực 
hiện những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điều 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 và 95 của Luật 
này và thực hiện các nhiệm vú, quyền hạn sau đây: 

1. Tổ chức thực hiện biện pháp phát huy vai trò trung 
tâm kinh tế - xã hội của đô thị lớn trong mối liên hệ với các 
địa phương trong vùng, khu vực và cả nước theo phân cấp 
của Chính phủ; 

2. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng các công 
trình kết cấu hạ tầng đô thị; lập quy hoạch tổng thể về xây 
dựng và phát triển đô thị trình Hội đồng nhân dân thông 
qua để trình Chính phủ phê duyệt; 

3. Thực hiện chủ trương, biện pháp tạo nguồn tài chính, 
huy động vốn để phát triển đô thị; xây dựng và quản Ìlý 
thống nhất cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định của 
pháp luật; 

4. Trực tiếp quản lý quỹ đất đô thị; việc sử dụng quỹ đất 
đô thị phục vụ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô 
thị theo quy định của pháp luật; 

5. Quản lý nhà đô thị; quản lý việc kinh doanh nhà ở; sử 
dụng quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của thành phố để 
phát triển nhà ở tại đô thị; chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành 
pháp luật trong việc xây dựng nhà ở tại đô thị; 

6. Hướng dẫn, sắp xếp mạng lưới thương mại, dịch vụ, 
du lịch đô thị; 

7. Xây dựng kế hoạch và biện pháp giải quyết việc làm; 
phòng, chống các tệ nạn xã hội ở đô thị theo quy định của 
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pháp luật; 

8. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý dân 
cư và tổ chức đời sống dân cư đô thị; 

9. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự 
công cộng, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông; tổ 
chức phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và cảnh 
quan đô thị. 


Mục 2 
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UỶ BẠN NHÂN DÂN 
CẤP HUYỆN 


Điều 97 

Trong lĩnh vực kinh tế, Uỷ ban nhân dân huyện thực 
biện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng 
năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; tổ chức và kiểm tra 
việc thực hiện kế hoạch đó; 

2. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự 
toán thu, chỉ ngân sách địa phương, phương án phần bổ dự 
toán ngân sách cấp mình; quyết toán ngân sách địa 
phương: lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương 
trong trường hợp cần thiết trình Hội đồng nhân dân cùng 
cấp quyết định và báo cáo Uỷ ban nhân dân, cơ quan tài 
chính cấp trên trực tiếp; 

3. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương; hướng dẫn, 
kiểm tra Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn xây dựng và thực 
hiện ngân sách và kiểm tra nghị quyết của Hội đồng nhân 
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dân xã, thị trấn về thực hiện ngân sách địa phương theo 
quy định của pháp luật; | 

4. Phê chuẩn kế hoạch kinh tế - xã hội của xã, thị trấn. 

Điều 98 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
thuỷ lợi và đất đai, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện 
những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông 
qua các chương trình khuyến khích phát triển nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp ở địa phương và tổ chức 
thực hiện các chương trình đó; 

2. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các 
biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông 
nghiệp, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản, phát 
triển ngành, nghề đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản; 

3. Thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với 
cá nhân và hộ gia đình, giải quyết các tranh chấp đất đai, 
thanh tra đất đai theo quy định của pháp luật; 

4. Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của 
Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn; 

õ. Xây dựng quy hoạch thuỷ lợi; tổ chức bảo vệ đê điều, 
các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; quân lý mạng lưới thuỷ 
nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

Điều 99 

Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Uỷ 
ban nhân đân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyển 
hạn sau đây: 


1. Tham gia với Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc xây 
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dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp trên địa bàn huyện; 

2. Xây dựng và phát triển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp, dịch vụ ở các xã, thị trấn; 

3. Tổ chức thực hiện xây dựng và phát triển các làng 
nghề truyền thống. sản xuất sản phẩm có giá trị tiêu dùng 
và xuất khẩu; phát triển cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản 
và các cơ sở công nghiệp khác theo sự chỉ đạo của Uy ban 
nhân dân tỉnh. 

Điều 100 

Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, Uỷ ban nhân 
đân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Tổ chức lập, trình duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm 
quyền quy hoạch xây dựng th trấn, điểm dân cư nông thôn 
trên địa bàn huyện; quản lý việc thực hiện quy hoạch xây 
dựng đã được duyệt; 

2. Quản lý, khai thác, sử dụng các công trình giao thông 
và kết cấu hạ tầng cơ sở theo sự phân cấp; 

3. Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và 
kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng; tổ chức thực 
hiện các chính sách về nhà ở; quản lý đất ở và quỹ nhà 
thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn; 

4. Quản lý việc khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu 
xây dựng theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Điều 101 

Trong lĩnh vực thương mại, địch vụ và du lịch, Uỷ ban 
nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn 
sau đây: 

1. Xây dựng, phát triển mạng lưới thương mại, dịch 
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vụ, du lịch và kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà 
nước về hoạt động thương mại, nữ vụ và du lịch trên địa 
bàn huyện; 

2. Kiểm tra việc thực hiện các quy tắc về an toàn 
và vệ sinh trong hoạt liễu thương mại, dịch vụ, du 
lịch trên địa bàn; 

3. Kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về 
hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn. 

Điều 102 

Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin 
và thể dục thể thao, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện 
những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Xây dựng các chương trình, để án phát triển văn hoá, 
giáo dục, thông tin, thể dục thể thao, y tế, phát thanh trên 
địa bàn huyện và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt; 

2. Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về phổ cập giáo dục, quản lý các trường tiểu học, 
trung học cơ sở, trường dạy nghề; tổ chức các trường mầm 
non; thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục trên địa bàn; 
chỉ đạo việc xoá mù chữ và thực hiện các quy định về tiêu 
chuẩn giáo viên, quy chế thì cứ; 

3. Quản lý các công trình công cộng được phân cấp; 
hướng dẫn các phong trào về văn hoá, hoạt động của các 
trung tâm văn hoá - thông tin, thể dục thể thao; bảo vệ và 
phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam 
thắng cảnh do địa phương quản lý; 

4. Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế; quản lý 
các trung tâm y tế, trạm y tế; chỉ đạo và kiểm tra việc bảo 
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vệ sức khoẻ nhân dân; phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ và 
chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mô côi không nơi 
nương tựa; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính 
sách dân số và kế hoạch hoá gia đình; 

ð. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động 
của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở in, phát 
hành xuất bản phẩm; - 

6. Tổ chức, chỉ đạo việc dạy nghề, giải quyết việc làm cho 
người lao động; tổ chức thực hiện phong trào xoá đói, giảm 
nghèo; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo. 


Điều 103 

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi 
trường, Uý ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm 
vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Thực hiện các biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa 
học, công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân ở 
địa phương; 

2. Tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường; phòng, chống, 
khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; 

3. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu 
chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra chất 
lượng sản phẩm và hàng hoá trên địa bàn huyện; ngăn 
chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất 
lượng tại địa phương. 

Điều 104 

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn 
xã hội, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây: 

1. Tổ chức phong trào quần chúng tham gia xây dựng 
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lực lượng vũ trang và quốc phòng toàn dân; thực hiện kế 
hoạch xây dựng khu vực phòng thủ huyện; quản lý lực 
lượng dự bị động viên; chỉ đạo việc xây dựng lực lượng đân 
quân tự vệ, công tác huấn luyện dân quân tự vệ: 

2. Tổ chức đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự; 
quyết định việc nhập ngũ, giao quân, việc hoän, miễn thi 
hành nghĩa vụ quân sự và xử lý các trường hợp vi phạm 
theo quy định của pháp luật; 

3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, 
an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân huyện 
vững mạnh, bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện các biện 
pháp phòng ngừa, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các 
hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương: 

4. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về quản lý hộ khẩu, quản lý việc cư trú, đi lại của 
người nước ngoài ở địa phương; 

. Tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia 
phong trào bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

Điều 105 

Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách 
tôn giáo, Ủy ban nhân dân huyện có những nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây: 

1. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp 
luật về dân tộc và tôn giáo; 

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về các 
chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, 
vùng xa, vùng có khó khăn đặc biệt; 

3. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc, 
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chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo 
hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân ở địa phương; 

4. Quyết định biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm 
tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn 
giáo để làm trái những quy định của pháp luật và chính 
sách của Nhà nước theo quy định của pháp luật. 


Điều 106 

Trong việc thi hành pháp luật, Ủy ban nhân dân huyện 
thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp 
luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản 
quy phạm pháp luật của eơ quan nhà nước cấp trên và nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp; 

2. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo Ủỷ ban nhân dân xã, thị 
trấn thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của Nhà nước, 
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, 
bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các 
quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; 

3. Chỉ đạo việc thực hiện công tác hộ tịch trên địa bàn; 

4. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án theo 
quy định của pháp luật; 

5. Tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, 
thanh tra nhà nước; tổ chức tiếp dâz, giải quyết kịp thời 
khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; hướng dẫn, chỉ 
đạo công tác hoà giải ở xã, thị trấn. 

Điều 107 

Trong việc xây dựng chính quyền và quản lý địa giới 
hành chính, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những 
nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
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1. Tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại 
biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật; 

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền bạn cụ 
thể của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp 
mình theo hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân cấp trên; 

3. Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động, tiền 
lương theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp trên; 

4. Quản lý hỗ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành 
chính của huyện; 

5. Xây dựng để án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh 
địa giới hành chính ở địa phương trình Hội đồng nhân dân 
cùng cấp thông qua để trình cấp trên xem xét, quyết định. 


Điều 108 

Uỷ ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện 
những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điều 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 và 107 của Luật này 
và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Xây dựng quy hoạch phát triển đô thị của thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh trình Hội đông nhân dân cùng cấp 
thông qua để trình cấp trên phê duyệt; 

2. Thực hiện các nghị quyết của Hội đông nhân dân về 
quy hoạch tổng thể xây dựng và phát triển đô thị của thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh trên cơ sở quy hoạch chung, kế 
hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, biện pháp 
bảo đảm trật tự công cộng, giao thông, phòng, chống cháy, 
nổ, bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị; biện pháp quản 
lý dân cư đô thị và tổ chức đời sống dân cư trên địa bàn; 

3. Thực hiện quản lý và kiểm tra việc sử đụng quỹ nhà 
thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn theo sự phân cấp của 
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Chính phủ; tổ chức thực hiện các quyết định xử lý vì 
phạm trong xây dựng, lấn chiếm đất đai theo quy định 
của pháp luật; 

4. Quản lý, kiểm tra đối với việc sử dụng các công trình 
công cộng được giao trên địa bàn; việc xây dựng trường phổ 
thông quốc lập các cấp; việc xây dựng và sử dụng các công 
trình công cộng, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, giao 
thông nội thị, nội thành, an toàn giao thông, vệ sinh đô thị 
ở địa phương; 

5. Quản lý các cơ sở văn hoá - thông tìn, thể dục thể thao 
của thị xã, thành phố thuộc tỉnh; bảo vệ và phát huy giá trị 
của các dì tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh do 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh quản lý. 


Điều 109 
Uỷ ban nhân dân quận thực hiện những nhiệm vụ, 
quyền hạn quy định tại các điều 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106 và 107 của Luật này và thực hiện những 
nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện 
thống nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy 
hoạch đô thị của thành phố; 

2, Quản lý và kiểm tra việc sử dụng quỹ nhà thuộc SỞ 
hữu nhà nước trên địa bàn theo sự phân cấp của Chính phủ; 

3. Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 
dụng đất ở đô thị; tổ chức thực hiện các quyết định về xử lý 
vi phạm trong xây dựng, lấn chiếm đất đai theo quy định 
của pháp luật; 

4. Quản lý, kiểm tra việc sử dụng. các công trình công 
cộng do thành phố giao trên địa bàn quận. 
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Điều 110 

Uỷ ban nhân dân huyện thuộc địa bàn hải đảo thực hiện 
những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểu 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 196 và 107 của Luật này 
và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Thực hiện các biện pháp để xây dựng, quản lý, bảo vệ 
đảo, vùng biển theo quy định của pháp luật; 

2. Thực hiện các biện pháp để quản lý dân cư trên địa bàn; 

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định 
của pháp luật. 


Mục 3 
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UỶ BAN 
NHÂN DÂN CẤP XÃ 


Điều 111 

Trong lĩnh vực kinh tế, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn 
thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng 
năm trình Hội đổng nhân dân cùng cấp thông qua để 
trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt; tổ chức thực 
hiện kế hoạch đó; 

2. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự 
toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ 
dự toán ngân sách cấp mình; dự toán điều chỉnh ngân sách 
địa phương trong trường hợp cần thiết và lập quyết toán 
ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 
quyết định và báo cáo Ủỷ ban nhân dân, cơ quan tài chính 
cấp trên trực tiếp; 
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3. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, phối hợp với 
các cơ quan nhà nước cấp trên trong việc quản lý ngân sách 
nhà nước trên địa bàn xã, thị trấn và báo cáo về ngân sách 
nhà nước theo quy định của pháp luật; 

4. Quản lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả quỹ đất được 
để lại phục vụ các nhu cầu công ích ở địa phương; xây dựng 
và quản lý các công trình công cộng, đường giao thông, trụ 
sở, trường học, trạm y tế, công trình điện, nước theo quy 
định của pháp luật; 

5. Huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để đầu 
tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của xã, thị trấn 
trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện. Việc quản lý các 
khoản đóng góp này phải công khai, có kiểm tra, kiểm soát 
và bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ theo quy 
định của pháp luật, 


Điều 112 › 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
thuỷ lợi và tiểu thủ công nghiệp, Uỷ ban nhân dân xã, thị 
trấn thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện các chương 
trình, kế hoạch, để án khuyến khích phát triển và ứng 
dụng tiến bộ kboa học, công nghệ để phát triển sản xuất và 
hướng dẫn nông đân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, 
vật nuôi trong sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch chung và 
phòng trừ các bệnh dịch đối với cây trồng và vật nuôi; 

2. Tổ chức việc xây dựng các công trình thuỷ lợi nhỏ; 
thực hiện việc tu bổ, bảo vệ đê điều, bảo vệ rừng; phòng, 
chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; ngần chặn 
kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ đê 
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điều, bảo vệ rừng tại địa phương; 

3. Quản lý, kiểm tra, bảo vệ việc sử dụng nguồn nước 
trên địa bàn theo quy định của pháp luật, _ 

4. Tổ chức, hướng dẫn việc khai thác và phát triển các 
ngành, nghề truyền thống ở địa phương và tổ chức ứng 
dụng tiến bộ về khoa học, công nghệ để phát triển các 
ngành, nghề mới. 


Điều 113 
Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, Uỷ ban 

nhân dân xã, thị trấn thực hiện những nhiệm vụ, quyền 
hạn sau đây: 

1. Tổ chức thực hiện việc xây dựng, tu sửa đường giao 
thông trong xã theo phân cấp; 

2. Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng nhà ở 
riêng lẻ ở điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp 
luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng và xử lý 
vi phạm pháp luật theo thẩm quyền do pháp luật quy định; 

3. Tổ chức việc bảo vệ, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm 
phạm đường giao thông và các công trình cơ sở hạ tầng 
khác ở địa phương theo quy định của pháp luật; 

4. Huy động sự đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây 
dựng đường giao thông, cầu, cống trong xã theo quy định 
của pháp luật. 


Điều 114 

Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá và thể dục 
thể thao, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện những 
nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục ở 
địa phương; phối hợp với trường học huy động trẻ em vào 
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lớp một đúng độ tuổi; tổ chức thực hiện các lớp bổ túc văn 
hoá, thực hiện xoá mù chữ cho những người trong độ tuổi; 

2_'Tổ chức xây dựng và quản lý, kiểm tra hoạt động của 
nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non ở địa phương; phối 
hợp với Uỷ ban nhân dân cấp trên quản lý trường tiểu học, 
trường trung học cơ sở trên địa bàn; 

3. Tổ chức thực hiện các chương trình y tế cơ sở, dân số, 
kế hoạch hoá gia đình được giao; vận động nhân dân giữ 
gìn vệ sinh; phòng, chống các dịch bệnh; 

4. Xây dựng phong trào và tổ chức các hoạt động vắn 
hoá, thể dục thể thao; tổ chức các lễ hội cổ truyền, bảo vệ 
và phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hoá và đanh 
lam thắng cảnh ở địa phương theo quy định của pháp luật; 

5. Thực hiện chính sách, chế độ đối với thương binh, 
bệnh binh, gia đình liệt sỹ, những người và gia đình có công 
với nước theo quy định của pháp luật; 

6. Tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo; vận động 
nhân dân giúp đỡ các ga đình khó khăn, người già cô đơn, 
người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tự3; tổ chức các 
hình thức nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng chính sách ở 
địa phương theo quy định của pháp luật; 

7ï. Quản lý, bảo vệ, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ; quy hoạch, 
quản lý nghĩa địa ở địa phương. 

Điều 11ã 

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã 
hội và thi hành pháp luật ở địa phương, Uỷ ban nhân dân 
xã, thị trấn thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục xây dựng quốc phòng 
toàn dân, xây dựng làng xã chiến đấu trong khu vực phòng 
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thủ địa phương; 

2. Thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyển quân 
theo kế hoạch; đăng ký, quản lý quân nhân dự bị động viên; 
tổ chức thực hiện việc xây dựng, huấn luyện, sử dụng lực 
lượng dân quân tự vệ ở địa phương; 

3. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an 
ninh Tổ quốc vững mạnh; thực hiện biện pháp phòng ngừa 
và chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi 
phạm pháp luật khác ở địa phương; 

4. Quản ìý hộ khẩu; tổ chức việc đăng ký tạm trú, quản 
lý việc đi lại của người nước ngoài ở địa phương. 

Điều 116 

Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách 
tôn giáo, Uỷ ban nhân dấn xã, thị trấn có nhiệm vụ tổ chức, 
hướng dẫn và bảo đảm thực hiện chính sách dân tộc, chính 
sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân 
dân ở địa phương theo quy định của pháp luật. 

Điều 117 

Trong việc thi hành pháp luật, Uỷ ban nhân dân xã, thị 
trấn thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật; giải quyết 
các vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân 
theo quy định của pháp luật; 

2. Tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến 
nghị của công dân theo thẩm quyền; 

3. Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cở quan chức 
năng trong việc thi hành ân theo quy định của pháp luật; 
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tổ chức thực hiện các quyết định về xử lý vi phạm hành 
chính theo quy định của pháp luật. 

Điều 118 

Ủỷ ban nhân dân phường thực hiện những nhiệm vụ, 
quyền hạn quy định tại các điều 111, 112, 113, 114, 115, 
116 và 117 của Laiật này và thực hiện những nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây: 

1. Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân phường về việc bảo đảm thực hiện thống nhất kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đô thị, xây dựng 
nếp sống văn minh đô thị, phòng, chống các tệ nạn xã hội, 
giữ gìn trật tự vệ sinh, sạch đẹp khu phố, lòng đường, lề 
đường, trật tự công cộng và cảnh quan đô thị; quản lý dân 
cư đô thị trên địa bàn; 

2. Thanh tra việc sử dụng đất đai của tổ chức, cá nhân 
trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật; 

3. Quản lý và bảo vệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn 
phường theo phân cấp; ngăn chặn, xử lý các hành vi vi 
phạm đối với các cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quy định của 
pháp luật; 

4. Kiểm tra giấy phép xây dựng của tổ chức, cá nhân 
trên địa bàn phường; lập biên bản, đình chỉ những công 
trình xây dựng, sửa chữa, cải tạo không có giấy phép, trái 
với quy định của giấy phép và báo cáo cơ quan nhà nước có 
thẩm quyển xem xét, quyết định. 


Mục 4 
TÔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN 
NHÂN DÂN 
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Điều 119 | 

Uỷ ban nhân dân do Hội đổng nhân dân cùng cấp bầu 
ra gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên. Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân là đại biểu Hội đồng nhân dân. Các thành 
viên khác của Uỷ ban nhân đân kbông nhất thiết phải là 
đại biểu Hội đồng nhân dân, 

Kết quả bầu các thành viên của Uỷ ban nhân dân phải 
được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê 
chuẩn; kết quả bầu các thành viên của Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh phải được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn. 

Trong nhiệm kỳ nếu khuyết Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân thì Chủ tịch Hội đồng nhân dân cùng cấp giới thiệu 
người ứng cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân để Hội đồng 
nhân đân bầu. Người được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Uý 
ban nhân dân trong nhiệm kỳ không nhất thiết là đại 
biểu Hội đồng nhân đân, 

Điều 120 

Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác 
trước Hội đồng nhân đân cùng cấp và Uỷ ban nhân dân cấp 
trên trực tiếp. 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm và báo cáo 
công tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và Chính phủ. 

Điều 121 

Uỷ ban nhân dân phối hợp với Thường trực Hội đồng 
nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp 
chuẩn bị nội dung các kỳ họp Hội đồng nhân dân, xây dựng 
đề án trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định. 

Điều 129 

Số lượng thành viên của Uỷ ban nhân dân các cấp được 
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: 


quy định như sau: 

1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có từ chín đến mười một 
thành viên; Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Uỷ ban 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có không quá mười ba 
thành viên; 

2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện có từ bảy đến chín 
thành viên; 

3. Uỷ ban nhân dân số xã có từ ba đến năm thành viên. 

Số lượng thành viên và số Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân của mỗi cấp do Chính phủ quy định. 

Điều 128 

Uỷ ban nhân dân mỗi tháng họp ít nhất một lần. 

Các quyết định của Uý ban nhân dân phải được quá nửa 
tổng số thành viên Uỷ ban nhân dân biểu quyết tán thành. 

Điều 124 

Uỷ ban nhân dân thảo luận tập thể và quyết định theo 
đa số các vấn đề sau đây: 

1. Chương trình làm việc của Uỷ ban nhân dân; 

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân 
sách, quyết toán ngân sách hàng năm và quỹ dự trữ của địa 
phương trình Hội đồng nhân dân quyết định; 

3. Kế hoạch đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm 
ở địa phương trình Hội đồng nhân dân quyết định; 

4. Kế hoạch huy động nhân lực, tài chính để giải quyết 
các vấn đề cấp bách của địa phương trình Hội đồng nhân 
dân quyết định; 

5. Các biện pháp thực hiện nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân về kinh tế - xã hội; thông qua báo cáo của Uỷ ban 
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nhân dân trước khi trình Hội đồng nhân dân; 

6. Đề án thành lập mới, sáp nhập, giải thể các cơ quan 
chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân và việc thành lập mới, 
nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương. 

Điều 12ã 

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người 
đứng đầu các đoàn thể nhân dân ở địa phương được mời dự 
các phiên họp của Uỷ ban nhân dân cùng cấp khi bàn các 
vấn đề có liên quan. 

Uỷ ban nhân dân tạo điều kiện thuận lợi để Uỷ ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân tổ chức, 
động viên nhân dân tham gia xây dựng và củng cố chính 
quyền nhân dân; tổ chức, thực hiện các chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà 
nước, cán bộ, công chức. 

Uỷ ban nhân dân thực hiện chế độ thông báo tình hình 
mọi mặt của địa phương cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các đoàn thể nhân dân. 

Uÿ ban nhân dân và các thành viên của Uỷ ban nhân dân 
có trách nhiệm giải quyết và trả lời các kiến nghị của Uỷ ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. 


Điều 126 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân là người lãnh đạo và điều 
hành công việc của Uỷ ban nhân đân, chịu trách nhiệm cá 
nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy 
định tại Điều 127 của Luật này, cùng với tập thể Uỷ ban 
nhân dân chịu trách nhiệm về hoạt động của Uỷ ban nhân 
dân trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và trước cơ quan 
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nhà nước cấp trên. 

Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Uỷ ban nhân 
dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân phân công và phải chịu trách nhiệm trước Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn đã được giao. 

Mỗi thành viên của › Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm 
cá nhân về phần công tác của mình trước Hội đồng nhân 
dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp và cùng với các thành viên 
khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Uỷ ban 
nhân dân trước Hội đồng nhân dân cấp mình và trước cơ 
quan nhà nước cấp trên. 


Điều 127 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có những nhiệm vụ và quyền 
hạn sau đây: 

1. Lãnh đạo công tác của Uỷ ban nhân dân, các thành 
viên của Uỷ ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc 
Uỷ ban nhân dân: 

a) Đôn đốc, kiểm tra công tác của các cơ quan chuyên môn 
thuộc Uỷ ban nhân dân cấp mình và Uỷ ban nhân dân cấp 
dưới trong việc thực hiện Hiến pháp, luật, các văn bản của 
cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân 
đân và quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cùng cấp; 

b) Quyết định các vấn để thuộc nhiệm vụ, quyền hạn 
của Uỷ ban nhân dân cấp mình, trừ các vấn đề quy định tại 
Điều 124 của Luật này; 

c) Áp dụng các biện pháp nhằm cải tiến lề lối làm việc; 


[S0 


quản lý và điều hành bộ máy hành chính hoạt động có hiệu 
quả; ngăn ngừa và đấu tranh chống các biểu hiện quan 
liêu, vô trách nhiệm, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, 
lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác của cán bộ, công 
chức và trong bộ máy chính quyền địa phương; 

d) Tổ chức việc tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, 
khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo quy định của pháp luật. 

2. Triệu tập và chủ tọa các phiên họp của Ủỷ ban nhân dân; 

3. Phê chuẩn kết quả bầu các thành viên của Uỷ ban 
nhân dân cấp đưới trực tiếp; điều động, đình chỉ công tác, 
miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp dưới trực tiếp; phê chuẩn việc miễn nhiệm, 
bãi nhiệm các thành viên của Uỷ ban nhân dân cấp dưới . 
trực tiếp; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, 
khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức nhà nước theo sự 
phân cấp quản lý; 

4. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những văn bản trái 
pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân 
cấp mình và văn bản trái pháp luật của Uỷ ban nhân dân, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp dưới trực tiếp; 

5. Đình chỉ việc thi hành nghị quyết trái pháp luật của 
Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp và đề nghị Hội đồng 
nhân dân cấp mình bãi bỏ; 

6. Chỉ đạo và áp đụng các biện pháp để giải quyết các 
công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, 
cháy, nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự và báo cáo Uỷ ban 
nhân dân trong phiên họp gần nhất; 

7. Ra quyết định, chỉ thị để thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình. 


81 


Mục 5 
CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC 
UỶ BAN NHÂN DÂN 


Điều 128 

Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân là cơ 
quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và thực hiện một 
số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân 
dân cùng cấp và theo quy định của pháp luật; góp phần bảo 
đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công 
tác từ trung ương đến cơ sở. 


Điều 129 | 

Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân đân chịu sự chỉ 
đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban 
nhân dân cùng cấp, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về 
nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp trên. Thủ trưởng cơ 
quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân chịu trách 
nhiệm và báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân, cơ quan 
chuyên môn cấp trên và báo cáo công tác trước Hội đồng 
nhân dân cùng cấp khi được yêu cầu. 

Điều 130 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủý ban nhân dân và hướng dẫn về tổ chức một số cơ 
quan chuyên môn để Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết 
định phù hợp với đặc điểm riêng của địa phương. 
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Chương V 
TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN 
NHÂN DÂN TRONG TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI CẤP 
HOẶC ĐỊA GIỚI CỦA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 
VÀ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 


Điều 181 

Trong trường hợp nhiều đơn vị hành chính sáp nhập 
thành đơn vị hành chính mới thì Hội đồng nhân dân của 
các đơn vị hành chính cũ được nhập thành Hội đồng nhân 
dân của đơn vị hành chính mới và tiếp tục hoạt động cho 
đến hết nhiệm kỳ. 

Hội đồng nhân dân của đơn vị hành chính mới bầu ra 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân 
dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Uỷ 
ban nhân dân, Trưởng Ban và các thành viên khác của các 
Ban của Hội đồng nhân dân và hoạt động cho đến khi hết 
nhiệm kỳ. 

Điều 132 

Trong trường hợp một đơn vị hành chính được chia 
thành nhiều đơn vị hành chính mới, các đại biểu Hội đồng 
nhân dân đã được bầu hoặc công tác ở địa hạt thuộc đơn vị 
hành chính mới nào thì hợp thành Hội đồng nhân dân của 
đơn vị hành chính đó và tiếp tục hoạt động cho đến khi hết 
nhiệm kỳ. 

Trường hợp số đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị 
hành chính mới đủ hai phần ba so với số đại biểu được bầu 
theo quy định của pháp luật, Hội đồng nhân dân mới bầu 
ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên thường trực Hội đồng 
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nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác 
của Ủy ban nhân dân; Trưởng Ban và các thành viên khác 
của các Ban của Hội đồng nhân dân và tiếp tục hoạt động 
cho đến khi hết nhiệm kỳ. 

Trong trường hợp số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân 
ö các đơn vị hành chính mới không đủ theo quy định của 
Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thì có thể tiến 
hành bầu cử bổ sung theo quy định của Luật bầu cử đại 
biển Hội đồng nhân dân. 


Điều 133 

Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành 
chính mới quy định tại Điều 131 và Điều 132 của Luật này 
do một triệu tập viên được chỉ định trong số đại biểu Hội 
đồng nhân dân của đơn vị hành chính đó triệu tập và chủ 
tọa cho đến khi Hội đồng nhân dân bầu được Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân của đơn vị hành chính mới. Thường trực Hội 
đồng nhân dân cấp trên trực tiếp chỉ định triệu tập viên, đối 
với cấp tỉnh thì Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ định. 

Điều 134 

Trong trưởng hợp một đơn vị hành chính được thay đổi 
cấp quản lý hành chính hoặc trong trường hợp thành lập 
một đơn vị hành chính mới, thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp trên trực tiếp chỉ định Uỷ ban nhân dân lâm thời để 
đảm nhiệm công tác cho đến khi Hội đồng nhân dân và 
Uỷ ban nhân dân mới được bầu ra. Ở đơn vị hành chính 
cấp tỉnh thì Thủ tướng Chính phủ chỉ định Uỷ ban nhân 
dân lâm thời. 

Điều 135 

Trong trường hợp một phần địa phận và dân cư của đơn 
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vị hành chính này được điều chỉnh về một đơn vị hành 
chính khác thì đại biểu Hội đồng nhân dân thuộc địa phận 
đó sẽ là đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị mới tương 
đương và tiếp tục hoạt động ở đơn vị mới cho đến khi hết 
nhiệm kỳ. 

Điều 136 

Trong trường hợp một tập thể dân cư được điều động di 
chuyển đi nơi khác thì đại biểu Hội đồng nhân dân nào 
chuyển theo tập thể đó sẽ là đại biểu Hội đồng nhân dân 
cấp tương đương và tiếp tục hoạt động ở đơn vị mới cho đến 
khi hết nhiệm kỳ. 

Điều 137 

Trong trưởng hợp Hội đồng nhân dân bị giải tán hoặc 
trong trường hợp đặc biệt khác thì Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp trên trực tiếp chỉ định Uỷ ban nhân dân lâm thời 
để đảm nhiệm công tác cho đến khi Hội đồng nhân đân và 
Uỷ ban nhân đân mới được bầu ra; đối với cấp tỉnh thì Thủ 
tướng Chính phủ chỉ định Uỷ ban nhân dân lâm thời. 


- Chương VI 
ĐIÊU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 138 

Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà 
Nội ngoài việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy 
định của Luật này còn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn 
khác do Ủỷ ban thường vụ Quốc hội quy định. 


Điều 139 
Luật này thay thế Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và 
Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 31 tháng 6 năm 1994. 
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Điều 140 
Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ hướng dẫn và 
quy định chi tiết thi hành Luật này. 


Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam bhoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua 
ngày 26 thúng 11 năm 2003. 


Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Văn Án 
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DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Hiến phúp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 
51/2001/QH10 ngày 25 tháng 19 năm 2001 của Quốc hội 
khoá Ä, hỳ họp thứ 10. 

2. Tìm hiểu những nội dung cơ bản của Hiến pháp - Nhà 
xuất bản Công an nhân dân năm 2003. 

3. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân uà Ủỷ ban nhân dân 
năm 1994. 

4. Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. 

ð. Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003. 

6. Luật đất đai năm 2003. 

?. Luật xây dựng. 

8. Luật tổ chức Chính phủ. 

9. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành trung 
ương Đảng khoá VIII (tháng 6 năm 1997). 

10. Giáo trình Lý luận chung uê Nhù nước uà pháp luật 
- Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội - 2001. 
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MỤC LỤC 


_ Trang 


Lời giới thiệu 
Phần thứ nhất: Khái quát những diển mới 
của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân uà Uỷ ban 
nhân dân năm 2003 
1. Quan điểm chỉ đạo trong uiệc sửa đổi Luật tổ 
chức Hội đồng nhân dân uà Uỷ ban nhân dân năm 
2003 ? 
H. Những điểm mới của Luột tổ chức Hội 
đồng nhân dân uà Uỷ ban nhân dân năm 2003 
1. Quy định uề nhiệm uụ, quyền hạn của Hội 
đồng nhân dân uà Uỷ ban nhân dân 
2. Quy định uề uị trí, chức năng của Hội đồng 
nhân dân uà Ủỷ ban nhân dân 
ở. Quy định uê Thường trực Hội đồng nhân dân 
4. Quy định uễ hoạt động giám sát của Hội đồng 
nhân dân uà Thường trực Hội đồng Hội đồng nhân 
dân, các Ban của Hội đồng nhân dân uà đại biểu Hội 
đồng nhân dân 
5. Quy định uề uiệc bầu Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân trong trường hợp khuyết chúc danh Chủ tịch Ủÿ 
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bì 
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ban nhân dân trong nhiệm kỳ 

6. Quy định uê thẩm quyền của tập thể Ủy ban 
nhân dân uà cá nhân Chủ tịch Ủyỷ bạn nhân dân 

7. Quy định uê số lượng thành uiên Uỷ ban 
nhân dân 

8. Quy định uề uấn đề bỏ phiếu tín nhiệm đối 
uới người giữ chức uụ do Hội đồng nhân dân bầu 

9. Quy định uê các cơ quan chuyên môn thuộc 
Uỷ ban nhân dân 

10. Các quy định khác 


Phần thứ hai: Những nội dung cơ bản của 
Luật tổ chức Hội đồng nhân dân uà Uỷ ban nhân 
dân năm 2003 


I. Hội đồng nhân dân 

1. Nguyên tắc tổ chức, chức năng, nhiệm uụ của 
Hội đồng nhân dân các cấp 

2. Những đặc thù của đơn uị hành chính đô thị 

3. Nhiệm uụ, quyền hạn của đại biểu Hội đông 
nhân dân 

4. Khái niệm uê chất uấn. Trình tự, thủ tục chất 
uốn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân 

õð. Trường hợp đợi biểu Hội đồng nhân dân xin 
thôi làm nhiệm uụ đại biểu. Việc bãi nhiệm đại biểu 
Hội đồng nhân dân 

6. Cơ quan chịu trách nhiệm chuẩn bị kỳ họp 
Hội đông nhân dân. Việc tổ chức kỳ họp Hội đồng 
nhân dân 

7. Những uấn đề Hội đồng nhân dân quyết 
định tại kỳ họp để thực hiện quyên giám sát của Hội 
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26 


48 


49 


I89 


đồng nhân dân 

8. Cơ cấu của Thường trực Hội đồng nhân dân. 
Nhiệm uụ, quyền hạn của Thường trực Hội đông 
nhân dân 

9. Mối quan hệ giữa Thường trực Hội đồng 
nhân dân uới Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc 
cùng cấp 0ù các cơ quan hữu quan 

10. Các Ban của Hội đồng nhân dân. Nhiệm 


uụ, quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân 


lI. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân 
dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban 
của Hội đồng nhân dân uà đại biểu Hội đông 
nhân dân 

1. Hoạt động giám sót của Hội đồng nhân dân 

2. Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân 
đân n 

3. Hoạt động giám sát của các Ban của Hội 
đồng nhân dân 

HII Uỷ ban nhân dân 

1. Nguyên tắc tổ chức uùà hoạt động của Uỷ ban 
nhân dân cúc cấp 

2. Nhiệm uụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân 

3. Những điểm đặc thù uê nhiệm uụ, quyên hạn 
của Uỷ ban nhân đân của đơn uị hành chính đô thị 

4. Tổ chức của Ủý ban nhân dân các cấp 

ð. Những uấn đề Ủy ban nhân dân quyết định 
để thực hiện nhiệm uụ, quyên hạn của mình 

6. Nhiệm uụ, quyên hạn của Chú tịch Uỷ ban 
nhân dân 
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7. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân. 
Nhiệm uụ, quyên hạn của cơ quan chuyên môn thuộc 
Ủ ban nhân dân 

8. Thẩm quyên của Hội đông nhân dân uà Ủỷ ban 
nhân dân trong uiệc quyết định cơ cấu tổ chức, nhiệm 
bụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủỷ ban 
nhân dân 

IV. Những quy định uề tổ chức của Hội đồng 
nhân dân uà Ủỷ ban nhân dân trong trường 
hợp thay đổi cấp hoặc địa giới đơn uị hành 
chính uà trong trường hợp đặc biệt 

1. Những quy định uê tổ chức Hội đông nhân dân 
trong trường hợp súp nhập địa giới hành chính, chia đơn 
U‡ hành chính 

9. Việc tổ chức kỳ họp thứ nhất ở những đơn 0ì 
hành chính mới thùnh lập trong trường hợp sóp 
nhập đơn uị hành chính, chỉa đơn uị hành chính 

3. Những quy định uê tổ chức của Ủỷ bạn nhân 
dân trong trường hợp thay đối cấp quản lý hành 
chính, thành lập đơn uị hành chính mới, trường hợp 
Hội đông nhân dân bị giải tán hoặc trong trường 
hợp đặc biệt khúc 


Phần thứ ba: Luật tổ chức Hội đồng nhân dân 
uà Ủỷ ban nhân dân năm 2003 
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